
Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XÂY LẮP

4.1. M ỤC Đ ÍCH , Ý N G H ĨA

Công trình xây dựng thường là m ột dự án được thiết kế  và thi công hoàn chỉnh, đủ mọi 
điều kiện đưa vào sử dụng theo m ục tiêu đã duyệt của báo cáo khả thi. Công trình xây 
dựng có thể bao gồm  nhiều hạng m ục công trình liên quan với nhau về công nghệ sản 
xuất hay công năng sử dụng; nó cũng có thể chỉ là m ột hạng mục đơrt chiếc phù hợp mục 
tiêu sử dụng nào đó (như m ột ngôi nhà ờ độc lập, m ột cái cống thông mương dẫn nước 
qua đường quốc lộ, ...)•

Đ ể kiến tạo nên từng hạng mục công trình, người ta phải tiến hành hàng loạt quá trình 
thi công cơ bản theo một trình tự công nghệ Dắt buộc (như công việc đổ bê tỏng chỉ được 
tiến hành sau khi đã hoàn thành việc lắp đặt cốt thép, ván khuôn; công việc xây lắp kết 
cấu thân công trình chỉ được bắt đầu khi đã có m óng của nó,...), hoặc với một ý định tố 
chức sử dụng các nguồn lực có lợi nhất - chẳng hạn phải bố trí tổ thép được đặt cốt thép 
liên tục từ bộ phận kết cấu này đến bộ phận kết cấu khác của hạng mục.

Phương pháp thi công, trình tự triển khai và điều kiện thực hiện các quá trình cơ bản 
thường được lựa chọn rất linh hoạt và theo đó thời gian thực hiện, chi phí sản xuất cho 
các quá trình sẽ có thể rất khác nhau. Đ iều kiện cơ  bản hướng tới trình độ tổ chức xây 
dựng ngày càng hiện đại là sự tập trung đồng bộ, đầy đủ các yếu tố  vật tư - kỹ thuật và 
con người vào các khâu quan trọng nhất tại hiện trường thi công và sự tổ chức sứ dụng 
hợp lý các nguồn lực đã thu hút vào đó.

Tổ chức thực hiện các quá trình sản xuất xây lắp - còn gọi là tổ chức tác nghiệp xây 
lắp, chính là sự vận dụng các kiến thức vể công nghệ và tổ chức sản xuất hiện đại để lựa 
chọn giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý, tổ chức - bố trí sử dụng triệt đê lực lượng sản 
xuất đã huy động đến công trường (gồm  thiết bị xe m áy, lực lượng lao động,...), tận dụng 
điều kiện không gian - mặt bằng, điều kiện kỹ thuật hạ tầng nhằm đảm bảo cho các quá 
trình xây lắp được tiến hành liên tục, nhịp nhàng, chất lượng sản xuất tốt hơn, thời gian 
thi công nhanh hơn và chi phí sản xuất hợp lý hơn.

Nếu giải pháp tổ chức thực hiện các quá trình xây lắp được cân nhắc, lựa chọn tốt sẽ 
góp phần làm tăng độ tin cậy, tính khả thi của tiến độ thi công từng hạng mục và toàn 
công trình, tạo điều kiộn thuận lợi cho công tác lập kế hoạch tác nghiệp và quản lý tác 
nghiệp sản xuất, tăng cường tính trách nhiệm  của các đơn vị tham gia, tạo điều kiện thuận 
lợi cho giao khoán công việc và công tác giám sát toàn diện quá trình thi công các bộ 
phận kết cấu công trình.
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Ngay trong giai đoạn thiết kế, nhà thiết kế đã có thể phải đưa ra những chỉ dẫn chung 
về quy trình kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện đối với các bô phận kết cấu đòi hỏi 
phải thi công theo phương pháp mới hoặc quá trình thi công phức tạp, yêu cầu độ chính 
xác và chất lượng cao.

Trong đấu thầu, kỹ sư tư vấn có thế yêu cầu các đơn vị tham gia đấu thầu phải diễn 
giải biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công đối với một số  quá trình hay bộ phận kết cấu 
quan trọng của hạng mục đề qua đó xem xét điều kiện đảm bảo chất lượng và khả năng 
thi công của họ. Ngay cả khi không có nhu cầu của kỹ sư tư vấn, các nhà thầu cũng có thể 
phải xác định các thông số công nghệ, không gian và thời gian tổ chức thực hiện các quá 
trình xây lắp cơ bản để từ đó tạo dựng kế hoạch tiến độ thi công có tính thuyết phục và 
cạnh tranh cao trong đấu thầu.

Sau khi đã thắng thầu, nhà thầu lại phải nghiên cứu - thiết kế  tổ chức thi công chi tiết 
thực hiện các hạng mục phù hợp năng lực và điều kiện thi công thực tế  (ban đầu là lập kế  
hoạch tiến độ thi công chung, tiếp đó là lập kế hoạch tác nghiệp xây lắp).

Như vậy có thể tháy lằng, việc nghiên cứu tổ chức thực hiện các quá trình xây lắp có ý 
nghía kinh tế - kỹ thuật quan trọng trong thi công. Để làm tốt việc này, cần nắm vững 
một số nội dung và trình tự thực hiện được để cập ở các mục tiếp theo sau đây.

4.2. PHÂN LOẠI QUÁ TRÌNH XÂY LẮP THEO Q UAN ĐlỂM  T ổ  CHỨC THI CÔNG

4.2.1. Quá trình xây lắp và cơ cấu của quá trình xây láp

a) Quá trình xây lắp

Các quá trình sản xuất được thực hiện nhằm xây dựng mới, cải tạo cơ cấu, khôi phục - 
sửa chữa các còng trình xây dựng, kê cả công tác lắp đặt kết cấu và thiết bị được tiến 
hành trong các quá trình đó gọi là quá trình xây lắp.

b )  C ơ  c ấ u  c ủ a  q u á  t r ì n h  x â y  l ắ p

Cơ cấu của quá trình xây lắp là số lượng và cách sắp xếp các quá trình thành phần tạo 
nên quá trình xay lắp đó.

4.2.2. Phân loại các quá trình xây lắp

a) Theo thứ tự và công nghệ thực hiện, chia ra: quá trình chuẩn bị, quá trình vận 
chuyển và quá trình xây lắp; trong đó quá trình xây lắp chiếm vị trí chủ yếu vì nó trực 
tiếp tạo ra sản phẩm xây dựng cuối cùng.

b )  C ă n  c ứ  v à o  v a i  t r ò  c ủ a  q u á  t r ì n h  t r o n g  s ả n  x u ấ t ,  có thể chia ra: các quá trình chủ
yếu và các quá trình thi công song song xen kẽ.

Các quá trình xây lắp có khối lượng lớn hoặc phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến thời 
gian thi công xây lắp công trình được gọi là quá trình chủ yếu. Thí dụ quá trình đào hố
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móng, thi công móng, thi công kết cấu chịu lực cột - dầm - sàn, v.v... thuộc loại các quá 
trình chủ yếu. Mức độ ảnh hường của thời gian thực hiện các quá trình chủ yếu đến tổng 
thời gian thi công hạng mục thường không giống nhau, quá trình nào có thời giari thực 
hiện ảnh hường quyết định đến tổng thời gian thực hiện hạng mục được gọi là những quá 
trình có địa vị chủ đạo (hay gọi là quá trình chủ đạo).

Quá trình song song xen kẽ là loại quá trình được sắp xếp phối hợp thực hiện với các 
quá trình chủ đạo phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện không gian - mặt bằng thi 
công tại những thời điểm cụ thể. Do vậy nó không làm ảnh hường đến tổng thời gian cần 
thiết đê thực hiện hạng mục. Thí dụ như lắp khuôn cửa, xây các bức tường ngăn không 
chịu lực,v.v...

c) Căn cứ vào tính chất công nghệ của quá trình sản xuất, có thê chia ra hai loại - 
quá trình sản xuất liên tục và quá trình sản xuất bị gián đoạn

- Các quá trình mà công nghệ sản xuất cho phép thực hiện liên tiếp hết quá trình này 
đến quá trình khác được gọi là các quá trình sản xuất liên tục (gọi tắt là quá trình liên 
tục). Thí dụ: quá trình xây tường (với một độ cao có hạn), lắp dựng kết cấu, v.v...

Thời gian thực hiện một quá trình liên tục chỉ phụ thuộc vào các yếu tố về tổ chức, 
không liên quan đến tính năng vật liệu hay điều kiộn thời tiết - khí hậu tại địa phương.

- Quá trình gián đoạn: các quá trình sản xuất không cho phép thực hiện liên tiếp hết 
quá trình này đến quá trình khác do đặc tính vật liệu tạo ra được gọi là các quá trình gián 
đoạn, nhu công tác đổ bê tông và tháo dỡ hệ thống tạo hình, nâng đỡ; công tác trát tường 
và quét vôi các nước v.v...

Thời gian gián đoạn sản xuất của công tác bê tông phụ thuộc vào thời gian bảo dưỡng 
và chờ đợi để bê tỏng ninh kết đủ cường độ theo quy định của quy phạm thi công (có xét 

đến điều kiện nhiệt độ của môi trường). Thời gian chờ đợi vữa khô để đủ điều kiện quét 
vôi, chờ sơn khô để quét lần thứ hai sẽ phụ thuộc vào độ ẩm của môi trường xung quanh.

Do có những quá trình sàn xuất phải chấp nhận gián đoạn làm cho tổ chức thi công 
xây lắp trở nên phức tạp, khó đám bảo tính liên tục. nhịp nhàng trong thi công, bởi vậy 
cần phải tìm ra các biện pháp loại trừ hoặc làm giảm bớt thời gian chờ đợi này, như tha> 
thế một số bộ phận kết câu bé tông đúc toàn khối bằng kết cấu lắp ghép; nâng cao mức 

hoàn thiện trước cho các kết cấu chế tạo sẵn; chia đoạn, chia đợt thi công hợp lý hoặc sử 

dụng các biện pháp kỹ thuật khác.

d) Căn cứ vào tính chất và cơ cấu của quá trình sản xuất, có th ể  chia ra:

- Quá trình đa việc - quá trình thi công đa việc là ỉoại quá trình sản xuất tổng hợp gồm  
nhiều quá trình đơn việc (hay nhiều quá trình giản đơn), có quan hệ với nhau về công 

nghệ hoặc tô chức sản xuất, đươc thưc hiện để tạo ra một bộ phận kết cấu cóng trình hay 

một tổ hợp công tác có liên quan.
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Thí dụ: Quá trình thi công kết cấu móng bầng bê tông cốt thép của một ngôi nhà là 
một quá trình đa việc, gồm một số quá trình đơn việc như: đổ bê tông lót móng; đặt cốt
thép móng; ghép ván khuôn; đổ bê tông thân móng.

- Q uá trình đơn việc (có thể là quá trình giản đơn), là một quá trình sản xuất nhằm tạo 
ra một loại sản phẩm mang tính công đoạn hay thực hiện một quá trình sản xuất giản đơn - 
như đặt cốt thép cho kết cấu; xây một đoạn tường, v.v...

Quá trình đơn việc thường được thực hiện bởi một tổ chức lao động (tổ, đội) chuyên 
môn hoá, có trình độ chuyên môn phù hợp từng loại công việc.

Quá trình tổng hợp đa việc được thực hiện bởi một đội hỗn hợp nhiều chuyên môn hay 
nhiều tổ đội chuyên môn độc lập, trong sự phân công phối hợp sản xuất theo trình tự công 
nghệ hay bố trí tổ chức sản xuất đã dự định.

4.3. TRÌNH T ự  NGHIÊN c ú u  VÀ XÁC LẬP GIẢI PHÁP THỤC HIỆN CÁC QUÁ 

TRÌNH XÂY LẮP

4.3.1. Nghiên cứu nám vững các tài liệu, sô liệu và điều kiện có liên quan

Trước khi bắt tay vào công việc thiết lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện các 
quá trình xây lắp, cần nghiên cứu nắm vững các số liệu, tài liệu có liên quan đến thi công 
công trình, đó là:

- Hồ sơ thiết kế công trình, bản vẽ thi công, các chi tiết cấu tạo; những chỉ dẫn áp dụng
quy trình quy phạm và tiêu chuẩn chất lượng trong thi công.

- Số liệu vể mặt bằng xây dựng, điều kiện địa chất công trình và địa chấl thuỷ văn.

- Những yêu cầu về thời gian thi công, quan hệ giữa thi công và lắp đặt thiết bị kỹ 
thuật, thiết bị công nghệ.

- Điều kiện sử dụng máy móc, thiêt bi thi cồng và nhân công xây lắp.

- Điều kiện cung cấp vật liêu xây dựng, cấu kiện xây dựng và các linh kiện cần lắp đặt.

- Các tiêu chuẩn và định mức thi công có liên quan, v.v...

- Hợp đồng thi công và các điều kiện khác, (nếu có).

4.3.2. Phân tích đặc điểm thi công kết cấu

Mục đích phàn tích thi công kết cấu là nhằm tìm hiểu kỹ về đặc điểm chịu lực của toàn 
công trình và của từng bộ phận kết cấu, hiểu rõ tính nãng của vật liệu xây dựng tạo nên 
công trình, cơ cấu công việc và trình tự thi công các tổ hợp kết cấu hay các công việc có 
liên quan, những đòi hỏi về chất lượng và an toàn trong thi công, v.v...

Trên cơ sở nghiên cứu nắm vững đặc điểm thi công kết cấu, sẽ giúp tìm ra các giải 
pháp thi công thích hợp nhất, đảm bảo thực hiện đúng trình tir công nghệ xây lắp, duy trì 
sự ổn định của kết cấu trong quá trình thi công. Cũng tư sụ nghiên cứu này, sẽ có được 
những cơ sở để đưa ra các phương án phân chia đối tượng thi công thành các đoạn, các
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đợt phù hợp đặc điểm kỹ thuật và tổ chức thi công, giúp cho việc sắp xếp triển khai các 
quá trình xây lắp theo hướng liên tục, nhịp nhàng, tận dụng triệt đê năng lực sản xuất của 
các lực lượng tham gia, khai thác tối đa mặt bằng sản xuất và các điểu kiện kỹ thuật hạ 
tầng đã được thiết lập trên công trường nhằm đi đến nâng cao chất lượng, rút ngắn thời 
gian thi công và giảm chi phí xây lắp công trình.

4.3.3. Lựa chọn giải pháp thi công các quá trình xảy láp

Khi thực hiện một quá trình xây lắp nào đó, nếu xem xét tách biệt hai vấn đề kỹ thuật 
xây lắp và tổ chức sản xuất thì phương án thi công đưa ra sẽ có ưu nhược điểm khác nhau 
đáng kể về thời gian thi công và chi phí sản xuất. Để có thể đưa ra được các phương án thi 
công hợp lý chung cho các yếu tố, cần phải căn cứ vào những tiêu chuẩn lựa chọn nhất 
định vể kỹ thuật xây lắp, tổ chức thi công và hiệu quả kinh tế của phương án đề xuất.

a) Vê kỹ thuật xây lắp - cần nghiên cứu làm rõ các yếu tố sau đây, trên cơ sờ đó đề 
xuất giải pháp kỹ thuật xây lắp phù hợp từng loại quá trình xây lắp.

- Bô phận kết cấu hay quá trình thi công được tạo nên bởi vật liệu cơ bản nào, các 
phương pháp kỹ thuật có thể sử dụng thi công chúng và tính năng chịu tải trọng bản thân 
trong quá trình xây lắp.

- Kết cấu công trình cho phép chia cắt, để điểm dừng thi công ở những vị trí nào.

- Quá trình thi công cho phép tiến hành liên tục hay bắt buộc phải dừng chờ sau một
chu kỳ thực hiện (tức là sản xuất bị gián đoạn).

- Những yêu cầu đặc biệt vể đảm bảo chất lượng.

- Những yếu tố tác động của thời tiết, khí hậu và môi trường làm ảnh hưởng đến kỹ 
thuật thi công, chất lượng công tác, v.v...

b) Vê tô chức tác nghiệp xây lắp

Đế có thể đưa ra các giải pháp tổ chức tác nghiệp hợp iý, cần nghiên cứu và nắm vững 
các yếu tô' và các điều kiện sau đây:

- Hiểu rõ những yêu cầu và định hướng thi công tổng quát đã được khẳng định khi 
thiết kế tổng tiến độ thi công công trình và từng hạng mục.

- Nắm vững điều kiện không gian, mặt bằng cho phép triển khai các quá trình xây lắp 
cụ thể.

- Những điều kiện sử dụng xe máy, công cụ thi công.

- Điều kiện cung cấp vật liệu, sản xuất và cung cấp cấu kiện, vận chuyển và tập kết vật 
liệu - cấu kiện vào hiện trường thi công.

- Khả năng huy động nhân lực và bố trí sản xuất; sự hối thúc về thời gian thi công.

- Các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu thi công như: cung cấp điện, nước, khí nén động 
lực; đảm bảo thông tin liên lạc; điều kiện kho bãi; điều kiện giao thông trên hiện trường 
xây lắp, v.v...
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c) C h ỉ tiêu kinh tế  - kỹ thuật cần xem xét khi lựa chọn phương án

Sau khi xem xét, dự kiến về giải pháp công nghệ và tổ chức, phải tính toán chi phí cụ 
thể cho từng quá trình và các chỉ tiêu kinh tế chung. Phương án sẽ được lựa chọn chính 
thức nếu xét thấy có ưu điểm rõ nét về chất lượng, về thời gian và hiệu quả kinh tế.

Các chỉ tiêu kinh tế cần xác định để so sánh chọn phương án phụ thuộc vào tính chăt 
phức tạp của quá trình, quy mô công việc lớn hay nhỏ, mức độ đầu tư trang thiết bị và sử 
dụng các nguồn lực nhiêu hay ít, sự ảnh hường thi công của quá trình đang xét đến các 
quá trình được triển khai tiếp sau đó, v.v...

4.3.4. Tổ chức tác nghiệp thực hiện các quá trình xây lắp

Như đã biết, quá trình xây lắp là loại quá trình giữ vai trò chủ yếu trong tổ chức sản xuất 
xây lắp vì nó trực tiếp tạo ra sản phẩm xây lắp; tính chất đặc thù của sản phẩm xây dựng và 
sản xuất xây dựng (sản phẩm cố định - sản xuất di chuyển) cùng với sự chi phối của nó đến 
tổ chức sản xuất xây dựng cũng được thể hiện tập trung ở quá trình này. Trong quản lý thi 
công, có thể chia ra hai loại tổ chức tác nghiệp sản xuất, đó là tổ chức tác nghiệp thực hiện 
các quá trình đơn việc và tổ chức tác nghiệp thực hiện các quá trình đa việc.

4.3.4.1. T ổ  chức thực hiện các quá trình đơn việc

V iệc tổ chức thực hiện một quá trình đơn việc (hoặc một quá trình giản đơn nào đó) 
phụ thuộc vào tính chất và khối lượng công việc; số lượng và chất lượng công nhân hay 
xe máy được sử dụng cho quá trình; phụ thuộc điều kiện mặt bằng sản xuất, v.v...

- Chi phí lao động cần thiết để thực hiện công việc.

Chi phí lao động thực hiện một đầu việc cụ thể liên quan đến khối lượng công việc cần 
thực hiện, giai đoạn lập kế hoạch tiến độ và cấp độ quản lý thực hiện kế  hoạch tiến độ.

Khi lập kế hoạch tiến độ tổng thể thực hiện hạng mục, nên sử dụng định mức lao động 
hiện hành (thống nhất toàn quỗc hay theo khu vực) để đưa vào tính toán nhu cầu lao động
- theo công thức (4.1 .a); khi lập kế hoạch tác nghiệp và quản lý tác nghiệp xây lắp thì 
định mức sản xuất đưa vào tính toán phải là định mức sản xuất thực tế của đơn vị trực tiếp 
thi công, theo công thức (4.1.b).

V : = ậ -  (4.1 .a)
Đ si

V = Q -  (4. 1 .b)
đs,

Trong đó:

Vị - số ngày công cần thiết thực hiện quá trình i 

Q|- khối lượng công việc cần thực hiện của quá trình i 

Đ si - định mức lao động (định mức sản lượng) hiện hành 

đ s| - định mức sản xuất thực tế  của đơn vị thi công
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Định mức đsj có thê được doanh nghiệp xây dựng xác lập riêng cho mình hoặc tính 

toán trên cơ sờ điểu chỉnh định mức lao động hiện hành, theo công thức:

đ s i = Đ s i x K d ( 4 . 1 . C )

Trong đó, Kd là hộ số điều chỉnh định mức phù hợp năng lực và điều kiện tổ chức sản 

xuất thực tế của đơn vị thi công.

- Thời gian thực hiện công việc

Thời gian dự kiến thực hiện một quá trình thuộc loạỉ đơn việc phụ thuộc vào khối 

lượng công việc (Q;), số ca làm việc trong ngày (Nca), năng suất sản lượng ca (Nsca) của 

lực lượng tham gia thực hiện quá trình i, được tính theo công thức:

t ị = ------—------  (4.2.a)
NcaxN S ca

Khi thiết kế kế hoạch tiến độ thi công toàn hạng mục công trình, năng suất sản lượng 
trong một ca có thể xác định theo công thức (4.2.b):

N sca= N ,x Đ si (4.2.b)

Trong lập kế hoạch tiến độ tác nghiệp, đòi hỏi phải tính thời gian thực hiện quá trình
một cách chính xác, nên năng suất ca sẽ được tính theo định mức sản xuất thực tế của tố
đội tham gia thi công :

N s c a = N i x đ si ( 4 . 2 . C )

Số lượng công nhân (hay xe máy) được huy động vào ca làm việc một mặt phụ thuộc 

vào cơ cấu công tác của tổ thợ (hay tổ máy), mặt khác còn phụ thuộc sức chứa cua không 

gian sản xuất chung.

Nếu gọi s  là không gian sản xuất chung (diện công tác chung) của toàn tó (đội), S0 là 

không gian tác nghiệp bình quân cần bố trí để một công nhân (hay một thiết bị thi công) 
có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ sản xuất được giao phù hợp quy trình kỹ thuật, quy 
tắc an toàn và không bị hạn chế về năng suất lao động thì số công nhân (hay số thiết bị 
thi công) tối đa có thê huy động vào ca làm việc cần phải được kiểm tra theo công thức 
(4.2.d):

N i < f  (4.2.d)

4.3.4.2. Tổ chức thực hiện các quá trình xây lắp đa việc

Trước hết phải phân loại kết cấu công trình. Theo quan điểm tổ chức quá trình thi 
công, có thể phân chia kết cấu công trình xây dựng thành hai loại chính: loại có  kết cấu 
cùng kiêu, sử dụng vật liệu cùng loại và loại có kết cấu khác kiểu.
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a) Khi dối tượng thi cômỊ lù kết cấu cùng kiểu, sử dụng vật liệu cùng loại

•  Kết cấu CÌÌIHỊ kiểu là loại có giải pháp kiến trúc, giải pháp kết cấu và vật liệu cấu 
thành tương đồng ở các tầng - đoạn khác nhau của công trình. Thí dụ: một ngôi nhà ký 
túc xá nhiều tầng có số  phòng ở mỗi tầng như nhau, kết cấu chịu lực cùng một kiểu 
(tường gạch chịu lực, sàn Panen lắp ghép hoặc kết cấu khung sàn chịu lực bằng bê tông 
cốt thép); một con đường có kết cấu nền và mặt như nhau, v.v...

*Đặc điểm  thi công kết cấu ì oại này

Do tính lặp lại các quá trình thi cổng và khối lượng công tác ở các tầng - đoạn của đối 
tượng thi công nên khá thuận lợi cho tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền đối 
với loại kết cấu cùng kiểu - sử dụng vật liệu cùng loại. Tuy nhiên, trong trường hợp hướng 
thi công vừa được triển khai theo thứ tự các đoạn, vừa được triển khai lên cao theo các 
tầng đợt thì sự liên tục sản xuất khi chuyển tầng chỉ có thể xẩy ra nếu các dây chuyền bộ
phận có nhịp không đổi - thống nhất và số phân đoạn đã chia thỏa mãn công thức (4.5).
Các trường hợp còn lại sẽ phải chấp nhận gián đoạn sản xuất khi chuyển tầng.

•  Nội dung tổ  chức thi công

Trước hết phải làm rõ danh mục các công việc theo công chủng (hay chủng loại) của 
quá trình đa việc và thứ tự thực hiện chúng theo quy trình công nghệ.

Thứ hai - phân chia đối tượng thi công thành các phân khu, các đoạn thi công (và các 
tầng đợt nếu cần).

V iệc xác định vị trí phân cách của các đoạn, các tầng đợt phải căn cứ vào đặc điểm của 
công trình và các nhân tố có liên quan, đó là:

•  Đặc điểm kiến trúc - như ranh giới đơn nguyên, các tầng,...

•  Đặc điểm kết cấu - khe lún, khe nhiệt, vị trí nội lực bé nhất,...

•  Quy định vể quy trình kỹ thuật thi công - cho phép để mạch dừng kỹ thuật, bắt buộc 
phải chờ đợi để tạo sự cố kết hay ổn định kết cấu trong giai đoạn thi công, phải dừng chờ 
để thay đổi biện pháp thi công,...

•  Yếu tố về máy móc thi công và thiết bị thi công - đó là tính năng kỹ thuật và tác 
nghiệp của máy móc - công cụ, quy chế an toàn trong vùng hoạt động,...

•  Yếu tố về tổ chức - Trên cơ sở tôn trọng các yếu tố kỹ thuật, cần tạo điều kiện để tổ 
chức thi công thuận lợi, có hiệu quả, trong đó nên lưu ý các vấn đề: Đối với các quá trình 
có  khỏi lượng công việc đủ lớn, có thể chia thành nhiều đoạn thi công thì nên tổ chức tác 
nghiệp sản xuất theo phương pháp dây chuyền (hoặc gối tiếp tác nghiệp ở mức tối đa); 
nếu có điều kiện nên chia đoạn sao cho khối lượng công việc tương đối bằng nhau (hoặc 
bội số của nhau) và khối lượng công việc của các đoạn phải đủ lớn nhằm đảm bảo cho 
dây chuyền sản xuất được thực hiện trọn ca làm việc ở từng phân đoạn (trường hợp đặc 
biệt cũng là 1/2 ca). Thực hiện yêu cầu này là để có thể thiết kế tiến độ tác nghiệp thực
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hiện các chu kỳ sản xuất đồng điệu - nhịp nhàng - đó là tạo ra loại dây chuyền tổng hợp 
nhịp không đổi và thống nhất.

Thứ ba - xác định thời gian thực hiện từng đầu việc của quá trình tổng hợp (thời gian 
của các đoạn và thời gian toàn bộ) theo các công thức thích hợp trên cơ sở bảng liệt kê 
công việc (và chia ra các phân đoạn) với các thông số  có liên quan (bảng 4.1)

Bảng 4. ỉ

TT Tên 
công việc

Khối lượng Nhu cầu 
nhân công

Nhu cầu 
ca máy

Thời gian thực 
hiện (ngày)

Ghi chú
Đơn

v!
Số

lượng
Định
mức

Số
ngày
công

Sản
lượng

ca

SỐ
ca

Tính
toán

Chọn
dùng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Thứ tư - Thiết kế tiến độ thực hiện quá trình

Quá trình tổng hợp đa việc có thể chỉ là thi công móng của một ngôi nhà, cũng có thể 
là thi công tổ hợp kết cấu chịu lực thân nhà, v.v... Trong trường hợp này, việc sắp xếp thứ 
tự công việc, bố trí lực lượng tham gia, ấn định thời gian thi công nên dựa trên nguyên lý 
của lập kế hoạch tác nghiộp sản xuất, trong đó cần tận dụng phương pháp thi công dây 
chuyền hoặc thi công gối tiếp; đưa vào các tham số đáp ứng nghiệp vụ quản lý thi công, 
ứng phó sự biến động tiến độ đối với các công việc có địa vị chi phối tiến độ chung và 
chất lượng công trình. Do vậy cần xem xét các yếu tô' thời gian sau đây:

- Bố trí thời gian dự phòng

Các tổ đội khi thực hiện nhiệm vụ xây lắp được giao, có thể xẩy ra những tác động chủ 
quan hay khách quan khiến họ không thực hiện được kế hoạch tiến độ đã định, kéo theo 
sự chờ đợi lẫn nhau do thiếu không gian - mặt bằng sản xuất (như ngày hợp đồng đổ bê 
tông thương phẩm đã đến nhưng hệ thống ván khuôn, cốt thép đã không lắp đặt và 
nghiệm thu được theo tiến độ, v.v...). Để ứng phó trước tình trạng này, có thể phải bô' trí 
một khoảng thời gian dự phòng cho một số công tác chủ yếu. Thời gian dự phòng (ký 
hiệu tđ) có thể lấy bằng một ngày hoặc lâu hơn nếu quá trình xây lắp phức tạp, có khối 
lượng lớn.

- Bố trí thời gian thực hiện nghiệp vụ quản lý kỹ thuật sản xuất

Sau từng quá trình xây lắp có khối lượng lớn, kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi phải tôn trọng 
nghiêm ngặt quy trình quy phạm - tiêu chuẩn chất lượng hoặc sẽ bị che khuất bởi quá 
trình tiếp theo thì cần phải bố trí một khoảng thời gian - ít nhất là nửa ca làm việc để thực 
hiện các nghiệp vụ theo dõi - giám sát, kiểm tra - điều chỉnh, khắc phục các khiếm 
khuyết, nghiệm thu, xác nhận cho phép chuyển công đoạn, chuyển quá trình xây lắp. 
Thời gian dành cho thực hiện nghiệp vụ quản lý kỹ thuật sản xuất được ký hiệu là tnv.
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Thứ năm - thiết kê tiến độ thực hiẹn các quá trình tổng hợp đa việc và lựa chọn tiến độ 
hợp lý.

- Các thông số thời gian đưa vào thiết kẽ tiến độ tác nghiệp bao gồm:

+ Thời gian thực hiện từng quá trình thành phần và thời gian thực hiện các phân đoạn 
của chúng (nếu đối tượng thi cóng có chia đoạn).

+ Các loại thời gian gián đoạn sản xuất và ngừng chờ có dự kiến (nếu có), đó là: gián 
đoạn công nghệ (tCN), thời gian thực thi nghiệp vụ quản lý sản xuất (tnv), thời gian bố trí 
dự phòng (td).

+ Ọuan hệ thời gian khởi đầu của các quá trình thành phần có liên quan vể công nghệ và 
tố chức. Loại này phải được xác định theo nguyên lý vể sự ghép sát của hai quá trình kê 
tiếp nhau (nếu là tiến độ được lập theo phương pháp dây chuyền) hoặc theo kinh nghiệm tố 
chức sản xuất (nếu tiến độ được lập Iheo phương pháp gối tiếp ở mức độ nhất định).

- Thiết lập tiến độ và sơ bộ điểu chính kế hoạch tiến độ

Chọn mô hình thê hiện kế hoạch tiến độ loại nào là tùy thuộc tính chất và khối lượng 
công việc của quá trình tổng hợp, (rình độ quản lý và điều kiện tổ chức thi cồng của đơn 
vị. Phương pháp sơ đồ xiên thường được áp dụng đế mô tả kế hoạch tiến độ tác nghiệp 
thực thi các quá trình tổng hợp đa việc vì ở phương pháp này, mối quan hệ về công nghệ, 
về không gian và thời gian c ủa các quá trình thành phần được phản ánh rõ ràng và dễ 
nhận biết qua trực giác.

Khi tiến độ lập ra chưa đạt được yêu cầu hoặc chưa thấy hợp lý về thời gian thi công, 
vể sử dụng lực lượng lao động - xe máy, về tận dụng mặt bằng thi còng v.v... thì cần phải 
điều chính, làm cho các chỉ tiêu kinh tê - kỹ thuật trở nên tốt hom.

b) Khi dối tượng thi công là kết cứu khúc kiểu

Kết cấu khác kiểu là những loại có sự thay đổi về kích thước hay tính chất ở từng đoạn 
hay từng tầng đợt, có thể chia ra hai loại.

- Loại một gồm những kết cấu khõng thay đổi tính chất ớ các đoạn và các tầng đợt, chỉ 
thay đổi kích thước, khối lượng còng tác. Thí dụ khi thi công các loại tường chắn; các 
loại đập nước hay đê điều... thì khối lượng phân đoạn ở đợt dưới thường lớn, lên trên sẽ 
thu nhỏ dần. Như vậy thời gian thực hiện các phân đoạn của các quá trình thành phần 
(nhịp dây chuyền) cũng sẽ nhỏ dần.

Nếu gọi m là số phân đoạn đã chia trong từng đợt, Kmax là nhịp các dây chuyền bộ phận 
ở đợt có nhịp lớn nhất, nếu muốn các dây chuyền bộ phận được thực hiện liên tục khi 
chuyển đợt thì nhịp của chúnu ở các đợt còn lại (ký hiệu K*) phải thỏa mãn bất đẳng thức:

K * > - ^ —1- K max (4.3)
m -1

Trong trường hợp này, bước của dây chuvền có giá trị thống nhất bằng:

Kb = K max

Sau đây là một thí dụ với: m = 5, n = 3, số đợt thi công M = 3. Ở đợt I, các dây chuyền 
bộ phận có nhịp K, -  4 ngày, ở doi II và III, các dây chuyền bộ phận có nhịp thống nhất
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Kn ='Km = 2 ngày. Như vậy Kmax = 4 ngày; kiểm tra công thức (4.3) có K* = —— -4  = 2 ngày,

do vậy các dây chuyền bộ phận có thế thi công liên tục từ đợt I lên đợt III, được mô tả tại 
hình (4.1).

Từ hình (4.1) có thế thấy rằng, nếu nhịp dây chuyền bộ phận ở đợt M = II là 1,5 ngày 
hay 1 ngày thì khi thi công đến các phân đoạn cuối của đợt III dây chuyển bộ phận đầu 
tiên và có thể là cả dây chuyền bộ phận thứ 2 sẽ phải ngừng sản xuất vì các công việc tiếp 

trước chúng ờ phân đoạn cuối của đợt kế dưới vẫn chưa hoàn thành (nếu cho Kj|ị = 1 ngày 
thì sẽ rõ nhận xét này).

- Loại hai là những kết cấu phức tạp còn lại, thời gian thực hiện các phân đoạn đã chia 
của các dây chuyển bộ phận có thể khác nhau ngay trong từng tầng đợt và cũng khác 
nhau ở những tầng kế tiếp. Đối với kết cấu loại này, có thể tổ chức xây lắp liên tục khi 
thực hiện các phân đoạn đã phân chia theo phương ngang (trong từng đợt). Nếu thi công 
lên cao, hầu hết các quá trình xây lắp sẽ phải ngừng chờ khi chuyển tầng. Người thiết kê 
kế hoạch tiến độ cần phải biết cách tính ra thời gian ngừng chờ ở mức ngắn nhất (vấn đé 
này sẽ được trình bày kỹ hơn ờ các mục tiếp theo).

©  ©  ©

T Đ O  4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

Hình 4.1

4.3.4.3. T ổ  chức và lập k ế  hoạch tiến độ tác nghiệp đối vói một sỏ' tổ  họp công tác 
thường gặp

u) T ổ  chức phối hợp công túc xây vù lắp đôi với các ngôi nhà tường cliịu lực xây gạch, 
sàn bằng Panen ỉắp ghép

Đây là một tổ hợp công tác gồm hai quá trình thành phần (xây tường và lắp sàn). Thời 
gian xây và lắp toàn nhà sẽ phụ thuộc vào các thông số không gian và thời gian sau: số 
tầng nhà (a), số đoạn thi công đã chia (m), thời gian thực hiện cả hai quá ĩrình tại phân
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đoạn một - tầng 1 (Tị), thời gian lắp sàn tầng một - phân đoạn một (K°), thời gian gián 

đoạn lắp sàn khi chuyển đoạn trong cùng một tầng (tcd), thời gian gián đoạn lắp sàn khi 

chuyển tầng (tcl). Tổng thời gian xây và lắp tính theo công thức:

T = T ,+  ( a .m - l ) K c + a ( m - 1 ) 4  + ( a - 1) £  (4.4)

Các thông số thời gian Tị, tgd , t^được hình thành theo sự sắp xếp thứ tự thực hiộn 

công tác xây và lắp trong các tầng - đoạn đã chia, nó phụ thuộc ý định chủ quan của 
người lập phương án thi công. Thông số Tị còn được gọi là chu kỳ sản xuất dây chuyến, 
nó là thời gian thực tế hoàn thành quá trình xây và lắp tại tầng 1 - phân đoạn 1.

Thí dụ 4.2 - một ngôi nhà 3 đơn nguyên, tường gạch chịu lực, sàn Panen lắp ghép. 
Tầng nhà có thể chia ra 2 đợt xây có khối lượng tương đối bằng nhau. Có thể đưa ra một 
số phương án phối hợp xây và lắp thân nhà sau đây:

Phương ủn 1 - Chia nhà thành 3 phân đoạn ứng với 3 đơn nguyên, bố trí thời gian xây 
từng đợt xây trong phân đoạn là 1 ngày, thời gian lắp một tầng sàn trong phân đoạn cùng 
là 1 ngày.

* Bố trí tổ xây tác nghiệp theo phương đứng trong phạm vi một tầng như mô tả ở hình 
(4.2.a), trong đó để thời gian dự phòng chậm trễ cho công tác xây trong tầng là 1 ngày. 
Qua sơ đồ (4.2.a) có: T ị = 6 ngày, Kc = 1, tCị= 3;

X L

i

■ #
6 2ị

iy ^ J 2 1
-yriT

:

23
I

đ1

6 2

Ị i Ị ]
/O,

^ 1 5 17 đ1
— 4

8 T T
L 1 

6 2

L
11

- i 
đ1

— 4

> -

— \ 

6 2  I
*

-— Đ

1

1— — Đ2— — Fì

5

3—

1
đ1I

S 4

S3

S2

S1 ĩ

7

z

T Đ đ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Hình 4.2bHình 4.2a

(Các ký hiệu trong hình: Đ là đoạn; đ là đợt; s  là sàn; T là tầng; X là xây; L là lắp sàn).

Với số liệu như trên thời gian xây lắp toàn nhà với a = 4 là:

T = 6 + (4.3 -  1). 1 + (4 -  1 ).3 = 26 ngày

Ọua tiến độ hình (4.2.b) cho thấy tổ xây làm việc liên tục khi chuyển tầng; tổ lắp sàn
bị gián đoạn sản xuất 3 ngày khi chuyển tầng.
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* Nếu bô trí tổ xây tác nghiệp theo phương ngang như sơ đồ hình 4.3.a và tiến độ của 
nó được thế hiện tại hình 4.3.b

X L

2 : z: I

z

z
l

z

Đ õ 0 ? 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Hình 4.3a Hình 4.3b

Với sơ đồ này, thời gian thi công \an là 26 ngày nhưng có nhược điếm là tố xây phải 
di chuyển nhiều lần từ đơn nguyên nọ đến đơn nguyên kia, làm lãng phí thời gian và ngàv 
cóng do sự di chuyển này.

Phương Ún 2 - Cho thời gian xảy rnỗi đợt của đoạn là 2 ngày, thời gian lắp một tẩng 
sàn của đoạn là 1 ngày. Thời gian dư phòng chậm trễ cho công tác xây là một ngàv.

* Khi dùng một tổ xây di chuyển tác nghiệp theo phương đứng (hình 4.4.a) có thê thấy
lằng, tổ xây được thi công liên tục khi chuyển tầng, tổ lắp sàn bị gián đoạn sản xuất 3

ngày khi chuyển đoạn (t£d = 3) và gián đoạn sản xuất 3 ngày khi chuyển tầng (t£,=  3 ngày). 

Thời gian xây lắp toàn nhà với số lầr.g là a tầng được xác định theo công thức (4.4).

Nếu a = 2 , có  T = 6 + (2.3 -  l ) .l  + 2 ( 3 -  l).3  + ( 2 -  l).3  = 26 ngày 

Tiến độ thi công theo cách bố trí này được thể hiện tại hình (4.4.C)
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Hình 4.4a Hình 4.4b
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Nếu cho tố lắp sàn láp liên tục cả tang 3 đơn nguyên (hình 4.4.b) thì

T, =  12 ngày; t‘j = 0; t' = 9 ngày; với a =2 có

T =  1 2 +  ( 2 .3 -  1) + (2 -  1)9 = 26 ngày 

Thời gian xây lắp toàn nhà của phương án này cũng bằng phương án theo sơ đồ hình
(4.4.a), tố lắp tiến hành lắp liên tục cả tầng nhà. Ớ tầng 1, lắp 3 ngày liên tục là 12, 13 và
14; tầng 2 là các ngày 24, 25 và 26.

® ©

Hình 4.4c

Tiến đỡ lắp cho giải pháp này được vẽ theo đường nét đứt, lắp liên tục từ đoạn 1 đến 
đoạn 3 của từng tầng (hình 4.4.c).

* Khi cần bố trí tố bác giáo riêng phục vụ công tác xây (có thê phải làm cá ván khuôn 
cho lanh tô, ô vãng v.v...) thì có thê chọn sơ đồ di chuyển tò xây theo phương ngang như 
hình 4.3.a, hoặc di chuyển hỗn hợp cá 2 phương ngang và đứng như hình 4.5.a. Theo sơ 
đồ 4.5.Í1, tiến đô thi công cả 2 tần g  nhà đư ợc thể hiên tại hình 4.5.b
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Hình 4.5a

Đ đ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Hình 4.5b

* Trong ữường hợp có thế huy động hai tố xây, phàn công xây chuyên đợt như mô tả ở 
hình 4 .6 .a và 4.7.a.

- Với cách sắp xếp ở hình 4.6.a, các tổ xây bị gián đoạn sản xuất 2 ngày khi chuyển 
táng, tổ lăp sàn bị gián đoạn sản xuất 5 ngày khi chuyên tầng. Mặc dù số tổ xây đã tăng
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lên gấp đôi nhưng thời gian xây lắp toàn nhà (với a = 2) chỉ rút ngắn được 7 ngày (xem 
tiến độ hình 4.6.b).
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Hình 4.6a

T 0 d 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Hình 4.6b

T = T, + (a.m -  1)KC + (a -  1) l ị  

= 8 + (2.3 -  1) 1 + (2 -1 )  5 = 18 ngày

- Theo cách sắp xếp tại hình 4 .7 .a thì các tổ xây được thi công liên tục khi chuyên

đoạn và chuyển tầng nhưng tổ lắp sàn lại bị gián đoạn sản xuất khi chuyển đoạn ( t£d = 1

ngày) và khi chuyển tầng ( t£ị = 1 ngày) thời gian thi công là 16 ngày - đã rút ngắn 2 ngày 

so  với phương án trên.

T = 6 + (2.3 -  l ) . l  + 2 ( 3 -  l ) . l  + ( 2 -  l ) . l  = 16 ngày

Tiến độ thi công theo sơ đồ di chuyển hình 4.7.a được thể hiện ở hình 4 .7 .b
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Hình 4.7b

Như vậy, khi thay đổi cách sắp xếp thứ tự thi công các phân đoạn hay thay đổi lực 
lượng tham gia vào từng quá trình có thể dẫn đến sự thay dối về mức độ liên tục sản 
xuất đối với từng quá trình, thay đổi tổng thời gian thi công v.v... Người lập kế hoạch
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tiến độ tác nghiệp phải căn cứ vào điều kiện và yêu cầu cụ thể đê lựa chọn một phương 
án thích hợp.

b) T ổ  chức thi công cúc kết cứu bê tông cốt thép toàn khối cố chia đoạn theo chiều 
nga/tỊị và phán đợt theo chiều cao

*Một sô đặc điểm vé công /liỊhệ tlìi công

Thi công kết cấu bê tông toàn khối gốm 3 quá trình chính: 1 - ghép ván khuôn; 2- lắp 
đặt cốt thép; 3- đổ bê tông tạo thành kết cấu, (cũng có bộ phận kết cấu phải đặt cốt thép 
trước, lắp ván khuôn sau).

Quá trình thi công bê tông thuộc loại quá trình gián đoạn sản xuất, bê tông sau khi đổ 
phải chờ đợi đê có đủ thời gian ninh kết tăng dần cường độ chịu tải, thời gian ngừng chờ 
chia ra hai loại:

+ Thời gian ngừng chờ tối thiêu (tb|), đó là khoảng thời gian kế từ khi đổ bê tông đến 
khi cho phép công nhân đi lên bể mặt hoạt động tác nghiệp xây lắp các quá trình tiếp sau.

+ Thời gian ngừng chờ đầy đủ (tb2), là thời gian kể từ khi đổ bê tông đến khi cho phép 
tháo dỡ hệ thống giàn giáo chịu lực, kết cấu đủ khả nãng tự chịu tải theo thiết kế và theo 
quy định của quy phạm kỹ thuật.

*Phủn toại và phương pháp tliiêt kê k ế  hoạch tiến ổộ cho một s ố  trưởng hợp

Cơ sở phàn loại là căn cứ vào đặc điểm về nhịp sán xuất của các quá trình thành phần.

- Loại thứ nhất: quá trình tổng hợp bao gồm các quá trình thành phần có nhịp không 
đổi, thống nhất ở tất cả các tầng đoạn.

Trường hợp này, các quá trình thành phần sẽ được thực hiện liên tục lên tầng - dợt kể 
trên nếu thoả mãn điểu kiện tại công thức (4.5).

m > n + — (4.5)
K

Trong đó:

n là số quá trình thành phần của quá trình tổng hợp đang xél

m là số phân đoạn được chia thông nhâì ở các tầng

K là nhịp sản xuất thống nhất của các quá trình (hành phần

tz là các gián đoạn thời gian công nghệ và tổ chức có trong phạm vi tầng đợt đã chia.

Ớ trường hợp này, thời gian thi công kết cấu khung sàn toàn nhà với số táng là a tầne 
được tính theo côn g  thức:

T = (a.m + 11 -  1 )k + t7 (4.6)

Nếu số phàn đoạn in chia ra ở từng tầng không tho i mãn công thức (4.5) thì các quá 
trình thành phần sẽ phải ngừng chờ khi chuyển lên thi còng tiếp ở tầng (đợt) kế trên. Nếu 
gụi tct là thời gian ngừng chờ khi chuyển đợt (tầng) thì:
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tcl =  (n -  m)K + tz Ị  

t™ = T ,- m K  Ị
(4.7.a)

(4 .7 .b)T = (a.m + n -  1 )K + (a -  1) tct + tz

Thí dụ 4.3 - Thiết kế tiến độ thi công khung sàn nhà 2 tầng, mỗi tầng chia ra 2 phân 
đoạn, số quá trình thành phần n = 3 (ván khuon, cốt rhép và đổ bê lông). Sau đổ bê tông 2 
ngày (tCN = 2) cho phép làm tiếp trên tầng 2. Nhịp thực hiện các phân đoạn của các quá 
trình thành phần là thống nhất với K = 1 ngày.

+ Nếu không xem xét điều kiện quy định tại công thức (4.5), nghĩa là cứ để các quá 
trình thành phần thi công liên tục từ tầng dưới lên tầng trên như thể hiện ở hình (4.8.a) thì 
thấy rõ công tác đổ bê tông (quá trình 3 tại phân doạn 1 , tầng 1 chưa được thực thi xong 
thì cũng tại phân đoạn 1 ở tầng trên các công việc ván khuôn và cốt thép đã được thực 
hiện, điều đó là vi phạm quy trình kỹ thuật và quy tắc an toàn, x ẩ y  ra tình trạng này là vì 
số phân đoạn đã chia không thoả mãn công thức (4.5).

+ Nếu vẫn giữ số  phân đoạn m = 2 thì các tổ đội đảm nhận các quá trình thành phần sẽ 
phải ngừng thi công khi chuyển tầng. Thời gian ngừng thi công được tính theo công thức 
(4.7.a)ĩ

tCI= (3 -  2)1 + 2 = 3 ngày

Thời gian thi công toàn nhà được tính theo công thức (4.7.b)

T = (2.2 + 3 -  l ) . l  + ( 2 -  1).3 + 2 - 1 1  ngày

Tiến độ thi công cả 2 tầng nhà được thể hiẽn I ; hình (4.7.b), trong đó kv hiệu Đ là 
đoạn, T là tầng nhà.

Thời gian thi công khung sàn toàn nhà được tính theo công thức:

2
2 ///
1 ///

1
2 /V
1 IÁV

2

2
I

//V
1 /Ị,/

1
2

/V/
1 //y ____ J

Đ 0 2 4 6

Hình 4.8a

2 4 6 8

Hình 4.8b

10 11

- Loại thứ hai: quá trình tổng hợp gồm các quá trình thành phần có nhịp sản xuất 
không đổi và không thống nhất trong phạm vi từng tầng.

Tiến độ thi công cho loại này được thiết kế theo chỉ dẫn tại mục 3.4 chương 3.

- Loại thứ ba: các quá trình thành phần có nhịp sản xuất thay đổi trong tầng và 
khác tầng.

4



Đôi với loại này, chỉ có thể tổ chức tác nghiệp sản xuất liên tục trong phạm vi từng
tầng, khi chuyển lên tầng trên nhất thiết phải chấp nhận gián đoạn sản xuất.

Có một số cách xác định thời gian gián đoạn sản xuất khi chuyển tầng, tài liệu này 
giới thiệu một phương pháp ngắn gọn, dễ vân dụng trong tính toán các thông số thời gian 
khi thiết kê tiến độ tác nghiệp. Phương pháp này dựa trên lập luận rằng mối quan hệ công 
nghệ và tổ ( hức giữa các dây chuyển bộ phận của hai tầng kế tiếp nhau chỉ phụ thuộc và 
sự ghép sát của dây chuyền bộ phận cuối cùng ờ đợt dưới với dây chuyền bộ phận đầu 
tiên ở tầng đợt kế trên. Như vậy, cần phải tìm ra khoảng cách thời gian từ thời điểm bắt 
đầu dây chuyển bộ phận cuối ở tầng dưới đến thời điểm có thể bắt đầu dây chuyền bộ 
phận đầu tiên ở tầng kế trên. Khoảng thời gian này gọi là bước chuyển tầng (bước chuyển 
đợt), ký hiệu Bct.

Bước chuyển tầng cũng được tính như tính bước dây chuyền giữa hai dây chuyền bộ 
phận kế tiếp nhau, do vậy bước chuyển tầng được tính theo công thức (4.8).

B ct(h+1) =  m ax  ị X  K n(h),j +tCN(n) ~  X  Ki(h+I),j > (4.8)
0<e<m Ị j= l  j= Ị J

Thời gian thi công toàn nhà với M tầng được tính theo công thức:

M n - 1 M-1
T  =  X  X  Kb( i)  +  X  B ct(h+|) +  t n(M) ( 4 . 9 . a )

h=l i=l h=l

tn(M)= I K n(M) j + t CN(n) (4.9.b)
j=l

Trong đó:

j là số phân đoạn đã chia trong tầng.

Kn(h)j là nhịp của dây chuyền bộ phận cuối cùng ở tầng h (thuộc phân đoạn j). 

Kn(h+I)j là nhịp dây chuyền bộ phận đầu tiên tại tầng h+1 (thuộc phân đoạn j). 

lCN(n) là gián đoạn công nghệ của dây chuyền bộ phận cuối cùr.g n.

M là số tầng đợt của kết cấu cần thi công.

tn(M) là thời gian thực hiện dây chuyển bộ phận cuối cùng tại tầng trên cùng M.

Các ký hiệu khác đã được giải thích ở chương dây chuyển.

*  Thí dụ tính toán 4 - 4

Cho một kết cấu bằng bê tông cốt thép với số tầng M = 2, số phân đoạn được chia 
trong một tầng m = 6, số công việc cần thực hiện n = 4 - lần lượt là: ©  ván khuôn; ©  đặt 
cốt thép; (D đổ bê tông; ©  tháo ván khuôn lần 1 Sau đổ bê tông 2 ngày (tCN = 2) cho phép 
tháo ván khuôn lần 1. Thời gian thực hiện các phân đoạn của các công việc cho trong 
bảng (4.2).

Muốn tính toán các tham sô thời gian để xác định tổng thời gian thi công toàn nhà 
theo công thức (4.9) cần thực hiện các bước sau đây.
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- Cộng dồn thòi gian thực hiện từng quá trình từ phân đoạn 1 đến phân đoạn m và xếp 
chúng thành bảng (thẳng hàng và cột) theo thứ tự công nghệ thực hiện các quá trình và 
thứ tự thi công các tầng.

- Thực hiện phép tính trừ lệch cột từ trên xuống dưới: lẩn lượt trừ các số ở hàng trên 
cho các số thuộc cột trước nó ở hàng kế dưới (nếu sau quá trình này có gián đoạn thời 
gian tCN thì sau khi trừ phải cộng thêm gián đoạn này vào). Viết dãy hiệu số này vào vị trí 
kẹp giữa hai dãy số vừa trừ.

Bảng 4.2

Tầng đợt Công việc
Thời gian các phân đoạn

1 2 3 4 5 6

© 2 2 1 1 1 5

1 © 1 1 2 2 3 1

d> 1 2 2 2 1 1

© 1 2 2 1 1 1

© 2 2 1 1 1 4

2 © 1 1 2 2 3 1

d> 1 2 1 2 1 2

© 1 2 2 1 1 1

- Tim trị số lớn nhất trong dãy hiệu số và đánh dấu lại. Nếu số này thuộc dãy nằm giữa 
2 quá trình trong tầng thì đó chính là bước dây chuyền của tầng; nếu nằm giữa quá trình 
cuối cùng (n) ở tầng dưới và quá trình đầu tiên ở tầng trên đó là bước chuyến tầng (Bcl).

Bảng 4.3

Tầng
1

© 0 2 4 5 6 7 12
Kb(i) và 

Bct(h)
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Với SỐ liệu ở bảng 4.2, tính toán theo các bước trên sẽ có kết quả ở bảng 4.3 (để tránh 
nhầm lẫn trong tính toán ta thêm vào cột số không và ghi chú ký hiệu tCN vào quá trình 
tương ứng của nó).

Đưa số liệu đã được tính ra tại bảng 4-3 vào công thức (4-9) và tính được tổng thời 
gian thi công cả hai tầng như sau:

T = (3 + 2 + 4) + (3 + 3 + 4) + (1) + 8 = 28 ngày

Từ bảng tính 4-3, có thể vẽ được tiến độ thi công theo sơ đồ xiên tại hình 4.9 và cũng 
từ bàng tính toán này cho biết khá đầy đủ các thông số thời gian và không gian của tiến 
độ đã lập.

© © (D ©

2

6 / /
5 / / /
4 ị / /
3 / /
2 /
1

y /

1

0
5 T ' / ' ỉ -- /

/
/
Ỷ) 4)

/

4 / /
3 / k"
2 A
1 / / /

T Đ O  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Hình 4.9

Từ tiến độ ở hình 4.9 có nhận xét rằng nếu chí cần tôn trọng thứ tự công nghệ thì một
số quá trình sản xuất ở tầng trên có thê bắt đầu trước khi quá trình cùng loại ở tầng dưới
kết thúc. Điểu này đồng nghĩa với việc phải huy động thêm tổ đội thi công đảm nhận các 
công việc ở tầng trên (như quá trình © trong tiến độ hình 4.8) Đ ể các lực lượng thi công 
ở tầng dưới có thể làm tiếp tục các công việc ờ tầng kế trên :hì các quá trình ờ tầng trên 
phải bắt đầu chậm lại - vào đúng lúc hoặc sau lúc kết thúc quá trình đổng loại với nó ở 
tầng dưới. Người ta đã xây dựng được một thuật toán nhằm xác định khoảng thời gian 
khởi đầu chậm lại của các công việc ờ tầng trên để chờ lực lượng thi công ở tầng dưới có 
thể lên làm tiếp quá trình cùng loại tại tầng trên đó.

4.3.5. Tổ chức láp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ

a) T ổ  chức lắp đặt thiết bị cóng trình

* Thiết bị công trình là hệ thống trang thiết bị được lắp đặt gắn kết trong công trình 
nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh sống hoặc hoạt động sản xuất. Đó là hệ thống câp 
thoát nước, hệ thống điện, điểu không, hơi đốt, cứu hoả, thông tin, thang máy v.v...

Đ ể lắp đặt các thiết bị loại này, có thê phải thi công trước các kênh dẫn, đường dẫn, 
thiết bị chôn ngầm, linh kiện chôn sẵn,... Các công việc này được phối hợp tiến hành xen 
kẽ trong quá trình xây dựng (có thể diễn ra ngay khi thi công móng hoặc khi thi công các
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bộ phận kết cấu công trình). Giai đoạn sau là lắp đặt các đường dẫn chạv nổi và các thiết 
bị đầu mối vận hành, nó được thực hiện song song hoặc sau khi thực hiện xong công tác 
hoàn thiện.

Khi nghiên cứu chọn giải pháp thi công và lập tiến độ thi công các công việc này cần 
phải làm rõ vị trí, thời điểm phải thực hiện từng loại việc, tránh sự nhầm lẫn, bỏ sót dần 
đến phải đục phá làm lại gây lãng phí.

b) Tổ chức lắp dặt thiết bị công nghệ

* Thiết bị công nghệ là các máy móc - trang thiết bị sản xuất cần lắp đặt vào công 
trình theo mục tiêu đầu tư. Công việc lắp đặt các thiết bị công nghệ vào công trình do các 
nhà thầu chuyên nghiệp (như công ty lắp m áy,...) đảm nhiệm. Tuỳ thuộc tính chất, kích 
thước chiếm chỗ và phương pháp thi công, thiết bị công nghệ có thể được lắp ờ các giai 
đoạn như sau:

- Máy móc - thiết bị được đưa vào lắp đặt sau khi đã thực hiện xong công tác xây láp 
vỏ bao che - nâng đỡ, như thiết bị dệt may, kéo sợi; lắp ráp sản phẩm nghe nhìn, điện tử, 
điện lạnh, v.v...

- Máy móc, thiết bị (và linh kiện cần chôn sẵn) được đưa vào lắp đặt xen kẽ trong quá 
trình xây dựng công trình. Loại này thường gặp khi xây dựng các công trình công nghiệp 
có quy mô lớn như các nhà máy luyện cán thép, nhà máy cơ khí chế tạo, nhà máy nhiệt 
điện, thuỷ điện, sản xuất xi măng, v.v...

- Máy móc, thiết bị được lắp đặt ngay sau khi thi công xong kết cấu móng công trình.

Có một số trường hợp máy móc có kích thước đặc biệt lớn, có thể để lộ thiên (như ở 
nhà máy hoá dầu, sản xuất xi măng, luyện quặng, v.v...) hoặc có khi một nhà xưởng được 
tạo dựng chỉ để che chắn 1 -ỉ- 2 cỗ máy có kích thước đồ sộ. Trường hợp này cỗ máy được 
lấp đặt vào bệ móng trước, vỏ bao che được xây lắp sau.

Như vậy, việc lựa chọn phương án lắp đặt thiết bị công nghệ vào thời kỳ nào là tuỳ 
thuộc đặc điểm của thiết bị, những yêu cầu của kỹ thuật thi công xây dựng và quy trình 
lắp đặt thiết bị, những đòi hỏi vé thời gian cần hoàn thành và sự tôn trọng các quy tắc an 
toàn trong thi công.

Do tính phức tạp của cả hai quá trình, đòi hỏi các nhà thầu xây dựng và nhà thầu lắp 
đặt thiết bị công nghệ phải phối hợp chặt chẽ (thông qua sự chỉ đạo chung của nhà thầu 
chính) trong việc lựa chọn phương pháp thi công và lập kế hoạch tác nghiệp xây lắp, tạo 
điều kiện để cả hai quá trình được thực hiện liên tục, nhịp nhàng, tận dụng tối đa năng lực 
sản xuất và mặt bằng thi công đã được tạo lập. Lẽ dĩ nhiên, khi ấn định thứ tự công việc 
và sự phối hợp hoạt động, những yêu cầu về chất lượng và an toàn sản xuất phải được đặc 
biệt tôn trọng.

Trong chọn máy thi công, cũng có khi phải phối hợp chọn máy để đáp ứng cả yêu cầu 
xây dựng và lắp đặt thiết bị, làm được như vậy sẽ giảm được số  lượng, chủng loại máy thi 
công, tận dụng công suất và thời gian sử dụng máy trên công trường.
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a) Đặc điểm của công tác hoàn thiện

Công tác hoàn thiộn là một tổ hợp gồm nhiều loại công tác như trát - láng, mộc - kính, 
sơn vôi và nhiều việc trang trí nội - ngoại thất khác. Ngoại trừ những công việc trát - láng, 
chống thấm phần ngầm cần thực hiện trước khi lấp đất, các công tác hoàn thiện thuộc 
thân nhà (bên trong, bên ngoài, trên mái) sẽ được thực hiện sau khi kết cấu chịu lực, kết 
cấu ngăn cách đã được tạo dựng đến một phạm vi nhất định.

Thí dụ - Sau khi các bức tường gạch xây xong từ 5 -ỉ-7 ngày là có thể tiến hành trát 
tường, trát xong phải chờ vữa khô mới được sơn vôi. Mặt khác, nhiều công tác hoàn thiện 
sau khi thực hiện xong sẽ không cho phép các hoạt động thi công xung quanh hay sau đó 
gây ẩm ướt, rung động, va quệt làm hư hại hoặc làm giảm chất lượng củá sản phẩm đã 
hoàn thiện. ?

Trong lựa chọn phương pháp tổ chức công tác hoàn thiện, cần hiểu rõ các đặc điểm  
sau đây:

Công tác hoàn thiện gồm rất nhiều chủng loại, phải thực hiện bằng phương pháp thủ 
công là chủ yếu.

Công tác hoàn thiện được thực hiện tốt sẽ góp phần đáng kể bảo vệ sự lâu bển của sản
phẩm xây lắp công trình và làm nổi bật tính thẩm mỹ của công trình xây dựng. Như vậy
chất lượng công tác hoàn thiện là một tiêu chí quan trọng thể hiện chất lượng công trình, 
do đó chúng cần phải được thực hiện bởi đội ngũ công nhân có tay nghề tương xứng và 
phương pháp thi công tiên tiến.

Chi phí nhân công cho công tác hoàn thiện thường chiếm tỷ lệ lớn; thời gian thực 
hiện dài - có khi còn lâu hơn thời gian thi cỏng kết cấu chịu lực và bao che ngôi nhà; 
nhiều công việc hoàn thiện phải thực hiện đan xen nhau về thời gian - không gian, do 
vậy đòi hỏi phải nghiên cứu, sắp xếp một cách khoa học các lực lượng tham gia và thời 
gian thực hiện.

b) Những yêu cầu tổ  chức thực hiện các công tác hoàn thiện

- Trước hết phải chỉ rõ đầu mục và nội dung từng loại công tác hoàn thiện của hạng mục.

- Làm rõ thứ tự thực hiện, phương pháp thực hiện và yêu cầu chất lượng đối với từng 
việc hoàn thiện Một số  nguyên lý tổ chức thi công như: trong trước - ngoài sau, xa trước
- gần sau, trên tí ước - dưới sau, v.v... luôn luôn được xem xét vận dụng phù hợp cho từng 
loại công tác hoàn thiện.

Cần chỉ ra cụ thể những công tác phải được triển khai theo hướng từ trên xuống như 
trát ngoài, sơn vôi ngoài nhà, ốp lát, sơn vôi cầu thang,...; các công việc có thể thực hiện 
theo hướng từ tầng dưới lên tầng trên như trát trong, ốp lát trong các phòng,...; và các 
công việc hoàn thiện có thể bố trí thực hiện linh hoạt - xen kẽ trong hoặc ngay sau khi thi 
công xong các bộ phận kết cấu chịu lực, ngăn cách phần thô tại từng phân khu - phân

4.3.6. Tổ chức thực hiện các công tác hoàn thiện công trình
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đoạn thi công mà khống chịu tác động xấu do các hoạt động thi công hoặc do khi ẩm ướt, 
mưa nắng.

c )  P h ư ơ n g  h ư ớ n g  t r i ể n  k h a i  c ô n g  t á c  h o à n  t h i ệ n  t h e o  p h â n  k h u  -  p h â n  t ầ n g

Trình tự và phương hướng triển khai thực hiện công tác hoàn thiện một mặt phải tuân 
theo quy trình kỹ thuật, quy tắc an toàn, mặt khác phải luôn luôn hướng tới sự tối ưu về 
sử dụng nhân công, sử dụng các công cụ - thiết bị hoàn thiện, phải tạo thuân lợi triển 
khai các quá trình xây lắp tiếp sau và làm cho tiến độ tổng thể thi công hạng mục được 
rút ngắn.

Có thể mô tả sơ đồ hướng thi công công tác hoàn thiện tại hình (4.10.a.b.c.d)

- Hoàn thiện theo hướng từ trên xuống (hình 4.10.a và b)

Hầu hết các công tác hoàn thiên có thể thực hiên bắt đầu từ tầng cao trên cùng lần lượt 
xuống đến tầng trệt. Thực hiện theo hướng thi công này, chất lượng của công tác hoàn 
thiện sẽ tốt hơn do hầu hết quá trình xây lắp phần thô đã thực hiộn xong - kể cả phủ mái 
chống thấm. Tuy nhiên do công tác hoàn thiộn vào chậm nên có thể làm kéo dài tổng thời 
hạn thi công hạng mục.

/ \
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a) Phương đứng, 
từ trên xuống

h) Phương ngang, 
từ trên xuống

c) Phương đứng, 
từ dưới lên

d) Phương ngang, 
từ dưới lén

Hình 4.10

Hoàn thiộn theo hưóng từ trên xuống lại phân thành hai loại: hoàn thiện theo phương 
ngang từ trên xuống (hình 4.10.b' và hoàn thiện theo phương đứng từ trên xuống 
(hình 4.10.a). Nhược điểm của tác nghiệp theo phương ngang từ trên xuống là ở chỗ cái 
tổ đội và công cụ thi công phải di chuyển qua lại các đơn nguyên (hay phân khu) nhiêu 
lần, gây lãng phí nhân công, thời gian di dời vị trí công tác và không thể bàn giao trước 
từng đơn nguyên cho phía chủ đầu tư. Trường hợp di chuyển theo phương đứng từ trên 
xuống (sơ đồ hình 4.10a) sẽ khắc phục được các nhược điểm có ở sơ đồ hình 4. lO.b).

- Hoàn thiện theo hướng từ dưới lên (hình 4.10.C và d). Theo cách này, công tác hoàn 
thiện được bắt đầu sớm hơn. Thông thường, các công tác xây lắp thân nhà thực hiện đến 
tầng 3 thì có thể triển khai một số công tác hoàn thiện như xây lắp các bục bệ, lan can, 
trát trong, tu chỉnh nền - sàn trong nhà v.v... Thực hiện thi công cách tầng như vậy nhằm 

hạn chế tác động xấu do thi công các công việc khác ờ phía trên có thể gây ra. Áp dụng 
hướng hoàn thiộn từ dưới lên có thể rút ngắn đáng kể tổng thời gian thi công hạng mục
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nhưng cần lưu ý phải khống chế tốt chất lượng thi công. Trong hai cách di chuyển từ dưới 
lên thì di chuyển theo phương đứng từ dưới lên (hình 4.1 o.c) có nhiều ưu điểm hom.

Trong lập kế hoạch tiến độ thi công hạng mục, không thể thiết lập đủ danh mục cho 
mọi công tác hoàn thiện. Đối với các công việc hoàn thiện vụn vặt, có khối lượng nhỏ, có 
thể làm xen kẽ trong quá trình thi công các công tác chính thì có thể đưa chung vào danh 
mục “công tác khác” và được sắp xếp thực hiộn khi lập kế hoạch tác nghiệp và điều độ 
sản xuất hàng ngày.

4.3.7. Những căn cứ lựa chọn phương án thực hiện các công tác xây láp

Những công tác xây lắp có khối lượng lớn, phức tạp, chi phối tiến độ thi công, chất 
lượng công trình và chi phí xây lắp phải đưa ra nhiều phương án thi công để so sánh - lựa 
chọn. V iệc đánh giá và lựa chọn phương án tổ chức thi công cần dựa trên những yêu cầu 
sau đây:

- Các phương án đưa ra phải phù hợp đặc điểm kết cấu, quy trình kỹ thuật thi công, 
quy tắc an toàn, bảo vệ môi trường. Đồng thời cũng có thể phải đáp ứng đòi hỏi của phía 
chủ đẩu tư về chất lượng, thời gian thi công và hạn mức chi phí.

- Có khả năng đáp ứng về xe máy và phương tiện thi công, về nhân lực tharri gia; tận 
dụng được ở mức tối đa các nguồn lực đã được huy động đến công trường cho nhiều công 
tác xây lắp khác nhau.

- Tạo thuận lợi để sớm triển khai các quá trình xây lắp tiếp sau, làm cho nhiều quá 
trình xây lắp có điều kiện thực hiện liên tục - nhịp nhàng.

- Đã xem xét những tác động cản trở đến hoạt động sản xuất như khả năng cung ứng 
(vật tư, xe máy, nhân công), tính thời vụ của sản xuất và ảnh hưởng của khí hậu - thời 
tiết, v.v...

Trong các yêu cầu kể trên, một sô' phải được xem xét, đánh giá thông qua các chỉ tiêu 
định lượng, đó là:

- Chi phí nhân công (số ngày công) và chi phí sử dụng xe máy (số ca máy các loại) 
tham gia thực hiện công việc.

- Thời gian thực hiện công việc và hiệu quả do rút ngắn đáng kể thời gian thi công so 
với phương án đối sánh.

- Chi phí tính bằng tiền cho phương án - kể cả chi phí kéo theo phương án như 
nguyên vật liệu phụ trợ, năng lượng, nhiêu liệu, chi phí thử nghiệm và tập huấn ứng 
dụng phương pháp.

- Sự ảnh hưởng có lợi của phương pháp đến các quá trình xây lắp khác và đến toàn bộ 
dự án xây dựng, v.v...

Cũng cần phải lưu ý rằng khi so sánh, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi 
công các công tác chủ yếu còn phải xem xét đến năng lực chuyên môn và trình độ tổ chức
- quản lý sản xuất của nhà thầu thi công, cũng có thể phải xem xét đến định hướng trang 
bị kỹ thuật sản xuất trước mắt và lâu dài của nhà thầu.
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4.3.8. Một sô thí dụ vể chọn phương án tổ chức thực hiện các quá trình xây lắp

Thí dụ 1: Giả sử để thi công một bộ phận kết cấu, người ta đã đưa ra 2 phương án thi 
công khác nhau, kết quả là thời gian thi công, chi phí nhân công và giá thành thi công của 
2 phương án là khác nhau với các số liệu có ở bảng sau (cả hai phương án đều đi thuê 
máy thi công).

Phương án Chi phí thi công (đ) Chi phí nhân công 
(ngày công)

Thời gian thi cồng 
(ngày)

1 12.000.000 140 6

2 8.500.000 290 11

Qua số  liệu trong bảng thấy rằng phương án 1 có thời gian thi công ngắn, chi phí nhân 

công ít nhưng giá thành thi công lại cao; phương án hai thì ngược lại, giá thành thi công 

thấp nhưng chi phí nhân công nhiều hơn,thời gian thi công dài hơn nhiều so với phương 

án một.

Đê chọn phương.án có lợi về chỉ tiêu kinh tế, cần tính toán các chi phí có liên quan 
theo công thức (6.1):

Fi = - Ề a i.Vi.Tl + C i± I H r l-> min 
2 i=i

trong đó:

Vị - vốn đầu tư mua máy thi công i

Tj - thời gian tham gia của máy thi công vào quá trình đang xét 

ã ị  -  lãi suất trả cho vốn v ay  V ị  

n - số máy, thiết bị tham gia thi công

Hr - hiệu quả (hay thua lỗ) do rút ngắn (hay kéo dài) thời gian của phương án đang 
xét so với phương án đối sánh.

1 n
Do cả hai phương án đều đi thuê máy nên thành phần — Xaj.Vj.Tj = 0 ; Công thức còn

2 i = i  '
lại các thành phần được viết chi tiết như sau:

F: =C ;+K P ;
T - Txc As

trong đó:

Cj - mọi chi phí cần thiết để thực hiện phương án 

K - tỷ lệ chi phí quy ước cố định, thường lấy K = 0,5
P- chi phí chung của phương án đang xét. Theo quy định hiện nay, p  được tính

theo tỷ lệ % của chi phí nhân công - lại còn có sự khác nhau theo loại hình
công trình dân dụng, công nghiệp,...
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Tc- thời gian thực hiện của phương án lấy làm cơ sờ để so sánh 

Ts- thời gian thực hiện của phương án đem so sánh

Trong thí dụ này, giả sử đơn giá nhân công lấy là 25.000 đ/ngày công, chi phí chung 
lấy theo tỷ lệ 40% chi phí nhân công của phương án. Ta có:

P| = 140 ngày công X  25000 X  40% = 1.400.000đ

p2 = 290 ngày công X  25000 X 40% = 2.900.000đ

- Nếu so phương án 1 với phương án 2 (lấy phương án 2 làm cơ sở) thì:

F2 = 8.500.000đ

I I ố
F, = 12.000.000đ -  0,5 X 1.400.000U X

L 11
= 11,682.000đ

- Nếu so phương án 2 với phương án ! vlấy phương án 1 làm cơ sở) thì:

F| = 12.000.000đ

F2 = 8.500.000đ + 0,5 X  2.900.000đ
6-11

= 9.708.300đ

Như vậy, nếu chí xét về mặt chi phí cho quá trình thi công thì phương án 2 hơn hẳn 
phương án 1. Nhưng, do thời gian thi công của phương án 2 dài gần gấp đôi phương án 1, 
nếu vì điều này lại gây cản trở cho việc triển khai các quá trình tiếp sau nó (và do vậy có 
thể gây ra lãng phí nhiều do các quá trình sau đó phải khởi công chậm lại), chính vì vậy 
có khi lại nên chọn phương án I làm phương án thi còng.

Thí dụ 2. Đê thi công một hạng mục công trình có quy mô tương đối lớn, cần sử dụng 
một loại máy thi công. Trên thị trường có hai loại máy có tính năng tương tự (loại A và 
loại B), chi phí liên quan và niên hạn sử dụng của từng loai cho trong bảng sau:

Các loại chi phí Máy A Máy B

Giá mua - p 400.000.000đ 36.000.000đ

Niên hạn sử dụng - N 20 năm 15 năm

Chi phí báo dưỡng, sửa chữa v.v... (Ck) 20.000.000đ 26.000.000đ

Giá trị đào thải Zt 40.000 .OOOđ 30.000.000đ

Lãi để trả trong năm r 8% 8%

Hãy chọn phương án mua máy có lợi về kinh tế.

Cách tính toán để chọn phương án như sau:

- Tính các chi phí cần chiết toán theo năm của từng loại máy theo công thức

R = p |'(1 + r)
(l + r)N - l

+ c
(1 + r)1
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Thay các số  liệu đã c ó  trong bảng vào cô n g  thức ta có:

R A = 400.000.000 X

= 59.920.000đ

0,08(1+ 0,08)  

(l + 0 ,0 8 )20 -

20

+ 20.000.000 -  40.000.000
0 ,0 8

(1 + 0 ,08)20 -1

R b = 3 6 .000 .000 x

= 67.010.000đ

0,08(1 + 0,08) 

(1 + 0 ,08)15 -1

15
+ 26.000.000 -  30.000.000

0 ,08

(1 + 0 ,0 8 )15 - 1

- Chọn phương án: thấy rằng RA < R B, chọn mua máy loại A là kinh tế hơn.
Thí dụ 3: Một công trình có nhu cầu sử dụng một khối lượng khá lớn bê tông tươi 

(4000m  ). Có thể đưa ra hai phương án để lựa chọn: bố trí trạm trộn trên công trường 
hoặc mua bê tông thương phẩm. Đê có thể chọn phương án, cần phải làm rõ các điều kiện 
và yếu tố có liên quan.

a) Phân tích số lịệu và điều kiện ban đầu:
- Do khối ỉượng bê tông cần cho công trình là 4 0 0 0 m \ nếu trộn bê tông tại hiện trường 

thì phải đặt máy trộn có dung tích thùng trộn 0,75m 3.
- Giả sử chi phí nguyên vật liệu tạo thành lm 3 bê tông tươi là 380 .000đ/m 3
- Chi phí khấu hao máy và bảo dưỡng máy trộn mỗi tháng giả định lấy là 5.600.000đ/tháng
- Chi phí sản xuất và quản lý để tạo ra 4000m 3 bê tông tươi trên công trường (bao gồm  

kho bãi, phương tiện vận chuyển, tháo lắp máy trộn, tiến lương v.v...) là 136.000.000đ
- Căn cứ vào cự ly vận chuyển bê tông, giá bê tông tươi nếu phải mua sẽ là 440.000d/m \
b) Xác định các chỉ tiêu kinh tế đê chọn phương án:

* Đơn giá lm 3 bê tỏng chế trộn tại hiện trường - ký hiệu Cd, được tính theo công thức:

c đ - C v + +
C L x T

Q Q
trong đó:

Cv - chi phí vật liệu tạo thành lm 3 bêtông tươi 

Cs - tổng chi phí sản xuất tạo ra 4000m 3 bêtông 

Ck - khấu hao và sửa chữa hàng tháng 

T - thời gian máy sản xuất trên công trường (tháng)

Ọ - tổng khối lượng bê tông phải sản xuất.

Nếu thời gian sản xuất T = 12 tháng, giá thành lm 3 bê tông sản xuất trên công trường 
sẽ là:

C j = 3 8 0 .0 0 0  +
136.000.000 5 .600 .000x12----------------- + -------  -----------

4.000 4.000

= 380.000 + 34.000 + 16.800 = 430 .800đ /m ,

1 0 2



Như vậy, nếu thời gian thi công 12 tháng thì trộn bằng máy trộn trên công trường rẻ 
hơn mua bê tông thương phẩm (430.8()0đ/m ' < 440.000đ/rrr ).

* Nếu thời gian thi công là 24 tháng, ta có:

c đ = 380.000 + 34.000 + 33.600 = 447.600đ/m3 > 440.000đ/m3
Trường hợp này sử dụng bê tông thương phẩm hiệu quả kinh tế cao hơn.
* Nếu gọi X là thời gian thi công bê tông, cần xác định với X là bao nhiêu sẽ cho giá 

thành của 1 m 1 bê tông cua hai phương án là như nhau ? Ta có:
380.000 + 34.000 + 1400x = 440.000
X =  18,5 tháng

Như vậy nếu thời gian sản xuất là 18,5 tháng thì đơn giá lm 3 bê tông của hai phương 
án là như nhau.

* Nếu thời gian hoạt động của máy trộn trên công trường là 12 tháng thì khối lượng bê 
tông do máy trộn thực hiện là bao nhiêu sẽ đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất ? Nếu gọi khối 
lượng bê tông là y. Ta có:

_ „ nnnn 136.000.000 5.600.000x 12 AAn nrir. y = 380.000 + ------ ——-------------------- + ---- — ----- = 440.000
y y

y = 3387m 3

Vậy sử dụng trạm trộn trên công trường với máy trộn trên đây chỉ kinh tế khi khối 
lượng bê tông tối thiểu cần trộn là 3387m 3 (với thời gian thi công là 12 tháng).

Qua sự phân tích trên đây, có thể lập ra sơ đồ quan hệ giữa thời gian (tháng) với đơn 
giá (m bê tông tươi) theo sơ đồ sau:

Còn nhiều bài toán và phương pháp có thể sử dụng để phân tích tính toán các chỉ tiêu 
kinh tế - kỹ thuật trong so sánh phương án. Việc phân tích - tính toán như các thí dụ trên 
đây là rất có lợi, thiết thực đối với các đơn vị sản xuất, các đơn vị nên thu thấp số liệu, 
thống kê phân tích số liệu và lập thành bảng, thành sơ đồ theo kiểu tra sẵn để khi cần 
chọn phương án thì tra tìm trong đó.
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TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TIÊN ĐỘ THI CÔNG 
CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

A. TỔNG QUAN VỂ THIÊT KÊ T ổ  CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

5.1. Ý NGHĨA, TÁC DỤNG VÀ NỘI DUNG BAO QUÁT CỦA THIÊT KẾ T ổ  CHỨC 

THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

Cụm từ “công trình đơn vị” được dùng trong công tác tổ chức thi công nhằm chỉ hai 
loại sản phẩm xây dựng:

Thứ nhất - đó là một hạng mục công trình hoàn chỉnh trong các dự án x â y  dựng gồm  

nhiều hạng mục

Thứ hai - có thể là một công trình đon chiếc, chỉ có một hạng mục. Thí dụ: một cây 
cầu vượt nút giao thông, một ngôi nhà độc lập được xây cất trên khu đất đã hoàn chỉnh về 
hạ tầng kỹ thuật, v.v...

Như vậy là sau khi hoàn thành mọi quá trình xây lắp liên quan đến một công trình đơn 
vị sẽ có thể bàn giao hoàn công.

5.1.1. Ý nghĩa, tác dụng của thiết kế tổ chức thi công cổng trình đơn vị

Thiết kế tổ chức thi công công trình đơn vị là giải pháp quan trọng nhằm tạo ra những 
dự kiến và căn cứ tổ chức thi công hợp lý, làm tăng hiệu quả quản lý thi còng công trình. 
Thiết kế tổ chức thi công công trình là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác chuẩn 
bị thi công. Công việc này phải đượ; làm trước tiên vì nhiều công tác chuẩn hị tiếp sau 
phải căn cứ vào kế hoạch tiến độ để tiếp tục triển khai.

- Văn bản tổ chức thi công từng hạng mục là loại hồ sơ kinh tế - kỹ thuật có tầm quan 
trọng đặc biệt trong quản lý thi công công trình vì trong đó nhiều vấn đổ đã được dự kiến 
và làm rõ trong tiến độ thi công hạng mục, như:

+ Danh mục công việc từ tổng thể đến chi tiết, kèm theo khối lượng công tác, nhu cầu 
lao động, xe máy và thời gian thực hiện cho từng đầu việc.

+ Thời gian bắt đầu, kết thúc và quan hệ trước sau về không gian - thời gian, về công 
nghệ và tổ chức sản xuất của các công việc,

+ Thể hiện tổng hợp những đòi hỏi về chất lượng sản xuất, an toàn thi công và sứ dụng 
có hiệu quả các nguồn lực.

Chương 5
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- Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công được thiết lập có cơ sở khoa học, biết khai thác nãng 
lực vốn có của đơn vị thi công, đảm bảo tính tiên tiến, khả thi và được chấp nhận sẽ trở 
thành văn bản có tính quyền lực trong quản lý và chi đạo thi công - moi hoạt động sau 
này luôn luôn phải tuân theo kê hoạch tiến độ thi công đã duyệt.

- Tiên độ thi công hạng mạc còn là căn cứ thiết lập các kế hoạch phục vụ sản xuất tiếp 
theo như: kế hoạch lao động - tiền lương, kế hoạch sử dụng xe máy, kế hoạch cung ứng 
vật tư, k ế  hoạch đảm báo tài chính, v.v...

5.1.2. Trình tự, nội dung các bước tổ chức thi công hạng mục công trình

Nội dung thiết kế tổ chức thi công công trình đơn vị phụ thuộc vào loại hình và tính 
chất công trình; phụ thuộc khối lượng công tác, tính chất kiến trúc hoặc kết cấu công 
trình, điểu kiện tự nhiên của địa điểm xây dựng; phụ thuộc kinh phí xây dựng, yêu cầu vể 
chất lượng cóng trình, thời giai. íhi công và những yêu cầu khác trong hợp đồng thi công 
toàn công trình cũng như từng hạng mục. Bất luận hạng mục thuộc loại nào, đòi hỏi 
chung của thiết kế tổ chức thi công thường gồm các nội dung chính sau đây.

a) Giới thiệu tổng quát vê dư  án vù hạng mục xây dựng, những điều kiện tự nhiên ảnh 
hưâng đến thi công hụng mục

Giới thiệu tính chất hạng mục, đặc điểm kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị và các điều 
kiện thi công có liên quan.

b) D ự  kiến phương Ún thi CÔIIÌỊ

Dự kiến phương án thi công là một nội dung trọng tâm của thiết kế tổ chức thi công. 
Để có thể đề xuất được các phương án tiên tiến, khả thi và có hiệu quả cao cần phải dựa
vào các căn cứ sau đây:

- Căn cứ vào đặc điểm công trình, khối lượng còng tác, điều kiện nhân công, xe máy, 
điều kiện cung ứng vật tư, kinh nghiệm, sản xuất của nhà thầu.

- Đ ề xuất các phương án có thc thực hiện và làm rõ tính chất công nghệ và tổ chức của 
chúng; làm rõ chất lượng, thời gian và hiệu quả nếu sứ dụng phương án.

- Phương án thi công hạng mục phải đirợc xem xét chi tiết đối với từng tổ hợp công tác 
(công trình ngầm, kết cấu thân nhà, lắp đặt thiết bị và các công tác hoàn thiện). Phải chú 
ý đầy đủ đến điều kiện mặt bằng thi công, sự sắp xếp - bố trí hợp lý phương tiện thi công
- tài sản thi công trên hiện trường; xem xét đến an toàn thi công và bảo vệ môi trường.

(■) Lập k ế  hoạch tiên độ thi công

Mục đích chính của kế hoạch tiến độ thi công công trình đơn vị là làm rõ danh mục 
công việc, khối lượng công tác, biện pháp thi công, trình tự thi công và tiến độ thi công 
từng danh mục công việc, thể hiện sự phối hợp sản xuất hài hoà giữa các đơn vị cùng 
tham gia thi công xây lắp công trình.
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Kế hoạch tiến độ thi công là phương tiện có tính quyền lực, dùng để tổ chức và chí đạo 
thi công trên công trường; nó là căn cứ để xác lập các kế hoạch nhân lực, vật tư, xe m á y ,... 
và tổ chức đảm bảo các điều kiện thi công khác trên công trường.

d) M ặt bằng thi công hạng mục

Mặt bằng thi công hạng mục được thiết kế trên cơ sở đặc điểm công trình và các 
phương án thi công đã chọn, cần phải lần lượt làm rõ các yếu tố sau đây:

- Phạm vi sử dụng đất và các tuyến giao thông có liên quan đến phương pháp thi công  
hạng mục.

- Vị trí đặt các trạm gia công, chế trộn vật liệu, đúc sẵn cấu kiện; vị trí đặt và vận hành 
các phương tiện vận chuyển lên cao; vị trí sân bãi, địa điểm dự trữ, tập kết nguyên vật 
liệu, cấu kiện liên quan đến hạng mục.

- Tuyến dẫn nước, dẫn điện thi công; giải pháp thoát nước và biện pháp bảo vệ môi 
trường, v.v...

Tất cả sự bố trí trên đây nên hướng tới phong cách văn minh sản xuất, được gọi là “ /ăn 
minh thi công”.

e ) Bảo đảm chất lượng công trình, an toùn sản xuất vù phòng chống hoủ hoạn

Bảo đảm chất lượng các quá trình xây lắp và chất lượng cuối cùng của hạng mục công  
trình là một trong 3 nhiệm vụ quan trọng của tổ chức thi công. Trong quản lý chất lượng 
xây dựng, cần phải quán triệt quan điểm dự phòng; quản lý toàn diện - về công nghệ, vật 
liệu, con người, thiết bị thi công; ở tất cả các giai đoạn - chuẩn bị, trong từng công đoạn - 
từng quá trình xây lắp, trong công tác bàn giao trung gian và hoàn công; bằng nhiều biện 
pháp - giám sát nội bộ, giám sát từ phía ngoài.

Công tác an toàn, phòng hộ, phòng chống hoả hoạn, bảo vệ môi trường cũng là một 
nội dung không thể thiếu của thiết kế tổ chức thi công.

5.1.3. Những căn cứ thiết kê tổ chức thi công công trình đơn vị

Khi thiết lập hồ sơ tổ chức thi công công trình đơn vị (hạng mục công trình), cần dựa 
vào những tài liệu, số liệu sau đây:

(1) Hợp đồng thi công giữa nhà thầu và chủ đầu tư; những đảm bảo điều kiện thi công  
của phía chủ đầu tư.

(2) Thiết kế tổ chức thi công tổng thể toàn dự án xây dựng - trong đó có hạng mục cần 
thiết kế tổ chức thi công chi tiết.

(3) Các điều kiện đáp ứng thi công của nhà thầu: lực lượng lao động, thiết bị thi công  
chính, lực lượng công nhân chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn, kế hoạch tiến độ theo 
niên lịch của doanh nghiệp xây dựng; kinh nghiệm đã thi công công trình tương tự của 
nhà thầu.

(4) Các số liệu về địa chất, thuỷ văn, địa hình, khí tượng.
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(5) Các điều kiện về nguồn nước, nguồn điện, giao thông vận chuyển,...

(6) Điều kiện cung cấp nguyên vật liệu, cấu kiện; yêu cầu về chủng loại kết cấu, chi 
tiết công trình cần đúc sẵn, chế tạo sẵn.

(7) Các đơn vị phải hợp tác trong xây lắp, đơn vị được chọn làm thầu phụ (nếu có), các 
nhà cung ứng nguyên vật liệu, máy móc thi công,...

(8) Điều kiện thi công đặc biệt và sử dụng kỹ thuật thi công đặc biệt

(9) Bản vẽ thi công, dự toán thi công của hạng mục.

(10) Các quy trình, quy chuẩn và chính sách quản lý xây dựng hiện hành.

(11) Mặt bằng thi công và những yêu cầu ăn - nghỉ của con người trên hiện trường thi 
công (nếu có nhu cầu).

5.1.4. Trình tự biên soạn hồ sơ tổ chức thi công công trình đom vị

Đối với những hạng mục công trình có khối lượng công tác tương đối lớn, cơ cấu công 
tác phức tạp, khi thiết kế tổ chức thi công, nên thực hiên theo trình tự sau đây:

(1) Tìm hiểu nắm vững bản vẽ công trình, hợp đồng thi công (nếu có); thị sát hiện 
trường và thu thập sô' liệu thực tế.

(2) Tính toán khối lượng công tác - có thê phải tách riêng từng loại, từng tầng, từng 
đoạn thi công.

(3) Dự kiến phương án thi công, phân tích, đánh giá thông qua các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 
thuật và chọn phương án tối ưu.

(4) Thiết kế kế hoạch tiến độ thi công, phân tích, đánh giá, điều chỉnh đê có kế hoạch 
tiến độ tối ưu.

(5) Căn cứ kế hoạch tiến dô đã lâp và các điều kiên thực tế, xác lập các kế hoạch 
sau đây:

- Kế hoạch nhu cầu sử dụng cấu kiên, chi tiết công trình cần làm sẵn và xác định biộn 
pháp gia công hoặc cung ứng.

- Kế hoạch sử dụng máy và các thiết bị thi công.

- Kế hoạch nhu cầu về tổng số lao động và lao động chuyên nghiệp quan trọng.

- Kế hoạch nhu cầu các loại vật liệu chủ yếu.

(6) Tính toán các diện tích phải bô' trí hoặc xây dựng tạm cho thi công hạng mục: kho 
bãi chứa nguyên vật liệu, cấu kiện; nhà làm việc, nhà ăn nghỉ (nếu có nhu cầu) của những 
người tham gia thi công, sân bãi - lều lán gia công vật liệu, v.v...

(7) Tính toán nhu cầu sử dụng nước, điộn, khí nén cho hạng mục và giải pháp thực thi 
các công việc này.

(8) Ấn định phương án cung ứng và phương thức vận chuyển nguyên vật liệu, phế liệu 
cho hạng mục.
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(9) Thiết kế mặt bằng thi công, so sánh, lựa chọn mặt bằng tối ưu.

(10) Ấn định biện pháp đảm bảo chất lượng công trình; biện pháp tiết kiệm và giảm chi 
phí; biện pháp an toàn sản xuất và phòng hộ.

5.2. CÁC YÊU CẦU CÓ TÍNH NGUYÊN TẮC TRONG THIÊT KẾ T ổ  CHỨC THI 

CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

Khi thiết kế tổ chức thi công công trình đơn vị, cần nắm vững các yêu cầu có tính 
nguyên tắc sau đây:

(1) Nắm vững các tư liệu, sô' liệu kỹ thuật, tự nhiên của địa điểm thi công công trình

(2) Coi trọng và thực hiện tốt các công tác chuẩn bị (chuẩn bị trước khởi công xây 
dựng hạng mục; chuẩn bị thường xuyên trước khi tiến hành từng quá trình xây lắp). Trong 
đó phải làm trước và thật tốt kế hoạch tiến độ thi công toàn hạng mục, tiếp đến là đường 
thông, điện thông, nước thông; nhân lực, xe máy sẵn sàng - đáp ứng tiến độ.

(3) Lựa chọn phương án thi công tiên tiến, khả thi và có hiệu quả

Muốn đạt được yêu cầu này phải dựa vào năng lực, kinh nghiệm và điều kiện của nhà 
thầu để lựa chọn; dựa vào phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của phương án 
để lựa chọn.

Khi đã sử dụng phương án công nghệ xây lắp tiên tiến cần phải áp dụng phương pháp 
tổ chức, quản lý sản xuất tiên tiến và phải nâng cao trình độ, tố chất của đội ngũ cán bộ, 
công nhân viên lên mức tương xứng.

(4) Sắp xếp hợp lý các tổ hợp công tác, các công việc trong từng tổ hợp.

Đây là một công việc khó và phức tạp nhất trong tổ chức thi công và lập kế hoạch tiến 
độ thi công. Trình tự thực hiện các công việc được sắp xếp hợp lý sẽ khai thác tối đa các 
nguồn lực tham gia thi công, sử dụng triệt để điểu kiên mặt bằng và các yếu tô' vật chất - 
kỹ thuật đã bố trí trên công trường, góp phần tiết kiệm nhiều mặt trong quản lý xây lắp, 
làm cho thời gian của tiến độ được rút ngắn một cách hợp lý.

Muốn sắp xếp thứ tự công việc được tốt phải làm rõ trình tự kỹ thuật và tổ chức giữa 
các công việc; phải đưa ra nhiều phương án sắp xếp, từ đó phân tích, đánh giá, điều chỉnh 
để đi đến quyết định phương án sắp xếp tối ưu.

(5) Phải biết phối hợp hợp lý, chặt chẽ giữa công tác xây dụng và công tác lắp đặt thiết 
bị công trình, thiết bị công nghệ của hạng mục.

(6) Khi lựa chọn phương án thi công, cần phải tiến hành phân tích - tính toán các chỉ 
tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan, làm rõ độ tin cậy và hiệu quả của phương án - trước 
hết là về chất lượng, về thời gian và chi phí thực hiện.

(7) Khi thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tiến độ thi công công trình đơn vị, 
phải luôn luôn quán triệt 3 khống chế chính - khống chế chất lượng, khống chế tiến độ và 
khống chế đầu tư chi phí; phải thể hiện sự khống chế này ở từng giai đoạn (công tác 
chuẩn bị, thi công xây lắp, nghiệm thu - bàn giao) và trong từng quá trình công tác.
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(8) Luôn nắm vững trong tay hợp đồng thi công, quy trình, quy chuẩn chính sách quản 
lý hiện hành về đầu tư xây dựng.

5.3. LẬP K Ế HOẠCH TIÊN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ

Tác dụng chủ yếu của kế hoạch tiến độ thi công - đó là đưa ra dự kiến về tiến trình 
thực hiện các công việc và ấn định thời gian khống chế của tổng tiến độ xây dựng công 
trình, là căn cứ cho mọi hoạt động tổ chức và quản lý xây lắp trên công trường.

Khi thiết kế kế hoạch tiến độ thi công phải thực sự tôn trọng các nguyên tắc đã nêu tại 
mục 5.2.3, làm cho kế hoạch của chủ quan có thể thích ứng với biến đổi của các điều kiện 
khách quan.

Thông thường, khi lập kế hoạch tiến độ sẽ phải thực hiện những công việc chính theo 
trình tự được thể hiện tại sơ đồ hình 5.1.

Hình 5.1. Sơ dồ trình tự các công việc chinh phải thực hiện 
khi thiết kế kế hoạch tiến độ thi công công trình đơn VỊ
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5.3.1. Căn cứ lập kế hoạch tiến độ thỉ công công trình đơn vị

Khi lập kế hoạch tiến độ thi công cần căn cứ vào các tài liộu và điều kiện sau đây:

- Bản vẽ thiết kế kiến trúc và bản vẽ thi công công trình.

- Quy định thời gian khởi công và hoàn thành hạng mục.

- Dự toán thi công công trình và giá bỏ thầu (nếu có).

- Định mức lao động (định mức nội bộ hoặc định mức chung); các quy trình quy phạm,
các cẩm nang chỉ dẫn có liên quan.

- Phương án thi công các công tác chủ yếu.

- Điều kiện sử dụng lao động, xe máy, thiết bị thi công cho hạng mục.

- Sự phối hợp thi công của các đơn vị tham gia.

Ngoài ra, còn cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu có liên quan đã được chỉ ra ở mục 5.1.3

5.3.2. Thiết lập danh mục công việc

Công việc này bao gồm 2 nội dung - xác định các tổ hợp công tác (còn được gọi là các
t$ hợp công nghệ) và danh mục các công việc trong từng tổ hợp.

a) Xác định các tổ  hợp công tác

Trong tổ chức thi công công trình xây dựng, hầu hết các hạng mục công trình được 
chia ra làm 5 tổ hợp công tác ứng với 5 giai đoạn công tác xây lắp hạng mục, đó là:

- Công tác chuẩn bị

- Tổ chức thi công các bộ phận kết cấu ngầm

- Xây lắp kết cấu thân công trình (phần thô), kể cả kết cấu trên mái (nếu có).

- Công tác hoàn thiện.

- Công tác lắp đặt trang thiết bị (gồm thiết bị kỹ thuật công trình và thiết bị công nghệ 
sản xuất).

Đối với các hạng mục công trình có sử dụng cấu kiện chế tạo sẵn và công nghệ thi công 
lắp ghép, phải lập thêm một sô' tổ hợp công tác có liên quan đến công nghệ loại này, như:

- Tổ hợp đúc sẵn, chế tạo sẵn các cấu kiện, linh kiện (nếu phải tổ chức sản xuất trên 
công trường).

- Tổ hợp công tác vận chuyển cấu kiện về công trường, tập kết đúng vị trí - phù hợp 
phương pháp lắp ghép và tính năng tác nghiệp các máy lắp ghép chủ đạo.

- Đối với một số kết cấu siêu trường, siêu trọng, có thể tách rời thành từng mảng trong 
chế tạo và vận chuyển, đến công trường phải ghép nối - khuếch đại thành kết cấu hoàn 
chỉnh trước khi lắp ghép (như các khối bê tông cốt thép ứng suất trước sử dụng công nghệ 
căng sau; các vì kèo thép có khẩu độ lớn; v.v...).

- Tổ hợp công tác lắp ghép và thi công mối nối.

Ở những công trình cao tầng, các công trình chuyên ngành, công trình đặc biệt khác, có 
thể còn phải thiết lập thêm một số  tổ hợp công tác phù hợp đặc điểm thi công từng loại.
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- Số lượng và tên gọi các đầu việc trong từng tổ hợp phụ thuộc vào tính chất công viộc 
và phương pháp thi công. Các công việc cùng tính chất cổng nghệ, sử dụng cùng một lực 
lượng thi công là có thể gán cho chúng một cái tên riêng.

- Một số  điểm cần lưu ý:

+ Các công việc trong kế hoạch tiến độ thi công hạng mục thường được phân chia 
tương đối chi tiết, phù hợp giao khoán cho các tổ đội chuyên môn, tuy nhiên không nên 
gộp lẫn công tác chuẩn bị, chê tạo nguyên vật liệu, thí dụ - không nên gộp công tác gia 
công các loại cốt thép với công tác đặt cốt thép - hàn buộc cốt thép vào vị trí kết cấu.

+ Một quá trình nào đó có thể phải chia ra nhiều tầng, nhiều đoạn thi công, không nhất 
thiết phải tạo lập đầu việc riêng cho từng tầng, từng đoạn, có thể chỉ tạo một danh mục 
đầu việc và dùng ký hiệu để đánh dấu những vị trí ngắt tầng, ngắt đoạn ngang trên sơ đồ 
tiến độ (nếu vẽ tiến độ theo sơ đồ ngang).

+ Một số  quá trình có khối lượng không lớn, phải thực hiện xen kẽ nhau và cùng do 
một đội công nhân hỗn hợp thực hiện như: xây tường và bắc giáo, xây tường và đổ bê 
tông giằng tường, ô văng - lanh tô, v.v... có thể gộp lại thành một công việc tổng hợp. 
Định mức thực hiện công việc hỗn hợp này được xác định như chỉ dẫn ở mục 5.3.4.

+ Những hạng mục công việc có tính chuyên nghiệp như lắp đặt điện, nước, thiết bị vệ 
sinh, v.v... không cần chia ra các đẩu việc chi tiết, việc này để cho các đội chuyên nghiộp 
tự sắp xếp trong kế hoạch tác nghiệp của họ.

+ Thứ tự công việc được sắp xếp theo thứ tự công nghệ xây lắp và tổ chức xây lắp (việc 
nào cần thực hiện trước thì để trên, việc nào làm sau thì để kế dưới).

+ Các công viộc vụn vặt, khối lượng nhỏ, có thể bố trí thực hiện xeri kẽ ờ nhiều nơi, 
nhiều lúc và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung thì có thể gộp vào và được đặt 
tên là “các công việc khác”, đặt ở dòng cuối cùng trong cột danh mục công viêc. Nhu cầu 
lao động cho loại này lấy ở khoảng từ 10 - 15% tổng nhu cầu lao động cho hạng mục 
công trình.

5.3.3. Tính toán khối lượng công tác

Tính toán khối lượng công tác là công việc khá phức tạp, được lặp lại nhiều lần (trong 
dự toán ở khâu thiết kế, trong hồ sơ dự thầu đều đã được tính). Khi thiết kế tiến độ thi 
công hạng mục, không nhất thiết phải tính lại toàn bộ khối lượng công trình. Có thể dựa 
vào bản tiên lượng đã được tính ở khâu thiết kế hay trong hồ sơ đấu thầu, tiến hành phân 
tích và điều chỉnh phù hợp đặc điểm hay điều kiện sau đây:

- Đơn vị đo khối lượng công trình phải phù hợp đơn vị của định mức thi công.

- Tính toán khối lượng công trình phải phù hợp với phương pháp thi công và quy phạm 
thi công.

- Có thể phải bóc tách khối lượng công trình theo cách chia tầng, chia đoạn thi công.

- Tránh bỏ sót, tránh trùng lặp trong tính toán.

b) Xác định danh mục công việc ở  từng tổ  hợp
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5.3.4. Tính toán nhu cầu lao động và xe máy

Khi tính toán nhu cầu lao động và xe máy phải căn cứ vào khối lượng công tác, 
phương pháp thi công, định mức lao động, kinh nghiệm thi công của nhà thầu, dự kiến 
thời gian thực hiện công việc.

- Nhu cầu lao động V; (tính bằng số ngày công) và nhu cầu xe máy Mca (số ca máy) 
cần cho quá trình i nào đó được tính theo các công thức sau đây:

Trong đó:

- Qj là khối lượng công việc cần thực hiện

- Đ Si và Đ Sm lần lượt là định mức sản lượng ca của một công nhân và một máy thi công 

Đ t(i) và Đ tm lần lượt là định mức thời gian của công nhân và của máy thi công

- Khi cần gộp một số quá trình có khối lượng riêng (qj) và định mức sản lượng riêng 
(dSj) thành một quá trình tổng hợp thì định mức của quá trình tổng hợp được tính theo 
công thức (đĩ nhiên phải cùng đơn vị đo):

Thí dụ - Tính định mức tổng hợp cho công tác sơn cửa gỗ và cửa sắt, với các thông số  
chi tiết:

+ Cửa gỗ: qj = 250 m2; dSị = 7,9m 2/ngày công

+ Cửa sắt: q2 = 160 m2; dS] = 1 0 ,5 m 2/ n g à y  công

Định mức hỗn hợp của hai công việc (sơn cửa gỗ và sơn cửa thép) là:

Đối với những công việc mới lạ, chưa có định mức thì có thể tham khảo sử dụng định
mức sẵn có của nước ngoài hoặc lấy ý kiến chuyên gia để quy định.

5.3.5. Xác định sô ngày cần thiết thực hiện công việc

Sau khi xác định được số ngày công hay số ca máy cần cho mỗi công việc, thời gian
cần thiết thực hiện công việc i, ký hiệu là tj được tính theo các trường hợp sau:

Qi
V; = Đ,: hoăc

1 q ì * đ «(ì)

(5 .la)

(5.1b)

Đsh - (5.2)

250 + 160 
Sh ~ 250 160

2
= 8,8m /ngày công

7,9 + 10,5
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- Q uá trình được thực hiện theo phương pháp thủ công:

ti = — - (ngày) (5.3.a)
N ; X N ca

- Quá trình thi công cơ giới hoá:

tj = Ca ~'  - (ngày) (5.3.b)
' M ;XN.ca

Trong đó:

Vị là tổng số  ngày công cần cho công việc i.

N, là số công nhân bố trí thực hiện công việc i.

Carrii - Số ca máy thi công công việc i.

Mị - Số máy tham gia thực hiện công việc i.

N ca - Số ca làm việc trong ngày.

Ở công thức 5.3, nếu cho Nca không đổi, thời gian tị sẽ phụ thuộc số  công nhân trong 

đội Nj, số đầu máy tham gia Mj. Khi biên chế số công nhân cho đội hay huy đông số đầu 

máy Mj cần xem xét các điều kiện sau đây

+ Số lượng người và cơ cấu bậc thợ trong tổ đội phải rất hợp lý, năng suất sản xuất 
chung của tổ đội phải đạt mức cao nhất, chất lượng công tác tốt nhất.

+ Diện công tác cho phép toàn tổ đội hoạt động tác nghiộp an toàn, thuận lợi và trọn ca.
+ Diện công tác đủ điều kiện cho tổ máy hoạt động thuận lợi, an toàn và năng suất 

cao nhất.

5.3.6. Thiết kê kê hoạch tiến độ thi công

Cách xác định những yếu tố làm cơ sờ để thiết kẽ kế hoạch tiến độ thi công đã được đề 
cập từ mục 5 .3 .2  đến mục 5.3.5 và được thể hiện từ cột 1 đến cột 11 của bảng 5.1, (đó là 
nội dung phần bên trái của bản kế hoạch tiến độ).

Bộ phận bên phải của bảng 5.1 là hch thời gian thực hiện các đầu việc tương ứng ở
phần bên trái và thể hiện quan hê trước sau về thời gian của chúng

Bảng 5.1. Kê hoạch tiến độ thi công

TT

Tèn

cong

việc

Khối lượng 

công tác Đinh

mức

Nhu cầu 

lao đông 

(ngày 

công)

Nhu cầu ca 

máy Số ca 

trong 

ngày

Số

người

trong

ca

Thời 

gian thi 

công 

(ngày)

Tiến đ ộ ...

Đơn

vị

Số

lượng

Tên

máy

Số

ca
Thảng...

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 5 10 15 20
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Khi lập kế hoạch tiến độ, nên thực hiện qua 2 bước chính:

a ) Lập phương Ún sơ  bộ

Để tạo cho phương án sơ bộ gần đạt đến phương án chọn, cần lưu ý một số điểm sau đây:

- Trong hàng chục công việc cần thực hiện từ đầu đến cuối để tạo nên một hạng mục 
công trình hoàn chỉnh, cần phân tích để tìm ra các công việc chủ yếu, các quá trình chủ 
đạo chi phối thời gian thi công toàn bộ và cố gắng tìm cách bố trí thứ tự thực hiện các 
công việc này theo nguyên lý thi công dây chuyền hay thi công gối tiếp ở mức tối đa.

- Những công việc có thể bố trí thi công xen kẽ hay song song độc lập với các quá 
trình chủ yếu, các công việc thuộc loại chuẩn bị và các công việc nhỏ lẻ khác có thể xê 

dịch thời gian thực hiện trên cơ sở tôn trọng tiến trình thực hiện các quá trình chủ yếu.

- Khi thiết kế thứ tự thực hiện các quá trình xây lắp và các quá trình sản xuất bổ trợ, 
nên tự nêu ra các câu hỏi sau đây để giải quyết:

+ Công việc này có thể bắt đầu sớm nhất và kết thúc sớm nhất vào thời điểm nào

+ Công việc này muộn nhất phải bắt đầu và muộn nhất phải kết thúc vào thòi điểm nào.

+ Quá trình thực hiện công việc là liên tục hay phải gián đoạn, V. V ..

b ) Điều chỉnh phương án sơ  bộ đ ể  có phương án được chấp nhận

* Những sự việc hay phát sinh vấn đề, cần phải lưu ý kiểm tra, đó là:

- Trình tự công nghệ chưa được tôn trọng nghiêm ngặt; thời gian gián cách kỹ thuật 
chưa được bố trí đầy đủ theo quy phạm thi công

- Sự sử dụng không điều hoà vể lao động, xe máy, nguyên vật liệu,...; tình trạng sử 
dụng các nguồn lực vượt quá khả năng đáp ứng của nhà thầu; xe máy quan trọng và 
công nhân chuyên nghiệp bị gián đoạn sử dụng nhiều hoặc công suất được khai thác ở 
mức thấp.

- Thời gian của tiến độ vượt quá n ố c  thời gian dự định (do chủ đầu tư hoặc chủ doanh 
nghiệp xây lắp đặt ra)

- Tình trạng sử dụng mặt bằng thi công không hợp lý, để xẩy ra ngừng trệ mặt bằng thi 
công ở nhiều nơi, với thời gian đáng kể.

* Biện pháp điều chỉnh:

- Điều chỉnh để các công việc phải được tiến hành đúng thứ tự công nghệ, gián cách 
thời gian theo yêu cầu kỹ thuật phải được tôn trọng.

- Xê dịch thời gian thực hiện một số công việc, trước hết là các công việc có dự trữ 
thời gian sao cho không để xuất hiện tình trạng sử dụng nguồn lực vượt quá khả năng đáp 
ứng của nhà thầu, không để biểu đồ sử dụng nguồn lực trồi cao trong thời gian ngắn, lõm  
sâu trong thời gian dài.
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- Tìm biện pháp rút ngắn thời gian thực hiện các công việc nằm trên đưcmg găng nếtr 
thời gian của tiến độ lớn hơn mốc thời gian phải hoàn thành đã dự định.

- Làm cho tốc độ thi công của các quá trình trở nên tương đối đồng đều để giảm thiểu 
tình trạng ngừng trệ mặt bằng thi công; v.v...

5.3.7. Thiết lập kê hoạch sử dụng lao động, xe máy, nguyên vật liệu, cấu kiện - bán 
thành phẩm

Căn cứ vào kế hoạch tiến độ thi công chung đã lập, thống kê các loại nguồn lực theo 

ngày sử dụng và vẽ thành biểu đồ hoặc tổng hợp trong biểu bảng.

a) V ẽ  biểu đồ nhân lực

Đ ể vẽ biểu đồ nhân lực, người ta thống kê số người tham gia thi công hàng ngày theo 
tiến độ và vẽ thành biểu đồ biến động sử dụng nhân lực ngay phía dưới của kế hoạch 
tiến độ.

Nhân lực là loại tài nguyên không thể dự trữ được. Biểu đồ nhân lực một mặt biểu 
hiện sử dụng hợp lý hay không hợp lý nguồn lực này, mặt khác thể hiện một phần chất 

lượng của kế hoạch tiến độ đã lập. Biểu đồ nhân lực thường được đánh giá qua các chỉ 
tiêu sau đây:

- Biểu đồ nhân lực là không tốt nếu có những điểm trồi cao trong thời gian ngắn, làm 
lõm sâu trong thời gian dài (như hình 5.2)

- Biểu đồ nhân lực còn được đánh giá qua hai hệ số:

+ Hệ số sử dụng nhân công không đều, ký hiệu K|I

xrm ax

K , = ^ r  (5.4.a)

+ Hệ số phân bố lao động không đều K2 :

K2 = —  (5.4.b)
V,

Hệ số K] không nên lớn hơn 1,5; hệ số  K2 càng bé càng tốt.

Giải thích các ký hiệu:

là số công nhân ở đỉnh cao nhất của biểu đồ nhân lực.

N^n là số  công nhân trung bình của biểu đồ nhân lực.

V t: tổng số ngày công được tính ra theo biểu đồ nhân lực.

v d: lượng lao động (ngày công) dôi ra so với đường nhân lực trung bình.
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trong đó: N cn = — ; T là thời gian của biểu đồ nhân lực.

Thí dụ -  Tính hộ số Kị và K2 của biểu đổ nhân lực (hình 5.2)

V

Hình 5.1: Biểu đ ổ  nhân lự c

Tính các thông số:

V, = 10 X (10 + 5) + 15 X (10 + 5) + 50 X 5 4 5 X (30 + 10) + 30 X 5 + 60 X 5 + 20 X 5 

= 1375 ngày công

N &  = ^  = - ^  = 15,27 líy  tròn NÌỊn =15 ngưòi 
1 yu 

v d = (50 -  15) X 5 +  ( 3 0 -  15) X 5 + ( 6 0 -  15) X 5 + (20 -  15) X 5 = 500 ngày công 

Như vậy: 

60
Kị = —  = 4 ;  hộ sô này quá lớn 

500
K2 = ——  = 0 ,36; hệ sô' này cũng quá lớn

Xét về hình thức và cả hai hệ số thấy rõ biểu đồ nhân lực hình 5.2 là không hợp lý.

Kế hoạch nhu cầu nhân lực cho toàn hạng mục được thống kê chi tiết theo bảng 5.2

Bảng 5.2

TT Loại thợ Sô'
người

Phân bổ các tháng
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Mục đích vẽ biểu đồ sử dụng các loại vật liệu theo kê hoạch tiến độ là để có số liệu 
cho công tác cung ứng và bố trí diện tích kho bãi chứa vật liệu trên công trường.

Có hai cách vẽ biểu đồ vật liệu:

* Cách thứ nhất: Vẽ theo mức sử dụng vật liệu hàng ngày, được thực hiện theo các bước:

- Lập hệ trục toạ độ vuông góc - thể hiện vật liệu và thời gian sử dụng (hình 5.3)

- Vẽ biểu đồ sử dụng vật liệu phía trên trục hoành, thể hiện-mức sử dụng vật liệu hàng 
ngày theo tiến độ [đường (1)J

- Vẽ biểu đồ vận chuyển - cung cấp vật liệu [đường (2)] như sau:

+ Phải ấn định thời gian vận chuyển trước ngày sử dụng để duy trì một lượng vật liệu 
dự trữ tối thiểu theo quy định (trong hình 5.3 là 10 ngày).

+ Vẽ biểu đồ vận chuyển vật liệu hàng ngày phù hợp động thái của biểu đồ sử dụng 
vật liệu hàng ngày; phù hợp điều kiện huy động phương tiện vận chuyển của nhà cung 
ứng (hoặc của đơn vị thi công).

- Xác định biểu đồ dự trữ vật liệu hàng ngày: Hiệu số của đường vận chuyển và đường 
sử dụng hàng ngày là số lượng vật liệu dự trữ tại kho bãi [đường (3) của thí dụ hình 5.3].

b) V ẽ biểu đồ các loại vật liệu

Hình 5.3

Chu thích: - sử dụng cát hàng ngày ( ỉ )

- Vận chuyển cát hàng ngày (2)

- Dự trữ cát hàng ngày (3)
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Vẽ biểu đồ cung ứng và dự trữ vật liệUìCăn^ứ vao biểu đồ sử dụng vật liệu cộng dồn, 
cách vẽ như sau:

- Khi đã có biểu đồ sử dụng vật liệu hàng ngày (hình 5.4.a), căn cứ vào đó vẽ được 
biểu đồ sử dụng vật liệu cộng dồn tại hình 5.4.b [đường (1)].

* Cách thứ hai:

a) Biểu đồ 
cát sử dụng 
hàng ngày

m-

80 

60 - -  

40 - -  

20 - -  

0

80

26

60

20

Hình 5.4: Cách vẽ biểu đổ sử dụng vật liệu, 
vận chuyển vật liệu cộng dồn và dự trữ vật liệu hàng ngày

Tại hình 5.4.b có các đường:

+ Đường (1) là biểu đồ cộng dồn cát đã sử dụng vào công trình

+ Đường (2) là biểu đồ vận chuyển cộng dồn dự kiến theo kế hoạch, nếu gọi d là thời 
gian dự trữ vật liệu theo quy định thì đường (2) thực hiện trước đường (1) d ngày (trong 
hình 5.4.b lấy d = 10 ngày), như vậy đường (2) luôn song song với đường (1).

+ Đường (3) là đường vận chuyển cộng dồn thực tế. Căn cứ vào phương tiện vận tải và 
các điều kiộn có liên quan về vận chuyển để vẽ nên đường (3), đường (3) càng sát gần 

đường (2) càng tốt [không được cắt đường (2)]. ở  sơ đồ này, cường độ vận chuyển 20 
ngày đầu là 40m 3/ngày, thời gian còn lại là 70m 3/n gày .

+ Đường (4) là đường dự trữ cát trên kho bãi công trường, nó được xác định bằng cách 
trừ tung độ của đường (3) với đường (1). Căn cứ vào đường (4) để xác định diện tích kho 
bãi để vật liệu trên công trường.
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Sau khi phân tích, tính toán nhu cầu sử dụng vật liệu, cấu kiện, cần tổng hợp lại trong 
từng bảng riêng cho từng loại: bảng nhu cầu các loại vật liệu và thời gian sử dụng (bảng 
5.3) và bảng nhu cầu các loại cấu kiện, bán thành phẩm chế tạo sẵn (bảng 5.4).

Bảng 5.3. Kế hoạch nhu cầu vật liệu chủ yếu

TT Tên vật liệu Đom
vị

Số
lượng

Quy
cách

Tháng•• •

1 -5 6 - 10 11- 15 1 6 -2 0 ...

Bảng 5.4. Kế hoạch nhu cầu kết cấu chế tạo sản

TT Tên vật liệu Quy
cách

Ký
hiệu

Đơn
vị

Số
lượng

Vị trí 
lắp đặt

Ngày đưa vê 
công trường

Đơn vị 
chế tạo

Ì0

Sau khi tính được nhu cầu xe máy và thời gian sử dụng những máy thi công và công cụ 
thi công chính, cũng sẽ phải tổng hợp vào bảng tổng hợp nhu cầu gồm các số liêu theo 
mẫu tại bảng 5.5

Bảng 5.5. Kế hoạch nhu cầu xe máy, thiết bị cho hạng mục...

TT Tên máy và 
thiết bị

Ký
hiệu

Số
lượng

Thời gian 
sử dụng

Thời gian vận 
chuyển, lắp đặt

thời gian tháo 
dỡ, chuyển đi

đom vị 
cung ứng

5.3.8. Xác định các chỉ tiêu kinh tê - kỹ thuật của phương án tổ chức thi công hạng 
mục (còng trình đơn vị)

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có nhiều loại, được xem xét theo nhiều góc độ lợi ích và 
hiệu quả khác nhau, trong đó có những chỉ tiêu thể hiện hiệu quả chung - mang tính tổng 
hợp và những chỉ tiêu nói lên hiệu quả riêng về từng khía cạnh tổ chức sản xuất. Mặt 
khác, các loại chỉ tiêu còn phụ thuộc vào tính chất và khối lượng công tác của từng loại 
hạng mục. Nhưng nhìn chung những chỉ tiêu sau đây cần được tính toán và làm rõ khi xác 
lập hồ sơ tổ chức thi công hạng mục công trình.

- Giá thành xây lắp hạng mục và giá thành tính cho môt đơn vị sản phẩm hiện vật (như 
lm 2 sàn).

- Lợi nhuận dự kiến thu được khi thi công hạng mục.

- Vốn đầu tư cơ bản cho giải pháp thi công và hiệu quả mang lại (nếu có).
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- Thời eian thi công hạng mục.
- Chi phí lao động toàn bộ và chi phí lao động tính cho một đơn vị sản phẩm đo bằng 

hiện vật.
- Các chỉ tiêu sử dụng cơ giới cho các quá trình xây lắp chính hoặc cho toàn bộ.
- Tính liên tục của các quá trình xây lắp chủ yếu; sự điều hoà của các biểu đồ sử dụng 

các loại nguồn lực chủ yếu, v.v...

B. M ỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM  VÀ G IẢI PH ÁP CH UNG  TR O N G  T ổ  CHỨC TH I CÔNG  

XÂY DỰNG NH À  Ở HO ẶC CÁC CÔ NG  TR ÌN H  TƯƠNG T ự

5.4. TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀ Ở VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TUƠNG T ự

5.4.1. Phân loại nhà ở trên góc độ tổ chức thi công

a) Theo mục đích sử dụng, có th ể  chia ra

- Nhà chung cư, dành cho gia đình, độc thân
- Nhà ở riêng biệt: loại thông thường và loại biệt thự

b) Theo sô tầng, có th ể  chia ra

- Nhà một tầng.
- Nhà thấp tầng ( 2 - 5  tầng).
- Nhà nhiều tầng hoặc cao tầng (6 - 24 tầng).
- Nhà siêu cao tầng - trên 24 tầng.

c) Theo hình thức kết cấu và vật liệu tạo thành

- Nhà tre, gỗ hay hỗn hợp gỗ - tre.
- Nhà bằng gạch, đá hoặc hỗn hợp gạch, đá, bê tông CỐI thép.
- Nhà bằng bê tông cốt thép: khung - sàn; tường - sàn; hỗn hợp khung - sàn và vách 

cứng (hay nhân cứ n g ),...

d) Theo phương pháp thi công kết cấu chịu lực

- Xây kết hợp lắp ghép hoặc đổ toàn khối.
- Đ ổ bê tông cốt thép toàn khối.
- Sử dụng kết cấu lắp ghép toàn bô.
- Hỗn hợp đổ toàn khối và lắp ghép.

5.4.2. Giải pháp tổ chức thi công một sô loại hạng mục công trình

5.4.2.1. Nhà tường gạch (hoặc đá) chịu lực, sàn bê tông cốt thép

a) Đ ặc điểm công trình và định hướng thi công

Công trình loại này thường có chiều cao từ 1 - 5 tầng. Ngoài công tác chuẩn bị, thường 
phân chia ra 3 tổ hợp công tác chính, đó là: kết cấu dưới ngầm; kết cấu thân nhà; công tác 
hoàn thiện, lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật công trình.
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Đặc điểm chung về kỹ thuật và tổ chức thi công là có thế áp dụng phương pháp thi 
công cơ  giới hoá đồng bộ hoặc thi công bằng phương pháp thủ công kết họp sử dụng 
trang thiết bị thi công đơn giản phù hợp điều kiện thi công cu thể.

- Thi công kết cấu dưới ngầm (cao độ ± 0.000 trở xuống), thường bao gồm các công tác:

+ Gia cố  nền và thi công cọc [cọc tre, cọc cát - đệm cát, cọc hê tông cốt thép (đóng 
hoặc ép tĩnh)].

+ M ó n g  cô n g  t r ìn h , có  thể  là  m ó n g  băng (b ằn g  g ạ c h , bê tống CÔI thép , . . . ) ;  m ó ng  b è , 

hỗn hợp nhiều loại.

Hướng tổ  chức thi công: triển khai thi công theo phương ngang là chủ yếu; Nếu khối 
lượng công tác lớn, có thể chia đoạn và để điểm dừng ở nhiều vị trí; nên tận dụng ưu thê 
tác nghiệp trên mật đất khi chọn phương án thi công.

- Thi công kết cấu chịu lực, kết cấu ngăn cách thân nhà:

Các đặc điểm vù giải pháp:

+ Tường chịu lực bằng gạch (có thể có bộ phận sử dụng đá tự nhiên), được xây bằng 
phương pháp thủ công.

+ Sàn, cầu thang, lanh tô, ô văng - có thể là kết cấu đổ toàn khối hoặc lắp ghép. 
Thường được thi công bằng phương pháp thủ công kết hợp cơ giới.

Hướng thi công: Đối tượng thi công vừa được triển khai theo phưưng ngang, vừa được 
triển khai theo phương đứng, do vậy phải kết hợp làm tốt việc chia doạn thi công theo 
phương ngang với phân tầng, đợt thi công theo phương đứng. Quá trình chủ đạo ảnh 
hưởng quyết định đến Ihời gian thi công kết cấu phần thô thân nhà là quá trình xây tường 
chịu lực và quá trình thi công sàn. Độ cao xây thông đợt phụ thuộc quy định của kỹ thuật 
thi công - nhằm đảm bảo cho vừa xây đủ cường độ chịu tải bản thân của khối xây.

- Thi công kết cấu trên mái:

Mái nhà có thổ là mái bằng và mái dốc với các nguyên vật liệu khác nhau; ngoài ra 
còn có thể có các bộ phận kết cấu hoặc trang trí kiến trúc khác (như bể nước, dàn trang 
trí, v.v...)

Giải pháp tổ  chức thi công:

+ Các kết cấu chịu lực và phi chịu lực (thuộc phần thô) có thể triển khai thực hiện 
trong sự phối hợp của phương án thi công kết cấu chịu lực thân nhà.

+ Tuy phương hướng thi công các công việc trên mái chạy theo phương ngang nhưng 
phái hết sức thận trọng trong việc chia đoạn thi công, nếu không có những quy định đặc 
biệt, điểm dừng thi công trên mái chỉ nên đặt đúng vị trí mà mái đã được chia thành mảng 
theo thiết kế (như khe lún, khe nhiệt, đơn nguyên,...).

Yêu cầu quan trọng nhất của kỹ thuật thi công mái nhà là không thấm, không dột. Quy 
định trên đây là để thực hiện tốt mục tiêu này. Các công việc còn lại của mái được đưa 
vào tổ hơp công tác hoàn thiện.

- Công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị công trình (đã được đề cập tại chương 4).
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Do đặc điểm kết cấu của công trình, có nhiều công viộc phải thực hiện bằng phương 
pháp thủ công (như xây tường) hoặc áp dụng phương pháp thủ công thì hiệu quả hơn (do 
khối lượng công việc nhỏ, vụn vặt, ...) nên khi chọn giải pháp thi công, nên lưu ý các đặc 
điểm sau đây:

- Những hạng mục có mặt bằng công trình nhỏ, số  tầng không nhiều thì chỉ nên thi 
công gối tiếp, không nên tổ chức thi công dây chuyền. Có thể sử dụng máy (hi công đơn 
giản như thăng tải, cần cẩu thiếu nhi, v.v...

- Những hạng mục có mặt bằng công trình lớn hoặc chia thành nhiều đơn nguyên thì 
có thể thi công dây chuyền đối với một số công tác chủ yếu và có thể sử dụng các máy 
móc thl công đổng bộ, hiện đại hơn.

5.4.2.2. Nhà bé tông cốt thép toàn khối

a) Xu hướng sử dụng kết cấu bê tông cốt thép đ ổ  toàn khối và phản loại
- Người ta sử dụng rất rộng rãi công nghệ bê tông đúc toàn khối để tạo nên kết cấu 

chịu lực của công trình vì những lý do sau đây:
+ Phương pháp này thuận lợi cho sáng tạo kiến trúc, bố cục không gian linh hoạt.
+ Khả năng chịu lực của kết cấu rất tốt.
+ Có thể sử dụng các máy móc, thiết bị thi công từ đơn giản đến hiện đại tùy thuộc 

khối lượng công trình - kể cả những công trình nhà cao tầng.
- Phân loại nhà - trên góc độ tổ chức thi công có thể phân loại nhà bằng bê tông cốt 

thép toàn khối như sau:
Kết cấu khung sàn bê tông cốt thép.

+ Kết cấu tường sàn bê tông cốt thép.
+ Kết cấu hỗn hợp khung - vách cứng (hoặc nhân cứng).
+ Kết cấu hỗn hợp đổ toàn khối và lắp ghép.

b) Các giải pháp thi công có th ể úp dụng

Để nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sản xuất, khi chọn giải pháp thi công 
cần phải làm rõ giải pháp thực hiện 3 khâu chính của công nghệ bê tông toàn khối, đó là 
công tác ván khuôn, công tác cốt thép, công tác bê tông.

•  Giải pháp ván khuôn:

Có thể nói, giải pháp ván khuôn có ảnh hưởng quyết định đến độ chính xác về kích 
thước hình học của kết cấu và hiệu quả kinh tế thi công kết cấu bê tông toàn khối. Do
vậy, nhiều hình thức ván khuôn đã được nghiên cứu và áp dụng trong sản xuất, tu5' thuộc
loại hình kết cấu, điều kiện thi công mà lựa chọn cho phù hợp. Sau đây là một số loại 
thường gặp:

- Hệ ván khuôn cỡ nhỏ, linh hoạt:
+ Đặc điểm:

•  Kích thước nhỏ, được quy định phù hợp với môđun thiết kế tiêu chuẩn hoá.

•  Trọng lượng từng tấm, từng thanh nhẹ, phù hợp thao tác dựng lắp - tháo dỡ thủ công 
(vừa sức bê vác của 1 người hoặc hai người).

b) G iả i ph áp  chung
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•  Vật liệu chế tạo - tuỳ thuộc điều kiện kinh tế - kỹ thuật của từng nước, của các doanh 
nghiệp xây lắp, có thể sử dụng các vật liệu từ đom giản - giá thành thấp đến vật liệu cao 
cấp - độ bến cao. Thường có các loại: ván khuôn bằng gỗ thường, gỗ dán, gỗ có bọc tôn 
bề mặt; tôn đen có sưcm cứng; tấm hợp kim nhôm có sườn cứng.

+ Phạm vi sử dụng:

Ván khuôn loại này được sử dụng rộng rãi cho nhiều loại kết cấu nhà cửa bằng bê tông 
cốt thép toàn khối, đặc biệt là kết cấu khung sàn chịu lực (hình 5-5).

Hình 5-5: Một lô' loại giàn giáo, ván khuôn định hình kích thước nhỏ (bằng vật liệu thép) 
a) Giáo đỡ có thể co rút; b) Giáo chống có thề co rút; c) Ván khuôn phẳng; 
d) Ván khuôn góc lổi; e) Ván khuôn góc lõm; g) Ván khuôn liên kết góc.
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- Hệ ván khuôn phắng cỡ lớn:

+ Đặc điểm cấu tao. vât liệu của ván khuôn

• Là loại có kích thước mặt phắng hai chiều lớn, phù hợp kết cấu dạng phẳng như sàn, 
tường - vách, v . v ...

•  Vật liệu chê tao chú yếu là thép tấm hàn vững chắc trên hệ khung sườn cứng (có các 
chi tiết để cẩu lắp, đinh vị, rháo dỡ thuận lợi).

+ Ưu nhược điếm và điều kiện áp dụng

• Khi sử dụng hệ thống ván khuôn này, chất lượng bề mặt bê tông rất tốt, năng suất 
dựng lắp, tháo dỡ rất cao

•  Điều kiện áp dụng: Hiệu quá kinh tế cao nếu thi công hàng loạt - như vậy không nên 
sử dụng khi thi công một hang mục nhỏ, đơn chiếc.

•  Công tác tiêu chuẩn hoá. thống nhất hoá thiết kế là tiền đề đẩy mạnh áp dụng 
phương pháp.

•  Phải có điểu kiện trang bị cơ giới hoá đồng bộ trong thi công (xem hình 5-6).

Hình 5-6: Các hình thức ván khuôn phẳng kích thước lớn 
có thể sử dụng cho thi công tường, vách cứnẹ bê tông cốt thép toàn khối

1 2 4



Còn mội loại ván khuôn gọi là ván khuôn không gian cỡ lớn, nó được: tạo thành từ sự 
liên kết cùa 3 tấm ván khuôn phẳng cỡ lớn bằng hệ thống khớp nối, thanh truyền dẫn Nó 
được sử dung cho loại nhà có kết cấu tường - sàn bằng bé tông cốt thép toàn khôi và dĩ 
nhiên chí có hiệu quá nêu có điếu kiện thi công hàng loạt, nên pham vi áp dung loai ván 
khuôn này rất han chè (xem hình 5 7)

n  H  n " ' "  n  -In i n  j

Hình 5-7: Một sỏ loại ván khuon sán
u) Mỏ tử theo không iỊÌíin;
b) Mỏ tá láp và dỡ hệ /hông hình a.
t ) MỎI kiểu khác ( lia hê rhỏhi; ván khuôn sàn

- Ván khuôn trượt, ván khuôn leo:

Loại ván khuôn trượt được áp dụng có hiộu quá cao cho kết câu bê tông cốt thép phái 
triển liên tục theo chiều cao hàng chục mét, như các xilổ, ông khói Cũng có thể sử dung 
loại ván khuôn này thi công các tuy nen bằng bê tông cốt thép

Trong thi công xây dựng các nhà ỏ  hay công sớ, có thế sứ dụng phưưiìg pháp ván 
khuôn trượt để thi công các lõi cứng, nhân cứng các nhà cao tầng, v ể  nguyên lý, có thê 
m ở rộng cho kết cấu chịu lực theo phương đứng cúa toàn ngôi nhà (như đã thi còng ngôi 
nhà 7 tầng của Liên hiệp xi măng trên đường Lê Duẩn - Hà Nôi) nhưng có câu “kính 
chẳng bõ phiền” nghĩa là, cho đến nay chưa thấy hiệu quá

Ván khuôn leo cũng là một giải pháp cỏng nghệ ván khuỏn đem lại hiệu quá cao khi 
phải luân chuyển sử dụng nhiều lần theo phương đứng Tốc đô thi còng theo giái pháp 
này khá hơn giải pháp ván khuôn trượt, chất lượng bể mải bê lóng cũng kém hơn nhưng 
chi phí cho giái pháp thấp hơn.
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a) Một loại ván khuôn trượt (VKT): 
1 . Thanh đỡ hệ VKT; 2. Kích nâng hệ 
VKTỉ 3. Giá nâng; 4. Ván khuôn;

A.'
5. Bơm cao áp; 6. Ong dân dầu;
7. Giàn thao tác; 8. Giá treo ngoài;
9. Giá treo trong

Hình 5-8
h) Một loại ván khuôn leo định hình (VKL):

1. Ròng rọc kéo VKL ngoài; 2. Ròng rọc đ ể  kéo giá 
đỡ phía ngoài; 3, 10. Ván khuôn leo phía ngoài 
và trong; 4. Lỡ chờ; 5. Giá treo ngoài; 6. Bulông cữ; 
7. Tường ngoài; 8. Ròng rọc kéo VKL phía trong;
9. Giá đỡVKL trong; 11. Giáo đỡ ván khuôn sàn

Tóm lại, khi chọn giải pháp ván khuôn, cần đạt được các yêu cầu:

•  Chất lượng bề mặt và kích thước kết cấu phải chuẩn xác, nghĩa là hệ thống ván 
khuôn phải có độ phẳng, độ cứng cao, phù hợp quy phạm.

•  Số vòng luân chuyển cao, chi phí sửa chữa thấp; nói cách khác, chi phí cho một chu 
kỳ sử dụng thấp.

•  Thuận tiện lắp dựng, tháo dỡ, vận chuyển; an toàn cao trong thi công.

•  Giải pháp gia công và lắp đặt cốt thép

Công tác cốt thép được chia ra hai quá trình: gia công và lắp đặt. Mục tiêu cần thực 
hiện đối với cả hai quá trình là nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao 
động, tiết kiệm vật liệu, rút ngắn thời gian tác nghiệp sản xuất trên hiện trường. Muốn 
vậy có thể áp dụng giải pháp sau:

- Công xưởng hoá các khâu gia công (tại các x í nghiệp hoặc sân bãi trên công trường), 
bao gồm: Làm thẳng, cắt, uốn theo thiết kế; hàn, buộc thành khung, thành vỉ theo bản vẽ 
thiết kế.
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- Vận chuyển đến hiện trường theo tiến độ tác nghiệp và lắp đặt, hàn buộc vào vị trí 
theo đúng bản vẽ thiết kế.

* Công tác bê tông

Đ ể nâng cao chất lượng và tốc độ thi công công tác bê tông, cần giải quyết đồng bộ 
các khâu: cấp liệu và trộn; vận chuyển - đổ và đầm; bảo dưỡng bê tông.

Tuỳ thuộc độ lớn và tính chất kết cấu, có thể chọn các giải pháp đơn giản hoặc đồng 
bộ hiện đại sau:

- Máy trộn cô' định; vữa bê tông đã được chế trộn được rót vào thùng chứa (hoặc xe 
chuyên dụng); chuyển đến địa điểm có thiết bị vận chuyển lên cao (vận thãng, cần cẩu 
thiếu nhi hay các thiết bị hiện đại khác); vận chuyển lên cao; kết hợp máy và thủ công đổ 
và đầm theo quy phạm thi công. (Nếu dùng cần trục tháp để vận chuyển thì nên đặt máy 
trộn trong tầm với của cẩu).

- Sử dụng máy trộn tự hành, bơm bê tông để chế trộn và chuyển đổ vào vị trí kết cấu, 
đầm chặt theo quy định. Phương pháp này có năng suất rất cao, chất lượng tốt nhưng ở 
nước ta, giá thành của phương pháp này còn cao.

5.4.2.3. Tổ chức thi công nhà bê tông cốt thép lắp ghép

a) Đặc điểm và loại hình

Nhà lắp ghép được xây dựng tại Hà Nội tương đối nhiều vào thời kỳ 1959-1960 và 
phát triển rầm rộ trong giai đoạn từ 1970-1980, về loại hình có thể phân ra như sau:

- Kết cấu tường tấm vừa và sàn lắp ghép (như nhà lắp ghép tại khu Kim Liên năm 1960).

- Nhà tấm lom lắp ghép (được xây từ 1970-1980 tại Hà Nội)

- Nhà khung sàn lắp ghép.

- Nhà lắp ghép cả gian (chưa áp dụng tại Việt Nam).

Mỗi loại trên đây có những ưu điểm và điểu kiộn áp dụng khác nhau, nhưng có thể
đánh giá chung như sau:

+ Do chuyển được nhiều quá trình sản xuất từ sản xuất lô thiên-di động vào sản xuất 
trong nhà xưởng đã mang lại hiệu quả nhiều mặt — năng suất lao động cao; chất lượng
tốt, tiết kiệm vật liệu; thời gian thi công công trình rút ngắn đáng kể.

+ Nhược điểm cơ bản của phương pháp là tính toàn khối của kết cấu thấp, do vậy khả
năng chịu tải của kết cấu tổng thể kém.

b) Phân chiu các tổ  hợp công tác

Ngoài các tổ hợp công tác thông thường, cần phải xét đến ba tổ hợp công tác đặc thù
của còng nghiệp lắp ghép, đó là:

- Chế tạo cấu kiện.

- Vận chuyển và tập kết cấu kiện về hiện trường.

- Dựng lắp, hàn nối kết cấu tạo thành không gian ngôi nhà.
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* Ché rạo ( âu kiện

Giải pháp tốt nhất là hợp đồng sản xuất tại các nhà máy chuyên nghiệp (dĩ nhiên là 
phải xác định chi phí vận chuyển có lợi). Giải pháp thứ hai là tổ chức dây chuyền sản 
xuất bán lộ thiên gần địa điếm xây dựng, giải pháp này hiêu quả khi có  điều kiện tổ chức 
thi công một nhóm mhiéu ngôi nhà cùng loai

* T ổ  c hức vận chuyển và tập kết ( âu kiện - bao ịịốm rnôi sô việc phải làm liên quan  
dén phương pháp và phương tiên vận chuyển

■ Phương tiện vận chuyên:

Thường sử dung xe chuyên dùng (gốm đầu kéo, rơ moóc và các giá đỡ phù hợp trên xe).

- Các phương thức vân chuyến có thể lưa chon:

+ Vân chuyến tâp kết loàn hô cấu kiên cúa ngôi nhà vế hiên trường trước khi tiến hành 
lắp ghép.

Ưu diểm  Công tác láp ghép được thưc hiện chú đông, không sợ thiếu cấu kiện.

Nhược điếm  Tốn kém mặt bằng và giá đỡ

+ Vận chuyến theo kê hoạch tác nghiệp lắp ghép

Theo cách này, cán cấu nhân câu kiộn trưc tiếp từ xe vân chuyển đưa đến vị trí cần lắp 
ghép. Có các ưu nhươc điểm:

Không phải bốc xếp tam tại công trường, tiết kiêm kho bãi và giá đỡ cấu kiện.

Có thể xẩy ra thiếu hụt kết cấu trong khi lắp ghép do: giao thông bị ách tắc, sự cố  
phương tiện vận tải, nhầm lẫn cấu kiện phải đưa vé đúng thời gian; Nếu quá trình lắp 
ghép bị cản trờ sẽ làm cho các phương tiện phải chờ đợi nhiều.

+ Biộn pháp hỗn hơp:

Tập kết cấu kiên vể công trường trước khi lắp ghép cho từng đoạn thi công, làm như 
vây sẽ làm giảm các rihươc điểm của phương pháp trên đây.

* Tô I hức lắp ghép kế: cấu - có ba phương pháp được áp dụng p h ổ  biến, mỗi loại - ớ 
những ưu nhược điểm  nhất định, có th ể  tóm tắt như sau:

- Lãp ghép theo phương pháp tuần tự, đó là phương pháp lắp ghép theo thứ tự trước sau 
đối với từng loại kết cấu trong phạm vi từng nhà một.

Ưu điểm của phương pháp là: thuận lợi cho công việc định vị và đảm bảo độ chính xác 
trong quá trình lắp ghép từng loại kết cấu; tốc độ lắp ghép tương đối nhanh. Nhược điểm  
của phương pháp là phải sử dung nhiều công cụ gá lắp - cố  định tạm; sự ổn định của kết 
cấu chậm được thưc hiên; các quá trình tiếp sau công tác lắp ghép chậm được triển khai.

- Phương pháp lắp ghép rổng hợp, đó là cách lắp lần lượt các cấu kiện để hình thành 
từng ô gian

Ưu điếm của phương pháp là nhanh chóng hình thành từng ô gian, sớm tạo ra sự ổn 
định cho kết cấu; tiết kiêm công cụ gá đỡ; công việc hàn nối, cố  định vĩnh viễn sớm được 
hoàn thành
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Nhược điểm của phương pháp là làm cho công tác cung cấp cấu kiện phức tạp; định vị 
cấu kiện khó, độ chính xác không cao.

- Sử dụng phối hợp cả hai phương pháp (tuần tự và tổng hợp), cách này sẽ tận dụng 
được ưu điểm và hạn chế nhược điểm của hai phương pháp trên,

* Công tác trắc đạc và định vị kết cấu

Các công việc này có tầm quan trọng đặc biệt vì nó giúp cho việc lắp ghép các cấu 
kiện đúng vị trí và công trình được tạo dựng đúng thiết kế. Đ ể làm tốt công tác này cần 
phải lấy mốc chính xác trước khi lắp và phải điều chỉnh cấu kiện trong quá trình lắp ghép 
đúng quy định đo đạc, điều chỉnh với sự trợ giúp của các thiết bị, các công cụ đo đạc 
tương xứng (bằng thủ công và máy định vị).

* Thi công mối nối

M ối nối là vị trí liên kết chịu lực và truyền lực giữa các cấu kiện, duy trì sự bền vững 
của công trình lắp ghép. Do vậy nó phải được thực hiện đúng quy trình, quy phạm và phải 
được thực hiện sớm sau khi đã thực hiện xong công việc cố  định tạm thời.

c) Chọn máy thi công lắp ghép

Phải chọn phương tiện vận chuyển chuyên dùng, máy móc bốc xếp và giá đỡ hợp lý, 
an toàn.

Về chọn cần cẩu lắp ghép - nếu chỉ xem xét về thông số kỹ thuật, có thể chọn nhiều 
loại cần cẩu khác nhau như cần cẩu tự hành, cần cẩu tháp, ... trong đó cần cẩu tháp có  
nhiều ưu điểm vượt trội do tính cơ động cao trong quá trình cẩu lắp, tốc độ lắp ghép 
nhanh, dễ định vị và khống chế chất lượng, độ an toàn cao.

d) M ột s ố  yêu cầu khác trong íổ  chức thi công lắp ghép

- Phải thực hiện đầy đủ, chính xác các quy trình kỹ thuật trong quá trình lắp ghép.
- Thực hiện các quy tắc: Xa trước gần sau; ngoài trước trong sau; nhanh chóng cố  định 

tạm và hàn nối vững chắc.

5.5. TỔ CHÚC THI CÔNG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG

5.5.1. Đặc điểm công trình và phân chia các tổ hợp công tác

a) Đặc điểm công trình

- Trong xây dựng nhà công nghiệp, kết cấu và kiến trúc theo không gian một tầng là 
hình thức được sử dụng rất phổ biến. Nhà xưởng công nghiệp thường có kích thước lớn, 
có thể được hợp thành bởi nhiều gian khẩu độ và nhiều bước cột.

- Móng nhà và móng đặt thiết bị sản xuất thường có kích thước lớn, kết cấu phức tạp 
và độ chôn sâu có thể rất khác nhau.

- Trong nhà công nghiệp một tầng, kết câu lắp ghép được sử dụng nhiều; nhiều cấu 
kiện lắp gh é^ có  kích thước và trọng lượng lớn.

- Một số công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị phải tiến hành đan xen nhau; phải sử 
dụng nhiều máy thi công hạng nặng, đắt tiền cho cả hai quá trình (xây dựng và lắp thiết 
bị công nghệ).
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- Có thể phải hoàn thành từng phần nhà xưởng để đưa ra vận hành trước khi kết thúc 
toàn bộ; v.v...

b) Phân chia các tổ  hợp công tác chính

Ngoài những tổ hợp công tác chung của mọi công trình xây dựng, trong tổ chức thi công 
nhà công nghiệp một tầng, còn có thể phải thiết lập thêm các tổ hợp công tác sau đây:

- Đúc sẵn và khuếch đại cấu kiện tại hiện trường.

- Tập kết cấu kiện và lắp ghép kết cấu.

- Thi công tường bao, vách ngăn.

- Lắp đặt thiết bị sản xuất.

5.5.2. Chọn giải pháp thi công và một sô quy định cần tuân theo

Một hạng mục nhà công nghiệp có thể chỉ có một gian nhà xưởng với nhiều bước cột, 
cũng có thể gồm một số gian khẩu độ hợp thành, khối tích xây dựng và mặt bằng công 
trình thường rất lớn. Trong tổ chức thi công cần làm tốt các vấn đề sau:

a) Định hướng thi công tổng quát

Do khối lượng hạng mục lớn, trải rộng trên mặt bằng nên công việc chia đoạn thi công 
và định hướng di chuyển tác nghiệp xây lắp phải được nghiên cứu và giải quyết thoả 
đáng, trong đó cần lưu ý một số yêu cầu sau:

- Thứ tự thực hiện các phân đoạn, các gian xưởng phải phù hợp nguyên lý tổ chức thi 
công dây chuyền; giải phóng mặt bằng công tác để các quá trình tiếp theo sớm được triển 
khai thực hiện.

- Trong chọn phương án thi công, ưu tiên lựa chọn phương án thi công cơ giới hoá 
đồng bộ. Sử dụng máy đa năng, giảm thiểu số lượng và chủng loại máy huy động về công 
trường, khai thác triệt để thời gian và công suất của đầu máy - trang thiết bị thi công đã 
về công trường - đặc biệt là các máy chủ đạo, các loại có chi phí ca máy cao.

- Có kế hoạch làm thật tốt công tác chuẩn bị (đặc biệt là công việc chế tạo - tập kết cấu 
kiện đáp ứng công tác lắp ghép), sắp xếp các tổ hợp công tác thi công gối tiếp ở mức tối 
đa, tận dụng triệt để mặt bằng thi công, iục lượng xe máy và nhân công đã bố tií oho hạng 
mục.

b) Giải pháp tổ  chức thi công phần ngầm

- Trường hợp móng công trình không lớn, móng thiết bị cách móng công trình tương 
đối xa thì nên thi công móng công trình trưóc, thi công Tnóng thiết bị sau; khi móng công 
trình và móng thiết bị có kích thước lớn liền kề nhau, độ chôn sâu cũng có thể khác nhau 
thì nên tổ chức thi công đồng thời (theo nguyên lý sâu trước - nông sau).

- Công tác đất nên chọn phương pháp thi công cơ giới hoá. Nếu xét thấy phương án 
đào theo móng độc lập phức tạp, lượng đất để lại giữa hai móng không đáng kể thì có thể 
đào thành mương hay cả khoang.
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- Khi chia đoạn và tổ chức thi công phần ngầm cần lưu ý:

•  Nắm vững đặc điểm kết cấu phần ngầm, quy trình - quy phạm để điểm dừng thi công 
và xử lý liền khối tại mạch dừng.

•  Làm rõ vị trí và thời gian phải lắp đặt các thiết bị, linh kiện chôn sẵn; công tác hoàn 
thiện chống ẩm, chống thấm cần phải làm trước khi lấp đất.

•  Thứ tự thực hiện các đoạn của phần ngầm phải nhất quán với phần thân; tập trung lực 
lượng hoàn thành đồng bộ các công việc cho từng gian khẩu độ để sớm lấp đất - tạo mặt 
bằng cho tập kết cấu kiện (hoặc chế tạo cấu kiện) và triển khai lắp ghép thân nhà.

c) Công tấc đúc sẵn và gia công chê tạo kết cấu lắp ghép

Để giải quyết vấn đề này có ba giải pháp có thể lựa chọn: đặt mua tại các nhà máy 
chuyên nghiệp; tự chế tạo trên công trường; mua một phần - chế tạo một phần. Cần tính 
toán và làm rõ các chỉ tiêu kinh tế- kĩ thuật, làm rõ hiệu quả ở từng khía cạnh trước khi 
quyết định lựa chọn các phương án trên đây.

•  Các kết cấu bằng thép (nhưcột, vì kèo...)

Đặt mua các kết cấu thép từ bên ngoài hay tự tổ chức sản xuất tại các xưởng trên công 
trường đều không gây ảnh hưởng đáng kể đến biện pháp tổ chức lắp ghép.

•  K ết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn

Loại này thường có khối lượng tương đối lớn, được chia thành hai loại:

- Loại có thể đặt mua từ các nhà máy bê tông đúc sẵn bên ngoài. Thông thường đó là 
các cấu kiện có kích thước không lớn, gọn gàng, chuyên chở thuận lợi, phù hợp với sản 
xuất hàng loạt tại các nhà máy, chất lượng tốt và giá thành có thể rẻ hơn so với sản xuất 
trên công trường.

- Loại không thể mua được từ các nhà máy hoặc xét thấy chế tạo trên công trường thì 
hiệu quả hơn như cột, dầm mái cỡ lớn...

Nếu tổ chức đúc cấu kiện tại công trường, lại phải chọn một trong hai phương án bố trí 
địa điểm sản xuất cấu kiện.

+ Đúc tại các bãi tập trung ở gần hạng mục công trình.

Ưu điểm của biện pháp này là có thể tiến hành chế tạo cấu kiện từ trước khi thi công 
móng công trình; nhược điểm kéo theo là phải bô trí sân bãi sản xuất cấu kiện và dây 
chuyền sản xuất, phải vận chuyển kết cấu vào vị trí khi lắp.

+ Đúc cấu kiện ngay tại vị trí cần tập kết cấu kiện trước khi lắp ghép.
Khi đúc các cấu kiện, có thể sử dụng giải pháp đúc chồng lên nhau từ 2 đến 4 cấu kiện 

(dĩ nhiên sau khi đổ bê tông một cấu kiện phải chờ bê tông ninh kết đạt đủ cường độ mới 
thi công kết cấu đặt lên trên và phải làm tốt công tác chống dính giữa các cấu kiện).

Trước khi lắp ghép vào vị trí công trình, có thể phải sử dụng cần cẩu để bốc tách các 
cấu kiên và xếp vào từng vị trí phù hợp quy trình lắp đặt đã lựa chọn.

Thí dụ: hình 5-9 thể hiện sơ đồ bố trí đúc cột và vì kèo bằng bê tông cốt thép ngay tại 
mặt bằng gian xữởng* trong đó cột được đúc chồng 2 cái và không cần phải xếp lại trước 
khi lắp vì cần cẩu có thể đứng tại một vị trí lắp được cả hai cột kế tiếp nhau.
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Nhưng đối với vì kèo, do phải chiếm nhiểu diộn tích mặt bằng nên đã đúc chồng lên 
nhau 4 cái một. Khi kết cấu đạt đủ cường độ theo quy phạm kỹ thuật thi công, sẽ phải 
dùng một cần cẩu thích hợp bốc tách từng vì kèo và xếp dựng vể một phía phù hợp quy 
trình lắp ghép kết cấu mái theo phương án đã chọn.

Hình 5.9: Bô tri đúc cấu kiện cột và vì kèo ngay trên mặt bằng gian xưởng

Với phương pháp này, công tác chế tạo kết cấu lắp ghép chỉ được thực hiện sau khi đã 

thi công xong các kết cấu móng, đã san nền tạo được mặt bằng thi công, làm cho quá 

trình chế tạo cấu kiện được triển khai rất chậm, dẫn đến công tác lắp ghép cũng chậm  

theo. Nhưng ưu điểm của nó là không phải tạo ra sân đúc riêng, không phải vận chuyển - 

tập kết cấu kiện vào vị trí trước khi lắp ghép (điều này rất có lợi với kết cấu trọng lượng 

nặng, kích thước cồng kềnh) bởi vì vị trí chế tạo từng cấu kiện đã được ấn định đúng vào 

chỏ mà cấu kiện sẽ phải tập kết, phù hợp với phương pháp lắp ghép đã được lựa chọn.

d) Vận chuyển tập kết cấu kiện và lắp ghép

* Những quy định vê vận chuyển - tập kết cấu kiện

- Khuếch đại kết cấu: Những bộ phận kết cấu quá dài, quá nặng hoặc cồng kềnh, khi 

chế tạo tại các nhà máy người ta thường phải chia cắt ra thành các khối có chiều dài và 

trọng lượng phù hợp với phương tiện chuyên chờ (như vì kèo thép khẩu độ lớn, các khối 

bê tông ứng suất trước thi công theo phương pháp căng sau,...).

Sau khi chuyên chở về công trường, phải tiến hành ghép nối lại thành loại kết cấu hoàn 

ehỉnh và chuyển vào vị trí phù hợp điều kiộn lắp ghép của cần cẩu. Công việc ghép nối 

này gọi là khuếch đại cấu kiện. Khi tổ chức thi công lắp ghép cần dự trù mặt bằng, thời 

gian và biện pháp tiến hành khuếch đại cấu kiện.

- Vận chuyển và tập kết cấu kiện vào vị trí cẩu lắp
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Một số lưu ý vể kì thuật và an toàn trong lắp ghép:

• Không cho phép cần cẩu di chuyển hoặc thay đổi độ với khi đang có  treo vật nặng, 

cồng kềnh (cột, dàn vì kèo, dầm cầu chạy)

• Ớ từng gian khẩu độ, phải bô' trí đưòng đi lại đủ rông, đảm bảo cho các loại máy móc 

vận chuyển, bốc, lắp ghép và công nhân tham gia di chuyển, vận hành thuận lợi - an toàn.

- An định vị trí tập kết các cấu kiện

Với những yêu cầu như trên, vị trí tập kết các loại cấu kiện phải dược ấn định chính 
xác, phù hợp hướng đi, trình tự lắp ghép và thứ tự lắp ghép đã ềược lựa chọn.

Đ ể nâng cao năng suất và chấl lượng của công tác lắp ghép, lộ trình của cần cẩu phải 
chạy trên một đường thẳng và tại một điểm dừng, cầ â cẩu có thể lắp đưọc nhiều kết cấu 

cùng loại. Như vậy, vị trí tập kết các cấu kiện phải . íỌ 'mg đòi hỏi này.

•  Lắp ghép kết cấu

Lắp ghép nhà công nghiệp một tầng- cũng giống như lắp ghép nhà dân dụng, tuỳ thuộc 

tính chất kết cấu và đặc điểm công trình, có thể chọn một trong ba phương pháp: lắp ghép 
tuần tự; lắp ghép tổng hợp và sự kết hợp cả hai t ơng pháp.

- Các kết cấu tương đối độc lập, ổn định tốt trong và sau khi lắp ghép thì nên sử dụng 
phương pháp lắp ghép tuần tự (như dầm móng, cột, dầm cầu chạy v.v...) (hình 5-10a).

- Các kết cấu phải liên kết với nhau để tạo độ cứng, ổn định trong khi lắp ghép hoặc 
sau khi vừa lắp ghép xong như lắp ghép kết cấu mái (gồm vì kèo hai bên và panel gác nối 
giữa chúng, v.v...) thì nên chọn phương pháp lắp ghép tổng hợp (hình 5-10b).

15 16

Hình 5-10

a) Lắp ghép cấu kiện theo 
phương pháp tuần tự

b) Lắp ghép cấu kiện theo 
phương pháp tổng hợp
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Để chọn số  người tham gia bốc xếp và lắp ghép không thể chỉ căn cứ vào thời gian tác 
nghiệp của máy hay định mức lao động tính theo trọng lượng cấu kiện cần lắp mà còn 
phải xét đến thành phần công việc phù hợp quá trình bốc xếp hay lắp ghép từng loại cấu 
kiện, phù hợp yêu cầu thao tác ở các vị trí khác nhau dưới mặt đất và trên cao. kế ca 
thành phần công việc điều chinh - liên kết tạm trong lắp ghép, (xem hình 5-11).

- C ôn g  tác lắp gh ép  do m áy và người phối hợp thực hiện.

Hình 5-11: Cô'địnli tạm thời 
khi lắp mái 

ì- GiằiiíỊ chôntỉ lật:
2, 4, 5- Cóm; III, dây (lọi điều 

cliỉnl) theo phương âứnv,;
3- CôntỊ cụ điều chỉnh theo 
phương tìĩỊuntỊ;
6- Vì kèo mái.

- Trong thi công lắp ghép nhà còng nghiệp inột tầng, quá trình lắp ghép công trình 
thuộc loại phức tạp, nếu thiết kế phương án tổ chức lắp ghép không tốt sẽ ảnh hưởng đến 
tiến độ thi còng, chất lương công trình và chi phí xây lắp. Do vậy, cần phải biết thiết kế 
thật tốt kế hoạch tiến độ thực hiện còng tác lắp ghép, bao gổm sơ đó lộ trình lắp ghép của 
cần cẩu, tiến độ tác nghiệp bốc xếp và lắp chép tìmg loai cấu kiên cùng sơ đổ bỏ' trí các 
loại cấu kiện. Có thế thông qua một thí dụ đế mó tả các công việc này.

Thí dụ: Cần tổ chức lắp ghép một phân xưởng cơ khí gồm ba gian khẩu độ (hai khẩu 
độ 18m và một khẩu độ 24m), sô bưức cột là 20 bước (kích thước bước côt là 6m).

- Các công việc lắp ghcp bao gồm:

+ Tập kết các loại cấu kiện vào vị trí trước khi lắp từng loại, có các loại: tập kết (bốc
xếp) cột, dầm m óng, dầm cầu chạy, panel mái, vì kèo mái.

+ Lắp ghép các kết cấu trên đây tạo thành còng trình.

Giả sử sau khi tính toán tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu kinh tế các phương án, đã chọn

được hai loại cần cẩu C| và C-> có thế bốc xếp kết cấu và lắp ghép kết cấu cho toàn nhà, 

cần cẩu C| vào tác nghiệp trước, cần cẩu C2 vào sau một thời gian.

Nếu chọn phương án triển khai lắp ghép gian CD trước và chuyến dần sang tiếp theo 
BC và AB, hướng tác nghiệp từ trục 1 đến trục 21 như mô tả tại hình 5-12.a.
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Sau khi đưa ra một số  phương án di chuyến máy phối hợp giữa công tác bốc xếp tập 
kết cấu kiện và lắp ghép từng loại cấu kiện mà từng cần cẩu phải thực hiện, có được lộ 
trình bốc xếp và lắp ghép cấu kiện tương đối hợp lý được thể hiện tại hình 5-12.b.

© ■

© ■

© ■

/

\ /
)

)

r v

)

------------—

d )  ©

Hình 5.12.a. Sơ đồ hướnạ lắp ghép

I nfc4 /A\

Hình 5.12.b Lộ trình lắp qhép của hai cần cẩu

Căn cứ vào số  lượng từng loại cấu kiện, định mức bốc xếp và lắp ghép của từng loại 
cấu kiện, tính ra thời gian bốc xếp và lắp ghép của từng loại cấu kiện theo lộ trình tác 
nghiệp của từng máy cẩu đã vẽ tại hình 5.12.b, ta thiết kê được tiến độ tác nghiệp bốc xếp 
và lắp ghép từng loại cấu kiện tại hình 5! 13.

Theo lộ trình lắp ghép hình 5.12b, có thể thiết kế sơ đồ bố trí vị trí tập kết cấu kiện phù 
hợp quá trình lắp ghép của từng cần cẩu - thể hiện tại hình 5.14.
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136 flẠlAlAỈA]AlAlAfr Ghi chú:
-Xép cột (Xc)
- Lắp cột (LÓ)
- Xép dảm cầu chạy (XCC)
- Lắp dám cắu chạy (LCC)
- Xép dám móng (XỎM)
- Lắp dắm móng (LDM)
- Xép mải (XM) 
-Lẳpmài(LM)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I*1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ' ị  35 36 37 3« 39

vào

Hình 5-13: Tiến độ tác nghiệp lắp ghen công trình



Láp dấm móng (A)

u>
Hình 5-14: B ố trí vị trí các loại cấu kiện theo lộ trình lắp ghép



THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ LẬP KÊ HOẠCH 
TỔNG TIẾN Đ ộ  THI CÔNG CÔNG TRÌNH NHlỂU HẠNG MỤC 

(HOẶC NHÓM NHÀ)

6.1. Ý N G H ĨA , M Ụ C ĐÍCH VÀ M Ộ T  s ố  YÊU CÀU T R O N G  T ổ  CHỨC THI CÔNG 

CÔNG TRÌNH NHIỀU HẠNG MỤC

6.1.1. Ý nghĩa , m ục đích

Đế xây dựng các công trình có quy mô lớn hay các quần thể kiến trúc gồm nhiều h .n g  
mục, cần phải sử dụng những khoản vật tư và tài chính rất lớn. Đối với các dự án đầu tư 
trọng điểm cấp quốc gia như dự án lọc hoá dầu Dung Quất, đường giao thông xuyên Việt, 
hoặc thuý điện Sơn La,... thì vốn đầu tư cho các công trình như vậy sẽ còn lớn hơn nhiều, 
kỹ thuật thi công rất phức tạp, thời gian thi công có thể kéo dài cả chục năm.

Việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư loại lớn hoặc xây dựng các quần 
thế kiến trúc nếu không được nghiên cứu, giải quyết có cơ sở khoa học và khả thi sẽ dẫn 
đến lãng phí rất lớn, có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình và thời gian xây dựng.

Mục đích chính của tổ  chức thi công công trình nhiều hạng mục:

Thiết kế tổ chức và lập kế hoạch tổng tiến độ tổng thể thực hiện dự án xây dựng được 
tiến hành ả  hai giai đoạn theo hai mục đích quản lý khác nhau:

- Ở giai đoạn làm báo cáo khả thi, những giải pháp kỹ thuật, tổ chức và kế hoạch tiến 
độ tổng thể đã được đề xuất, nội dung và mục đích của các vấn đề đưa ra trong báo cáo 
khả thi đã được đề cập ở chương 1.

- Trong giai đoạn thưc hiện dự án, hồ sơ tổ chức thi công công trình sẽ được xác lập 
lại. Các nhà thầu chịu trách nhiệm thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tổng tiến độ 
thi công công trình, nó là thành phần quan trọng trong hồ sơ dự thầu.

Sau khi thắng thầu, đơn vị trực tiếp thi công công trình còn có thể phải điều chỉnh - 
thậm chí thiết kế lại biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công và kế hoạch tiến độ thi công phù 
hợp với thực lực của đơn vị và những yêu cầu mới đặt ra của chủ đầu tư hay nhà thầu 
nhưng vẫn tôn trọng những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng thi công đã ký.

Cần hiểu rằng, đến giai đoạn thực hiện dự án xây dựng, lợi ích của chủ đầu tư và các 
nhà thầu phải được dung hoà và đi đến thống nhất trong các văn bản hợp đồng thực hiện 
dự án.

Chương 6
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Đối với các dự  án xay  dựng  cô n g  tr ình,  lơi ích của  chủ  đầu tư cần đirơc khỏng chế  trên
ba loại chí t iêu ch ính,  dó  là:

- Chất lượng các hang mục công trình và chất lượng toàn còng trình đai mức cao nhất 
(dĩ nhièn là phù hợp các điêu kiện đã có).

- Khối lượng các công tác thực hiện đầy đủ, giá cả công li'mh hirp lý

- T ổ n g  thời gian  xây  dựng  ngắn  nhát ,  thực hiện đúng  cac I11ÒC thời aian bàn giao các 
hạng mục và thời gian phân kỳ đưa công trình vào khai thác - su dimư trước lừng phần.

Các nhà thầu lại theo đuối những m ục tiêu và lợi ích riêng, ihườne thè hiện qua các 
chỉ tiêu:

- Chi phí sản xuất ờ mức tối thiểu.

- Chất 1 Ươn2  cõng trình được chấp nhận.

- Thời gian thi công và bàn giao sản phẩm sớm hơn thời han đã am kêt trong hợp
đổng thi công.

Những mục tiêu irên đây của cà hai bên - chủ đầu tư và cac nhà thâu sẽ dươc thực hiện 
thuận lợi nếu làm được tốt mọi công tác chuẩn bị thi cône và hièt tổ chức lao đông thưc 
sự khoa học trên công trường.

6.1.2. Một sô yêu cầu có tính nguyên tác

Thiết kê tổ chức ihi công đươc thế hiện trong hồ sơ dự thâu hay thièt kê lố chức thi 
còng được lập để chi đạo thi cônc các công trình nhiều hạng muc. moi mặt cần thực hiện 
những yêu cầu đã đề cập ở chương 1 và chương 5, mặt khác còn phai quán triệt các yêu 
cầu có tính nguyên tăc sau:

- Phái có quan điếm tổng thể khi đưa ra phương án kỷ thuai và tổ chức thi còng công 
t rình nhiều hạng  mục;  các giải pháp  còng  nghệ  hay tổ chức thi cong  dư kà-n áp dung  phải 
xuất phát trên quan điểm toàn cục.

- K ế  hoạch tổng tiến độ lập ra cho các công trình nhiêu hang mục (hay thi cong nhóm 
nhà) cũng phải đặt mục tiêu toàn cục là trên hết; cần làm rõ sự ưu tiên sử dung các nguồn 
lực cho các công vièc nằm trên đường găng, cho các khâu, các hạng mục trọng điếm.

- Đảm bảo cho các lưc lượng lao động, xe máy chính có việc làm liên tục, tận dụng triệt 
đê mặt bằng thi công và những điều kiện hạ tầng kỹ thuật đã được bô' trí trên công trường.

6.2. TRÌNH T ự  VÀ NỘI DUNG CÁC BUỠC THIÊT K Ế T ổ  CHÚC THI CÔNG VÀ LẬP KẾ 

HOẠCH TỔ N G  TIÊN ĐỘ THI C Ô N G  CÁC CÔ NG  TRÌNH N H lỀ ư  HANG MỤC

Xét theo giai đoạn quản lý xây dựng còng trình, trình tự và nội dung thiết kế tổ chức 
thi cô n g  cồnr trinh nhiều hạng m ục c ó  the khác nhau về nội dung và mức độ chi tiết 
trong từng vấi. ỉề nhưng nhìn chung thường bao gồm các công việc chính và thứ tư thực 
hiện ;ả tai đồ hình 6.1.
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Nghiên cứu, phân tích tư liệu ban đầu

Số liệu khảo sát Hổ sơ thiết kế Thời gian thi rông Tổng dự toán

Xác định trình tự triển khai 
công trình, công việc

Tính toán khối lượng công viộc 6 '*h

Lựa chọp phương pháp thi công, 
máy thi công

. Thiết kế kế hoạch tiến độ bổ trợ đối .
xn * -

với các hạng mục công việc chủ yếu

Thiết lập kế hoạch tổng tiến độ £ 
thi công (kế hoạch tiến độ tổng thể) 6

Tổng hợp khối lượng công việc

Tổng hợp nhu cầu 
lao đỏng

Tổ chức nhà làm 
việc, nhà ở tạm 

trên công trường

>
Tổng hợp r 
liệu, cấu ki 

vật tư k

(
ìhu cầu vật 
ộn, các loại 
ỹ thuật

t

Tổ chức sản xuất phụ 
trợ trên công trường

Tổng hợp nhu cầu 
máy móc, thiết bị 

thi công

Tổ chức vận 
chuyển kho bãi 

trên công trường

TỔ chức cấp điện, nước, khí nén...

Xác định dự toán chi phí 
xây dựng tạm và chuẩn bị £ >
thi công trên công trường

Ghi chú: Quan hệ thứ tự (— >); Quan hệ tương tác ( >)

Hình 6.1: Thứ tự các công việc chính khi thiết k ế  tổ  chức thi công
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6.2.1. Nghiên cứu toàn diện về công trình và hiểu rõ điều kiện thi công công trình

Đ ể làm tốt thiết kế  tổ chức thi công công trình nhiểu hạng m ục, cần tìm hiểu, nắm 
vững những sô' liệu và thông tin có liên quan sau đây.

Tính chất và quy mô công trình; dây chuyên công nghệ hay công năng sử dụng của 
công trình; đặc điểm kiến trúc và kết cấu, địa điểm xây dựng công trình.

+ Các điều kiện địa lý và tự nhiên của địa điểm xây dựng.

+ Các điều kiện về tài chính và huy động các nguồn lực cho công trình.

+ Các văn bản định hướng hoặc chỉ dẫn thi công (nếu có),

+ Hợp đồng thi công và các văn bản kèm theo, v.v...

6.2.2. Lập kế hoạch công tác chuẩn bị thi công và làm rõ nội dung, yêu cầu cần thực 
hiện tốt các công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị có tầm quan trọng đặc biệt trong thi công các công trình có quy m ô 
lớn, gồm nhiều hạng mục. Nếu làm tốt các công tác chuẩn bị, sẽ tạo nhiều thuận lợi để có 
thể triển khai thi công liên tục, tiết kiệm được nhiều loại chi phí sản xuất, góp phần rút 
ngắn thời gian thi công, làm giảm bớt những trở ngại do đặc điểm  sản xuất xây dựng gây 
ra, làm  cho công tác quản lý thi công được thực hiện chủ động, mọi hoạt động sản xuất 
trên công trường trở nên có nể nếp và văn minh hom. Công tác  chuẩn  bị có nhiều nội 
dung, trong đó cần làm tốt một số công tác quan trọng sau đây:

- Quyết định vể tổ chức và cử người lãnh đạo, chuẩn bị lực lượng tham  gia và điều kiện
thực hiện.

- Chuẩn bị mặt bằng công trường: cần làm rõ phạm vi m ặt bằng theo yêu cầu hoạt 
động xây lắp, mặt bằng bô' trí nhà làm viộc cho bộ phận quản lý thi công, nhà ở và các 
công trình phục vụ công cộng,...

- Lập danh mục công tác chuẩn bị, làm rõ khối lượng và thời gian thực hiện, như:

+ Thiết k ế  và thi công hệ thống giao thông trên công trường.

+ Thiết k ế  và thi công hộ thống cấp - thoát nước, cung cấp điện, thông tin liên lạc.

+ Xây dựng hệ thống kho tàng, bến bãi, cơ sở sản xuất phụ trợ, v.v...

+ Xây dựng hệ thống nhà tạm cho công nhân và cán bộ quản lý trên công trường.

Nếu có ý định xây dựng trước một số công trình vĩnh cửu để phục vụ cho các nhu cầu 
trên đây thì phải làm rõ xây dựng loại hạng mục nào, xây dựng đến đâu, thời gian hoàn 

thành xây dựng khi nào.

- Tập kết về công trường các loại nguồn lực phục vụ sản xuất trong giai đoạn đầu -
trong đó có lao động, xe máy, các loại nguyên vật liệu, v.v...

- Kiểm tra toàn diện các công tác chuẩn bị và làm báo cáo xin khởi công đúng quy định.
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6.2.3. Phân tích công trình về cơ cấu hạng mục, dây chuyền sản xuất, công năng sử 
dụng, làm rõ thứ tự khởi công và kết thúc các hạng mục

ư) Phân tích công trình vê cơ cấu hạng mục, về dây chuyền công nghệ (hay công năng)

* Khi tổ  chức xây dựng các dự án công nghiệp, có thể  phân loại các hạng mục theo 
chức năng của chúng, thường phân ra các loại:

- Hạng mục, nhà xưởng sản xuất chính, đó là nơi bố  trí dây chuyền sản xuất trực tiếp 
tạo ra các chi tiết, các bộ phận sản phẩm và hình thành nên sản phẩm.

- Hạng mục sản xuất phụ trợ, đó là các hạng mục có chức năng gia công, ch ế  biến, pha 
trộn vật liệu, ...

- Các hạng mục phục vụ, đó là các hạng mục phục vụ cho hoạt động của sản xuất 
chính và sản xuất phụ trợ.

Thí dụ: Cần phân loại hạng mục khi thi công nhà m áy sản xuất kính xây dựng, có thể 
phân ra các hạng mục:

- Hạng mục lò nung và cán kính là hạng mục chính.

- Nhà xưởng phân loại nguyên vật liệu và phối liệu là hạng m ục sản xuất phụ trợ.

- Xưởng động lực hay điều không, ... là hạng mục phục vụ.

Ngoài ra còn có nhiều hạng mục khác cần đưa vào tổ chức và lập k ế  hoạch tổng tiến 
độ như: nhà hành chính và điều hành sản xuất, hệ thống đường sá trong nhà máy; kho 
tàng; ga ra, cấp nước - thoát nước, v.v...

* Các công trình dân dụng

Công trình dân dụng cũng rất đa dạng và quy mô đầu tư cũng có thể rất lớn. Có thể 
chia ra thành hai loại chính, từ đó lại chia thành nhiều chủng loại.

- Công trình sử dụng công cộng, như:

+ Trường học các loại;

+ Bệnh viện các loại;

+ Các trung tâm hoạt động văn hoá - xã hội;

+ Các trung tâm hoạt động thể thao, v.v...

- Các tiểu khu nhà ở, chia ra:

+ Bản thân các ngôi nhà ở,

+ Các hạng mục phục vụ dân cư, như: dịch vụ thương mại, văn hoá và giải trí, thể dục 
thể thao, trường học, đường sá, cây xanh, v.v...

b) B ố  trí thứ tự thực hiện các hạng mục

Khi chọn phương án bố trí thứ tự thực hiện các hạng m ục, ngoài việc phải tôn trọng 
những ràng buộc về công nghệ giữa chúng hoặc cần tránh  để không  làm  xâm  hại đến 
các hạng mục, các Cồng việc đã được hoàn thành, cần phải xem  xét những vấn đề liên 
quan khác.

142



- Sự đáp ứng các điều kiện từ phía chủ đầu tư nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi cho 
nhà thầu thi công và mục tiêu m ong m uốn của nhà thầu vé thi công công trình.

- Điều kiện thi công và lợi ích cần đạt được của nhà thầu.

- Sự hài hoà về các m ục tiêu cần đạt được của cả hai phía.

Thứ hai, cần làm rõ những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến bố  trí kế  hoạch tiến độ và ấn 
định nhịp độ thi công công trình:

- Làm  rõ khả năng đáp ứng về vốn xây dựng hàng năm và các nguồn lực thi công.

- Làm rõ sự gắn kết các hạng mục theo dây chuyền sản xuất hay công năng sử dụng.

- Những điều kiện tự nhiên, khí hậu ảnh hưởng đến bô' trí triển khai hạng mục.

Thí dụ: các công viộc đắp đập ngăn dòng chảy trong xây dựng thuỷ điện phải được bố 
trí thực hiộn vào m ùa khô; thi công các công trình ngoài khơi (xa bờ) phải được sắp xếp 
vào m ùa không có gió bão, v.v...

- Yêu cầu đưa công trình vào sử dụng trước từng phần. Tuỳ từng loại công trình m à 
xem xét, giải quyết vấn đề này, có thể phân loại công trình khi cần giải quyết vấn đề đưa 
công trình vào khai thác trước từng phần như sau:

+ Khai thác - sử dụng trước từng phần sản phẩm của dự án. ITií dụ đối với nhà máy 
điện gồm nhiều tổ m áy phát điện, cần bố trí kế  hoạch tiến độ thực hiện các hạng mục 
theo dây chuyền sản xuất điện để tổ máy đầu tiên vừa lắp đặt xong là có thể cung cấp 
điện cho tiêu dùng. Chẳng hạn nhà m áy thuỷ điện Sơn La sẽ được khởi công vào năm 
2005 đến 2009 thì bàn giao tổ m áy phát điện đầu tiên cho bên vận hành, sau đó lần lượt 
bàn giao các tổ m áy tiếp theo sau từng thời gian nhất định, cho đến tổ máy cuối cùng 
hoàn thành vào năm 2012.

+ Sản phẩm của hạng mục có thể trực tiếp bán ra thị trường một phần như phôi thép 
của nhà máy luyện cán thép; clinke của nhà máy xi măng; sản phẩm sợi của liên hợp dệt 
sợi, v.v...

+ Cần thi công trước một sô' hạng mục của dự án để lợi dụng phục vụ thi công - như làm 
trước một số nhà làm việc, nhà ở vĩnh cửu, kho tàng, v.v... của dự án để phục vụ cho các 
mục đích thi công (thường thì chỉ cần làm xong kết cấu phần thô để sử dụng tạm nhằm 
tránh lãng phí khi phải làm công tác hoàn thiện lại trước lúc bàn giao cho chu đầu tư).

+ Nếu dự án là một tiểu khu nhà ở, cùng với việc hoàn công bàn giao từng ngôi nhà 
(thậm chí từng đơn nguyên) cho người đến ở, phải hoàn thành một số hạng mục đi kèm 
để đáp ứng cuộc sống bình thường cho cư dân mới đến ở như điện, nước, đường sá, thông 
tin, dịch vụ công cộng của tiểu khu, v.v..., hạn chế  tối đa cảm giác phải sinh sống trong 
khung cảnh công trường xây dựng đối với người mới đến ờ.

Thứ ba: Đ ảm  bảo điều động, sử dụng liên tục, nhịp nhàng lực lượng lao động, xe máy, 
hạ tầng kỹ thuật đã được bố trí trên công tiường

Trước hết, cần  làm rõ:
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- Có biện pháp khống chế  thời gian của tổng tiến độ và rút ngăn thời gian thi công khi 
cần thiết.

- Giải pháp an toàn về kỹ thuật và các hoạt động trên công trường.

- Giải pháp phòng ngừa rủi ro, trở ngại trong quá trình thực hiện, v.v...

6.2.4. Lập danh sách hạng mục, xác định khối lượng công tác, ấn định thời gian thực 
hiện các hạng mục

a) Lập danh sách hạng mục

Khi thiết k ế  tổng tiến độ thi công công trình nhiều hạng mục, danh sách các hạng mục, 
hay nói rộng ra là danh mục các đầu viộc cần xác lập thường phụ thuộc vào quy mô dự án 
xây dựng và cấp độ quản lý thực hiện, có thể chia thành hai loại công việc cần tạo danh 
mục, đó là:

- Các công việc thuộc về công tác chuẩn bị, bao gồm nuẩn bị trước khởi công và 
chuẩn bị trong thời kỳ thi công công trình.

- Các đầu mục hạng mục công trình cần thực hiện theo thứ tự đã dự kiến.

Đối với những hạng mục loại lớn, có thể phải phân chia ra theo các giai đoạn thi công 
chính hoặc theo tính chất khác nhau của các quá trình xây lắp, như thi công phần kiến
trúc của công trình và thi công lắp đặt thiết bị công nghệ của công trình, v.v...

b) Khối lượng công tác

Khối lượng công tác hay khối lượng công trình của từng hạng mục được tính theo các 
chỉ tiêu và các định mức chung, có tính tổng hợp, không cần phân chia quá chi tiết. Đơn 
vị đo khối lượng công tác có thể là đơn vị giá trị tiền tệ (triệu đồng) hay đơn vị hiện vật 
(diện tích xây dựng, số m 2 sàn, số m 3 bê tông cốt thép, v.v...)

c) Ân định thời gian thi công hạng mục

Thời gian thi công hạng mục phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng hơn cả là 
tính chất hạng mục, khối lượng công trình, phưoằàg pháp thi công và năng lực thi công 
của nhà thầu.

Ở một số nước, người ta có ban hành danh mục định mức độ dài thời gian thi công các 
loại hạng mục công trình, các tổ hợp kết cấu đã được định hình (hay tiêu chuẩn hoá), 
được phân chia ra theo quy mô công suất, diện tích xây dựng, chiều cao công trình v.v... 
Nếu có loại định mức này thì rất thuận lợi cho việc tính ra thời gian thi công cho từng tổ 
hợp kết cấu, từng hạng mục, thậm chí cả m ột công trình nhiều hạng mục với quy mô hay 
công suất đã biết.

Nhưng ở Việt Nam, hiện nay chưa có sẵn định mức độ dài thời gian xây dựng các loại 
công trình hay hạng mục công trình, có thể tham chiếu các công trình, các hạng mục 
tương tự đã được xây dựng trong nước, tiến hành phân tích, điều chỉnh để có số  liệu phù 
hợp các hạng mục đang xét.
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Đối với những công trình, những hạng mục công trình hoàn toàn mới, có thể dùng 
phương pháp phân tích cơ cấu công việc, lập các tiến độ phụ trợ để làm rõ cơ sở hình 
thành các yếu tố thời gian và từ đó tìm ra tổng thời gian thi công hạng mục (đường găng 
của tiến độ thực hiện).

Đơn vị độ dài thời gian thi công hạng mục có thể lấy là tuần, tháng hay quý.

6.2.5. Lựa chọn phương án thi công

6.2.5.1. Đặc điểm công trình và một sổ  yêu cầu

Do khối lượng công trình rất lớn, các hạng mục thường được bố trí thi công theo 

phương thức thi công gối tiếp, thời gian thi công có thể kéo dài nhiều nãm, nếu không lựa 

chọn phương án thi công hợp lý, sẽ dẫn đến những lãng phí lớn về nhiều mặt và chất 

lượng công trình có thể không đạt được như mong muốn. Khi lựa chọn phương án kỹ 

thuật và tổ chức thi công các dự án xây dựng gồm nhiêu hạng mục, cần đáp ứng những 

đặc điểm và những đòi hỏi sau đây:

- Phải có quan điểm hệ thống, quan điểm toàn cục khi xem xét, giải quyết các vấn đề 
liên quan chung đến tất cả các hạng mục.

- Vì khối lượng công tác lớn, thời gian thi công dài nên cần ưu tiên giải pháp thi công 

cơ giới hoá đồng bộ. Khi chọn tổ máy thi công, cần đảm bảo sự đồng bộ theo chủng loại, 

ăn khớp về khai thác tối đa công suất và quỹ thời gian của từng loại máy móc, thiết bị thi 

công trong thời gian máy lưu lại công trường.

Trong chọn máy thi công, nên ưu tiên sử dụng máy đa năng, giảm chủng loại máy đưa 
vào công trường để thuận lợi cho công tác quản lý, làm giảm bớt chủng loại phụ tùng 

thay thế  phải m ua sắm và dự trữ, làm chớ công tác duy lu bảo dưỡng hay sửa chữa xe máy 
trớ nên đơn giản và tiết kiệm hơn. Khi chọn máy thi công cũng có thể phải kết hợp giữa 
công tác xây dựng và công tác lắp đặt thiết bị công nghệ sản xuất để giảm bớt số máy 

phải đưa về công trường.

- Đối với các dự án xây dựng lớn và kéo dài nhiều năm, thường phải đề xuất nhiều 

phương án về máy thi công: phương án kết hợp giữa máy tự có và m áy đi thuê ngắn hạn, 

đầu tư mua sắm máy mới, v.v...

Dù chọn phương án loại nào cũng phải cân cứ vào việc phân tích, tính toán đầy đủ các 

chỉ tiêu chi phí sử dụng máy cho công trình và giá trị còn lại khi kết thúc dự án.

- Khi chọn phương án thi công, cũng phải xem xét đến yêu cầu bàn giao đưa hạng mục 

vào sử dụng trước từng phần; nhưng vấn đề kỹ thuật và tổ chức thi công đặc biệt đáp ứng 

yêu cầu về chất lượng công trình, tốc độ thi công, an toàn sản xuất, hạn chế  những tác 

động không tốt trong môi trường vừa phải xây dựng vừa phải vận hành sản xuất.
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ố.2.5.2. Phương pháp so sánh phuung an thi cóng vè mặt kinh tê

a) Những yêu cầu đặt ra

Việc so sánh các phương án thi công về mật kinh tế plm thuộc vào tính chất công trình, 
quy mô của dự án xây dựng, lợi ích của các bên tham gia.

Nếu xét một cách bao quát, có thê phân chia nhương pháp đánh giá phương án thành 4 
loại chính, đó là phương pháp dùng môt sô chi tiêu kinh tê tổng hợp kết hơp những chỉ 
tiêu bổ sung - trong đó gồm cả phươne pháp phân tích đánh giá theo lập dự án đầu tư; 
phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp khòng dơn vị đo đế xếp hạng phương án; phương 
pháp giá trị - giá trị sử dụng và các phương pháp toán học khác.

Nếu xét về nội dung các chỉ tiêu cần phân tích tính toán, có thê chia ra:

- Nhóm chỉ tiêu kinh tế  - tài chính, đó là:

+ Các chỉ tiêu hiộu quả kinh tế  - tài chính, như tổng lợi nhuận cần đạt được, suất thu 
lợi của một đồng vốn bỏ vào thi công, thời hạn thu hồi vốn,...

+ Chỉ tiêu về các loại chi phí, thường bao gồm: chi phí m ua sắm tài sản cố  định sản 
xuất; chi phí thường xuyên cho thi công; chi phí lao động và các nguồn lực khác; thời 
gian thi công công trình,...

- Nhóm chỉ tiêu về công nghệ và các điều kiện kỳ Ihuật, bao gồm  trình độ cơ  giới họá 
công tác; trang bị máy móc cho xây dựng của  m áy m oc - thiết bị thi công; chỉ tiêu về chất 
lượng công trình,...

- Các chỉ tiêu về lao động và xã hội như: các chỉ tiêu về điều kiện lao động; chỉ tiêu 
năng suất lao động (tính riêng cho công nhân xây lắp và tính chung cho cả cán bộ quản 
lý); chỉ tiêu về an toàn cho thi công; yêu cầu và bảo vệ m ôi trường, v.v...

b) Sự so sánh phương án theo cút chỉ tiêu kinh tế  tổng hợp

Các chỉ tiêu kinh tế  tổng hợp có nhiều loại, xét trên góc độ lợi ích của  nhà thầu, cần 
làm rõ hiệu quả phương án thi công từng hạng m ục hay toàn công trình qua các chỉ tiêu 
sau đây.

* Đối với công trình hoặc hạng mục công trình có vốn đầu tư không lớn, kỹ thuật xây 
dựng không phức tạp, thời gian thi công tương đối ngắn:

- Chi phí tổng hợp đánh giá phương án thi công được xác định  theo công thức (6.1):

F , = i ỉ a i x V i x T i + C l± I H r l< F h (6-1)
L  i=i

Trong đó:

Ft : là tổng chi phí tính ra theo phương án thi công dự kiến.

F h: giá đã định trong hợp đồng gói thầu (công trình hay bộ phận công trình tương ứng 

với F t ).
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aị! lãi suất vốn vay để mua sắm tài sản thi công i (chủ yếu là máy thi công)

Tj : thời gian tham gia vào quá trìrih xây dựng của tài sản thi công i (kể cả thời gian 
phải chờ  việc trên công trường).

Vị! Vốn m ua sắm tài sản thi công i.

C( : tổng chi phí sản xuất xây lắp (gồm cả chi phí cho công trình tạm, di chuyển máy 
thi công về công trường).

H r: hiệu quả (hay thua lỗ) do rút ngắn (hay kéo dài) thòi gian thi công.

- Chỉ tiêu lợi nhuận cần đạt.

+ Tổng lợi nhuận cần có theo dự kiến (Lt):

Trong đó: L h là lợi nhuận dự kiến khi ký hợp đồng.

+ Mức lợi nhuận của một đồng vốn đầu tư (Ld): mức lợi nhuận này phải lớn hơn hay 
bằng lợi nhuận đồng vốn theo định mức do nhà thầu quy định.

- Thời gian xây dựng và hiệu quả do rút ngắn thời gian xây dựng (nếu có).

Thời gian thực hiộn dự án hay thời gian thi công công trình là một chỉ tiêu quan trọng, 
nó được xác lập thông qua thiết k ế  tổng tiến độ thực hiộn. Nếu thời gian thực hiện được 
rút ngắn (so vói quy định của chủ đầu tư hoặc so với hợp đồng nhận thầu đã ký) thì hiệu 
quả kinh tế  đem lại do rút ngắn thời gian thực hiện được xác định theo công thức (6.3).

Trong đó:

Bh : là chi phí phụ thuộc vào thời gian đã quy định của hợp đồng (Th).

T h: Thời gian thi công theo hợp đồng (hay theo quy định).

Tc: Thời gian thi công định chọn.

Cp: Chi phí phụ thêm cho biện pháp rút ngắn thời gian (nếu có).

* Đôi với dự Ún xảy dựng có quy mô lớn, phức tạp, thời gian xảy dựng dài trên một năm

- Chi phí tổng hợp đánh giá phương án thi công được tính trên cơ sờ tính chuyển các 
khoản chi phí về thời điểm tính toán ban đầu:

Fqt: là tổng chi phí có xét đến giá trị của tiền tộ theo thời gian và được quy về thời 
điểm tính toán ban đầu.

L t = F h - F t > L h (6.2)

(6.3)

qt 2 tr „ ( l  + r) t ố d  + r)' (l + r)Tc
(6.4)

rrong đó:
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V (t): vốn đầu tư m ua sắm tài sản thi công ờ năm t (kể cả của năm trước chuyển sang).

C(t): Chi phí sản xuất xây lắp năm t.

Các thông số  còn lại như đã giải thích ở  phần trên.

- Chỉ tiêu hiộn giá của hiệu số  thu chi quy về thời điểm hiện tại, k í hiệu NPW, được 
xác định theo công thức (6.5)

Jc B Ịr c m
N PW  = £ — - g - p i i - ằ O  (6.5)

t=i(l + r) t=i(l + r)

Trong đó:

Bt: doanh thu năm t.

C(t): chi phí bỏ ra ở năm t

. - Chỉ tiêu tổng lợi nhuận tính tương tự công thức (6.2).

c) Phương pháp dùng chỉ tiêu không đơn vị đo đ ể  xếp hạng phương Ún

Phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo cho phép gộp tất cả các chỉ tiêu có đom 
vị đo khác nhau (đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật,...) vào m ột chỉ tiêu tổng hợp và xếp hạng 
đổ lựa chọn. Nếu các chỉ tiêu chỉ có thể diễn tả bằng lời thì có thể đánh giá thông qua cho 

điểm của các chuyên gia - kể cả việc đánh giá về tầm quan trọng của  các chỉ tiêu.

Có nhiểu phương pháp làm m ất đơn vị đo của các chỉ tiêu cần đưa vào so sánh, trong 
đó phương pháp Pattem  và phương pháp so sánh cặp đôi các chỉ tiêu được dùng tương đối 
phổ biến.

Tuy nhiên cần thấy được nhược điểm của phương pháp là có thể làm lu m ờ một số chỉ 
tiêu chủ yếu, có thể làm sai lệch do tính chủ quan khi chọn chỉ tiêu so sánh hay khi lấy ý 

kiến chuyên gia.

Phương pháp dùng chi tiêu tổng hợp không đơn vị đo thường dùng để xếp hạng phương 
án trong tham gia thi tuyển (như thain gia đấu thầu hay chọn thầu), để phân tích đánh giá 
hiệu quả kinh tế  xã hội của các dự án đầu tư, ... nó ít được dùng để đánh giá hiệu quả sản 

xuất - kinh doanh trực tiếp gắn liền với chỉ tiêu lợi nhuận.

d) Phương pháp giả trị - giá trị sử dụng

Giá trị của phương án đó là vốn đầu tư, giá thành, v.v...; chỉ tiêu giá trị sử dụng của 
phương án là chỉ tiêu như: công suất, tuổi thọ, chất lượng sản phẩm, độ an toàn, điểu kiện 
lao động, v.v...

Theo phương pháp này, phương án được coi là tốt nhất nếu thoả m ãn các điểu kiện sau:



hay V “  = m a x (6.6.b)

với SJ =  Ị  pij ; Píj = 
i=l

m
n

Trong đó:

G đj: là chi phí của phương án j để đạt m ột đon vị giá trị tổng hợp;

Gji Chi phí của phương án j.

Sj: Giá trị sử dụng tổng hợp của phương án j.

s đj: giá trị sử dụng tổng hợp của phương án j đạt được tính cho m ột đồng chi phí;

P jji  chỉ tiêu i của phương án j đã làm mất đơn vị đo.

Cj: chỉ tiêu i của phương án j  chưa làm mất đơn vị đo.

m: số chỉ tiêu, n: là sô phương án.

Phương pháp này rất phù hợp khi cần so sánh các phương pháp có giá trị sử dụng khác 
nhau. Trong tổ chức thi công nó được áp dụng để xác định mức hiện đại hợp lý của các 
giải pháp kỹ thuật về m ặt kinh tế; so sánh các phương án có giá trị sử dụng khác nhau
(khi chưa cần làm rõ về chỉ tiêu lợi nhuận); để xem mối tương quan giữa gia tăng chi phí
và nâng cao chất lượng sản phẩm, v.v...

e) Các phương pháp toán học

Các phương pháp toán học thường được áp dụng để lựa chọn phương pháp theo hướng 
tối ưu phù hợp với các mô hình toán đã có, đặc biệt là các thuật toán đã được lập trình với 
sự trợ giúp về xử lý số  liệu và rinh toán của công nghệ tin học. Đó là các phương pháp 
quy hoạch tuyến tính, quy hoạch động, quy hoạch phục vụ đám đỏng lý thuyết dự trữ, lý 
thuyết về mạng, lý thuyết xác suất, lý thuyết m ô phỏng .v.v...

Trong tổ chức thi công có thể áp dụng các thuật toán (hay chươiig trình phần mềm) 
trên đây đê giải quyết một số  vấn đề như: b ố  trí vận chuyển, bố  trí vị trí kho bãi, bô' trí 
mạng ống dẫn, dây dẫn; lựd chon cơ cấu tổ máy, dự trữ vật liệu, xếp hàng phục vụ thi 
công; lập kế  hoạch tiến độ và ưu hoá k ế  hoạch tiến độ v.v...

Các dự án lớn như dự án hoá dầu Dung Quất, dự án thuỷ điện Sơn La, v.v... nếu áp 
dụng các bài toán trên đây dể giải các vấn đề về chuẩn bị thi công và điều hành xây lắp 
chắc chắn hiệu quả kinh tê kỹ thuật đạt được sẽ rất lớn.

6.2.6. Thiết kê kê hoạch tổng tiẽn độ thỉ công

a) Những yêu cầu chung

K ế hoạch tổng tiến độ thi công lập cho các dự án xây dựng gồm nhiều hạng mục là 
nhằm định hướng và khốnẹ chế  chung trong quá trình quản lý thực hiện dự án, do vậy có
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thể gọi đó là k ế  hoạch tiến độ thi công tổng thể hay tổng tiến độ thực hiện dự án. Ở tiến 
độ loại này, các đường tiến độ, các tuyến hoạt động xây lắp thường được thiết lập theo 
từng đầu việc chính hay từng hạng mục công trình. Đối với những đầu việc, những hạng 
mục có khối lượng lớn, cơ câu công việc phức tạp, có thể phải tách ra theo giai đoạn và 
làm rõ một số  công việc cụ thể như thi công hệ thống kết cấu phần ngầm và m óng công 
trình, kết câu thân công trình, lắp đặt thiết bị của công trình,...

Đ ể lập và thể hiện tiến độ loại này, có thể sử dụng phương pháp sơ đồ ngang truyền 
thống hay kỹ thuật sơ đồ mạng lưới. Đối vái các dự  án xây dựng gồm  nhiều hạng m ục, ta 
nên lập tổng tiến độ và điều khiển thực hiện theo phương pháp sơ đồ m ạng lưới vì sự 
th ích hợp và những ưu điểm  sau đây:

+ Do hiện nay có sẵn nhiều chương trình phần niềm  khá thích dụng, có thể trợ giứp 
thuận lợi cho việc thiết kế  tiến độ thi công theo phương pháp  sơ đồ m ạng (như chương 
trình M icrosoft Project). Các thông số thời gian của tiến độ được xác định theo nguyên lý 
sơ đồ m ạng nhưng sự thể hiộn của kế  hoạch tiến độ  lại được chuyển thành sơ đồ ngang 
nên rất thuận lợi cho việc theo dõi và chỉ đạo thực hiện.

+ Cho phép tối ưu hoá kế  hoạch tiến độ theo các m ục tiêu và điểu kiện cụ thể; thuận 
lợi trong việc tự động hoá điều chỉnh k ế  hoạch tiến độ khi quản lý tác nghiệp xây lắp.

+ Nếu sử dụng phương pháp sơ đồ mạng thi công gối tiếp để lập k ế  hoạch tiến độ, sẽ 
có thể làm giảm đáng kể sự gián đoạn sản xuất của  m ột số  quá trình sản xuất và các công 
việc của k ế  hoạch tiến độ không bị lệ thuộc vào nhau m ột cách cứng nhắc.

+ Tuy nhiên, ở những dự án xây dựng gồm nhiểu hạng m ục, nhiều đơn nguyên hay 
đoạn công trình tương tự nhau về cơ cấu công tác xây lắp và khối lượng công trình như 
các dự  án xây dựng tiểu khu nhà ở, v.v... thì lại nên áp dụng phương pháp thi công dây 
chuyền, k ế  hoạch tổng tiến độ lập theo phương pháp  này gọi là dây chuyền hạng mục 
công  trình. Ư u điểm  của dây chuyền hạng m ục công trình là các hạng  m ục được tiến 
hành xây lắp liên tục, nhịp nhàng; thời gian thi công nhanh, chi phí sản xuất thấp, chất 
lượng sản phẩm cao.

b) Thiết lập bảng tiến độ

Bảng tiến độ lập theo phương pháp sơ đồ ngang, sơ đồ  xiên hay sơ đồ mạng, đều có thể 
phân thành hai phần chính:

Thứ nhất là phần gồm  danh mục công việc và các yếu tố  liên quan  (còn gọi là phần 
phía trái của tổng tiến độ) như: danh mục các đầu việc - các hạng m ục, diện tích xây 
dựng, hình thức kết cấu, khối lượng công trình, thời gian thực hiện, ...(xem bảng 6.1).

Thứ hai, phần tiến độ thực hiện:

Nếu các đường tiến độ được thể hiện theo sơ đồ ngang (hay sơ đồ m ạng  đã được 
chuyển thành sơ đổ ngang) thì chúng được vẽ cùng dòng  tương ứng với danh mục đầu 
công việc đã  được thiết lập ở phần bên trái. Đ ối với hạng m ục có khối lượng công trình
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lớn, cơ cấu công việc gồm  các phần tương đối độc lập thì có thể tách theo từng loại và thể 
hiện tiến độ riêng cho chúng để thuận lợi theo dõi và đôn đốc thực hiện.

Để bố trí mức độ gối tiếp về thời gian thi công giữa các hạng m ục, một mặt phải căn 
cứ vào các yêu cầu đã nêu tại mục 6.2.3 phần b, mặt khác phải phân tích - tính toán sự 
ghép sát theo quan hệ công nghệ hay tổ chức sản xuất giữa các hạng mục như đã giới 
thiệu ở chương tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền hay sơ đồ mạng.

Cũng có m ột cách khác ấn định mức độ gối tiếp thi công giữa hai hạng mục hoặc hai 
giai đoạn có quan  hộ công nghệ hay tổ chức sản xuất, đó là phương pháp b ố  trí thi công 
gối tiếp theo tỉ lệ % khối lượng công trình (hay thời gian thi công) đã được thực hiện của 
hạng mục (hay quá trình xây lắp) đi trước. Thí dụ: hạng mục A thực hiện được 30% thì 
khởi công hạng mục B, thi công kết cấu thân nhà được 70% là bố  trí thực hiện một số 
công tác hoàn thiện, v.v...

Việc dự kiến mức độ gối tiếp theo % khối lượng công trình (hay thời gian thi công) 
giữa hai hạng m ục thường căn cứ đặc điểm của hạng mục, kinh nghiệm  tổ chức sản xuất, 
điều kiện m ặt bằng thi công, điều kiện sử dụng lao động, xe máy thi công,...

Sau đây là thí dụ m ô tả m ột phần bảng tổng tiến độ thi công một công trình nhiều hạng 
mục (bảng 6.1)

Bảng 6.1. Tổng tiến độ thi công công trình X (một phần)

TT Tên hạng mục

Diện
tích
xọ
(m*)

Hinh
thức
kết
cấu

KL cổng tác 
(1.000.000d)

Tổng
cộng

Phán
TB

rhời
gian

Năm 2002

Q1

1 2 3

Q2

4 5 6

Q3

7 8 9 101112

Q4

Năm 2003

Q1

1 2 3

Q2

4 5 6

Q3 Q4

7 8 9 1011  12

C ác công tác chuẩn bị

Nhà sản xuất chính

- Phắn ngám

- Kết cấu thân

- Hoồn thiện 

- I  ắp thiết bị 

Xưởng sửa chữa

- X ây dựng

- Lắp thiết bị 

Nhà hành chính

3420 H.hợp 62.500 6 2 00 0 21

864

1.500

H.hợp

Khung
B T C T

13.000

2.600

9.000

900

12

c) Đ iều chỉnh k ế  hoạch tổng tiến độ

Sau khi thiết k ế  tổng tiến độ, nếu xảy ra các tình trạng sau đây sẽ phải điều chỉnh, đó là: 

+ Thời gian của tổn^ tiến độ vượt quá hợp đồng quy định theo hợp đồng thi công.
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+ Sử dụng các nguồn nhân lực ở thời gian nào đó vượt quá mức độ  có thể cung ứng hay 
điều kiộn bảo đảm  sản xuất đã được thiết lập trên công trường.

+ N hận thấy việc sử dụng  lao động, xe m áy, thiết bị thi công hay các nguồn lực khác 
không  có hiộu quả; v .v ...

Phuơng  hướng đ iều  ch ỉnh  là nhằm  làm  cho  k ế  hoạch  tiến độ đáp  ứng các yêu cầu 
sau  đây:

+ Thời gian của tổng tiến độ  phải ngắn hơn thời gian thi công đã quy định trong hợp 
đồng thi công.

+ Nhịp điệu sản xuất xây lắp trên công trường (hay nói cách khác là mức độ khẩn trương 
trong thi công) được dàn trải tương đối đồng đều trong thời gian thi công công trình.

+ Tận dụng  m ặt bằng thi công chung và khai thác sử dụng triệt để m ặt trận công tác 
được tạo ra trong quá  trình thi công các hạng mục.

+ Các loại xe m áy, thiết bị thi công chủ yếu phải được khai thác tối đa về sử dụng 
công suất và sử dụng liên tục trong thời gian lưu lại trên công trường. Lực lượng lao động 
chuyên nghiệp cũng phải được sử dụng họp lý, liên tục.

+ Thời gian đưa công trình vào sử dụng từng phần càng ngằn càng tốt.

+ Biểu đồ sử dụng các loại nguồn lực phái có hình dạng hợp lý; các quy tắc an toàn 
phải đươc tôn trọng.

6.2.7. Bố trí công tác gối đầu trong tổ chức thi công

a) Ý  nghĩa của công tác gối đầu trong tổ  chức thi công

Trong lập k ế  hoạch sản xuất theo niên lịch của các doanh nghiệp, khối lượng công tác 
được bô' trí gối tiếp giữa hai kỳ k ế  hoạch (cũng là  khối lượng công tác thực hiện dờ dang 
giữa hai kỳ kế  hoạch) gọi là công tác gối đầu. M ục đích bố  trí khối lượng công tác gối 
đầu là nhằm  đảm bảo cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp được hoạt động liên tục 
và có hiộu quả cao.

Nếu xem xét trong tổ chức thi công xây dựng và lập k ế  hoạch tiến độ thi công, dễ dàng 
nhận thấy lảng  khi không bố  trí đủ khối lượng công tác gối tiếp trong thời gian giữa hai 
kì k ế  hoạch gối tiếp nhau (giữa năm trước và năm sau) thì các lực lượng thi cỡng sẽ bị 
thiếu việc làm, nhiểu quá trình sản xuất sẽ bị gián đoạn và gây tổn thất đáng kể về sử 
dụng các nguồn lực, làm cho thời gian thi công bị kéo dài.

Có thể lấy thí dụ về không b ố  trí thi công gối tiếp như sau: giả sử phải thi công 6 ngôi 
nhà trong hai năm, nếu sắp xếp k ế  hoạch tiến độ theo kiểu năm 2002 xây lắp trọn ven 3 
nhà, năm  2003 khởi công và xây tiếp 3 nhà còn lại. Ta có thể m ô tả tiến độ thi công 6 
ngôi nhà theo cách bố  trí k ế  hoạch mỗi năm 3 nhà như diễn tả tại hình 6-1.

Qua cách bố trí kế hoạch tiến độ theo hình 6-2 thấy rằng:
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+ Khối lượng công tác của 4 tháng cuối năm  2002 bị thu hẹp dần đến bằng không vào 
cuối tháng 12/2002. Bước sang năm 2003 lại phải tổ chức triển khai thi công 3 nhà còn 
lại, khối lượng công tác lại tăng dần, sau 4 tháng thì năng lực sản xuất của nhà thầu mới 
được sử dụng ở mức tối đa. Sở đ ĩ có sự gián đoạn sản xuất ở  cuối năm trước và đầu năm 
sau là do đã không bố  trí công tác gối đầu phù hợp giữa hai năm.

+ Khi bố trí công tác gối đầu hợp lý, không những làm giảm bớt các tổn thất kinh tế  do 
sản xuất không liên tục m à còn rút ngắn đáng kể tổng thời hạn thi công các hạng mục 
(trường hợp ở hình 6-2, nếu điều chỉnh lại có thể rút ngắn thời gian thi công đến 4 tháng).

o  (D  (D

H ình 6-2: Phản kỳ thi công khi không bô tri công tác gối đầu giữa hai năm

b) Cách xác đinh khối lượng công tác gối đầy

Khối lượng công tác gối đầu có thể xác định bằng nhiều cách, trong đó có 3 phương 
pháp hay dùng sau đây:

+ Xác định công tác gối đầu theo % của dự  toán công trình.

+ Bố trí khối lượng công tác gối đầu theo đơn vị hiện vật như sô' m 2 xây dựng, ...

+ Xác định khối lượng công tác gối đầu theo tổng tiến độ thi công đã lập, còn được gọi 
ìà phương pháp tính trên sơ đồ.

Thí dụ: Cần xác định khối lượng công tác gối đầu khi thi công 6 ngôi nhà trong hai 
nám 2002-2003, ta sẽ làm như sau:

- Lập tiến độ thi công các hạng mục (các ngôi nhà) từ 1 đến 6 theo phương pháp thi 
công gối tiếp hay thi công dây chuyền.

- Vẽ biểu đồ phát triển dự toán thi công cho từng ngôi nhà.
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- Vẽ biểu đồ động thái dự toán thi công theo thời gian (đặt ngay phía dưới của tổng 
tiến độ).

Độ lớn của biểu đồ động thái tại vị trí giao thời của năm  2002 và 2003 - kí hiệu Q gđ, 
chính là khối lượng công tác gối đầu theo k ế  hoạch tổng tiến độ đã lập (hình 6-3)
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Hình 6-3: Xác đinh Q J hằng phương pháp đồ thị

6.3. ĐÁNH GIÁ KINH TẾ BIỆN PHÁP T ổ  CHỨC THI CÔNG ĐÃ LẬP

Có khá nhiều chỉ tiêu kinh tế  - kỹ thuật phản ánh chất lượng và hiệu quả về phương án
thiết kế  tổ chức xây dựng công trình, trong đó cần tính toán và làm rõ các chỉ tiêu sau đây:

(1) Giá thành dự toán thi công xây lắp.

(2) Giá thành dự toán thi công xây lắp tính cho lr r r  sàn.

(3) Tổng lợi nhuận dự kiến thu được.

(4) Mức doanh lợi của đồng vốn sản xuất bỏ ra để thi công.

(5) Tổng thời gian thi công theo kế hoạch tiến độ.

(6) Thời gian hạng mục đưa vào sử dụng trước từng phần, được tínl kể từ khi chính 
thức khởi công xây dựng công trình đến khi bàn giao hạng mục đưa vào sử dụng trước 
từng phần.

(7) Thời gian thi công dự kiến rút ngắn so với thời gian phải thực hiên theo quy định 
của hợp đồng.
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(8) Tổng hao phí lao động (tính bằng ngày công) tham gia xâv dựng công trình.

(9) Hao phí lao động tính cho lm 2 sàn.

(10) Hệ số sử dụng lao động, xe máy:

- Chế độ làm ca trong ngày

- Sô ngày làm việc bình quân trong năm của công nhân và số  ca làm việc trong năm 
của máy móc - thiết bị thi công quan trọng.

(11) Mức cơ giới hoá m ột số công tác quan trọng

(12) Năng suất lao động bình quân của một ngày công xây lắp

(13) Tổng chi phí xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công (đã trừ giá trị thu hồi) 
và tỉ lệ % chi phí này so với tổng chi phí xây lắp công trình (theo dự toán thi công đã lập).

(14) Tỷ lệ diện tích xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công so với tổng mặt 
bằng thi công.

(15) Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, xe máy thi công, chi phí chung so với tổng 
giá thành dự toán thi công xây lắp..

(16) Nhu cầu chủng loại máy thi công, số ca máy thi công đối với các máy xây dựng 
chủ đạo và máy thi công đặc biệt.

(17) Hệ số đánh giá sử dụng công nhàn theo kế hoạch tiến độ, sự điều hoà sử dụng các 
nguồn lực theo kế  hoạch tổng tiến độ, v.v...
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Tổ CHỨC XÂY DỤNG 
CÔNG TRÌNH

T Ậ P I
(Tái bàn)

Chịu trách nhiệm xuất bản :

T R IN H  X U Â N  SƠ N

Biên tập : N G U Y ÊN  m i n h  k h ô i

C hế bản điện tử : v ũ  H ồ N G  TH A N IỈ

Sửa bủn in : N G U Y ẺN  m i n h  k h ô i

Trình bày bìa : N G U Y ÊN  HŨU t ù n g

In 300 cuốn khổ 19 X 27cm tại Xưởno in Nhà xuất bán Xây dựng. Giấy chấp nhận đăng ký kếhoạch 
xuất bản số 21 -2010/CXB/484-64/XD ngày 30-12- 2009. Quyết định xuất bản số 266/QĐ-XBXD 
ngày 15-9-2010. In xong nộp lưu chiểu tháng 9 -2010.




